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CHƢƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC Ở LỚP 1 

(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 

năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

1. MÔN NGỮ VĂN 

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC 

Ngữ văn là môn học thuộc lĩnh vực Giáo dục ngôn ngữ và văn học, đƣợc 

học từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp tiểu học, môn học này có tên là Tiếng Việt; ở cấp 

trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông có tên là Ngữ văn. 

Ngữ văn là môn học mang tính công cụ và tính thẩm mĩ - nhân văn; giúp 

học sinh có phƣơng tiện giao tiếp, làm cơ sở để học tập tất cả các môn học và 

hoạt động giáo dục khác trong nhà trƣờng; đồng thời cũng là công cụ quan trọng 

để giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp về văn hóa, văn học và ngôn ngữ dân 

tộc; phát triển ở học sinh những cảm xúc lành mạnh, tình cảm nhân văn, lối sống 

nhân ái, vị tha,... 

Thông qua các văn bản ngôn từ và những hình tƣợng nghệ thuật sinh động 

trong các tác phẩm văn học, bằng hoạt động đọc, viết, nói và nghe, môn Ngữ 

văn có vai trò to lớn trong việc giúp học sinh hình thành và phát triển những 

phẩm chất tốt đẹp cũng nhƣ các năng lực cốt lõi để sống và làm việc hiệu quả, 

để học suốt đời. 

Nội dung môn Ngữ văn mang tính tổng hợp, bao gồm cả tri thức văn hoá, 

đạo đức, triết học,... liên quan tới nhiều môn học và hoạt động giáo dục khác 

nhƣ Lịch sử, Địa lí, Nghệ thuật, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Tự nhiên và Xã 

hội, Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp,… Môn Ngữ 

văn cũng liên quan mật thiết với cuộc sống; giúp học sinh biết quan tâm, gắn bó 

hơn với đời sống thƣờng nhật, biết liên hệ và có kĩ năng giải quyết các vấn đề 

nảy sinh trong thực tiễn. 

Nội dung cốt lõi của môn học bao gồm các mạch kiến thức và kĩ năng cơ 

bản, thiết yếu về tiếng Việt và văn học, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm 

chất và năng lực của học sinh ở từng cấp học; đƣợc phân chia theo hai giai đoạn: 

giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hƣớng nghề nghiệp. 

Giai đoạn giáo dục cơ bản: Chƣơng trình đƣợc thiết kế theo các mạch 

chính tƣơng ứng với các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Kiến thức tiếng Việt và 

văn học đƣợc tích hợp trong quá trình dạy học đọc, viết, nói và nghe. Các ngữ 

liệu đƣợc lựa chọn và sắp xếp phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh ở 

mỗi cấp học. Mục tiêu của giai đoạn này là giúp học sinh sử dụng tiếng Việt 

thành thạo để giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống và học tập tốt các môn học, 

hoạt động giáo dục khác; hình thành và phát triển năng lực văn học, một biểu 
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hiện của năng lực thẩm mĩ; đồng thời bồi dƣỡng tƣ tƣởng, tình cảm để học sinh 

phát triển về tâm hồn, nhân cách. 

Giai đoạn giáo dục định hƣớng nghề nghiệp: Chƣơng trình củng cố và 

phát triển các kết quả của giai đoạn giáo dục cơ bản, giúp học sinh nâng cao 

năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học, nhất là tiếp nhận văn bản văn học; tăng 

cƣờng kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận, văn bản thông tin có độ phức tạp hơn 

về nội dung và kĩ thuật viết; trang bị một số kiến thức lịch sử văn học, lí luận 

văn học có tác dụng thiết thực đối với việc đọc và viết về văn học; tiếp tục bồi 

dƣỡng tƣ tƣởng, tình cảm, tâm hồn, nhân cách để học sinh trở thành ngƣời công 

dân có trách nhiệm. Ngoài ra, trong mỗi năm, những học sinh có định hƣớng 

khoa học xã hội và nhân văn đƣợc chọn học một số chuyên đề học tập. Các 

chuyên đề này nhằm tăng cƣờng kiến thức về văn học và ngôn ngữ, kĩ năng vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng sở thích, nhu cầu và định hƣớng nghề 

nghiệp của học sinh. 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH 

Chƣơng trình môn Ngữ văn tuân thủ các quy định cơ bản đƣợc nêu trong 

Chƣơng trình tổng thể, đồng thời nhấn mạnh một số quan điểm sau: 

1. Chƣơng trình đƣợc xây dựng trên nền tảng lí luận và thực tiễn, cập nhật 

thành tựu nghiên cứu về giáo dục học, tâm lí học và phƣơng pháp dạy học Ngữ 

văn; thành tựu nghiên cứu về văn học và ngôn ngữ học; thành tựu văn học Việt 

Nam qua các thời kì; kinh nghiệm xây dựng chƣơng trình môn Ngữ văn của Việt 

Nam, đặc biệt từ đầu thế kỉ XXI đến nay và xu thế quốc tế trong phát triển 

chƣơng trình nói chung, chƣơng trình môn Ngữ văn nói riêng những năm gần 

đây, nhất là chƣơng trình của những quốc gia phát triển; thực tiễn xã hội, giáo 

dục, điều kiện kinh tế và truyền thống văn hoá Việt Nam, đặc biệt là sự đa dạng 

của đối tƣợng học sinh xét về phƣơng diện vùng miền, điều kiện và khả năng 

học tập. 

2. Chƣơng trình lấy việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và 

nghe) làm trục chính xuyên suốt cả ba cấp học nhằm đáp ứng yêu cầu của 

chƣơng trình theo định hƣớng năng lực và bảo đảm tính chỉnh thể, sự nhất quán 

liên tục trong tất cả các cấp học, lớp học. Các kiến thức phổ thông cơ bản, nền 

tảng về tiếng Việt và văn học đƣợc hình thành qua hoạt động dạy học tiếp nhận 

và tạo lập văn bản; phục vụ trực tiếp cho yêu cầu rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, 

nói và nghe. 

3. Chƣơng trình đƣợc xây dựng theo hƣớng mở, thể hiện ở việc không 

quy định chi tiết về nội dung dạy học mà chỉ quy định những yêu cầu cần đạt về 

đọc, viết, nói và nghe cho mỗi lớp; quy định một số kiến thức cơ bản, cốt lõi về 

tiếng Việt, văn học và một số văn bản có vị trí, ý nghĩa quan trọng của văn học 

dân tộc là nội dung thống nhất bắt buộc đối với học sinh toàn quốc. 
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4. Chƣơng trình vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, vừa chú trọng kế thừa và 

phát huy những ƣu điểm của các chƣơng trình môn Ngữ văn đã có, đặc biệt là 

chƣơng trình hiện hành. 

III. MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu chung 

a) Hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu 

nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; bồi dƣỡng tâm hồn, hình 

thành nhân cách và phát triển cá tính. Môn Ngữ văn giúp học sinh khám phá bản 

thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu con ngƣời, có đời sống tâm hồn phong 

phú, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn; có tình yêu đối với tiếng Việt và 

văn học; có ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc, góp phần giữ gìn, phát 

triển các giá trị văn hoá Việt Nam; có tinh thần tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân 

loại và khả năng hội nhập quốc tế. 

b) Góp phần giúp học sinh phát triển các năng lực chung: năng lực tự chủ 

và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

Đặc biệt, môn Ngữ văn giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực 

văn học: rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; có hệ thống kiến thức phổ 

thông nền tảng về tiếng Việt và văn học, phát triển tƣ duy hình tƣợng và tƣ duy 

logic, góp phần hình thành học vấn căn bản của một ngƣời có văn hoá; biết tạo 

lập các văn bản thông dụng; biết tiếp nhận, đánh giá các văn bản văn học nói 

riêng, các sản phẩm giao tiếp và các giá trị thẩm mĩ nói chung trong cuộc sống. 

2. Mục tiêu cấp tiểu học 

a) Giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu với 

các biểu hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, gia đình, quê hƣơng; có ý thức đối với cội 

nguồn; yêu thích cái đẹp, cái thiện và có cảm xúc lành mạnh; có hứng thú học 

tập, ham thích lao động; thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống; có ý 

thức thực hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và môi trƣờng xung 

quanh. 

b) Giúp học sinh bƣớc đầu hình thành các năng lực chung, phát triển năng 

lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe với mức độ căn bản: đọc 

đúng, trôi chảy văn bản; hiểu đƣợc nội dung, thông tin chính của văn bản; liên 

hệ, so sánh ngoài văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp; viết đƣợc một số câu, 

đoạn, bài văn ngắn (chủ yếu là bài văn kể và tả); phát biểu rõ ràng; nghe hiểu ý 

kiến ngƣời nói. 

Phát triển năng lực văn học với yêu cầu phân biệt đƣợc thơ và truyện, biết 

cách đọc thơ và truyện; nhận biết đƣợc vẻ đẹp của ngôn từ nghệ thuật; có trí 

tƣởng tƣợng, hiểu và biết xúc động trƣớc cái đẹp, cái thiện của con ngƣời và thế 

giới xung quanh đƣợc thể hiện trong các văn bản văn học. 

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
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1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung 

Môn Ngữ văn góp phần hình thành, phát triển ở học sinh những phẩm chất chủ 

yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã đƣợc 

quy định tại Chƣơng trình tổng thể. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 

2.1. Yêu cầu cần đạt ở cấp tiểu học  

a) Năng lực ngôn ngữ 

Đọc đúng, trôi chảy và diễn cảm văn bản; hiểu đƣợc nội dung chính của 

văn bản, chủ yếu là nội dung tƣờng minh; bƣớc đầu hiểu đƣợc nội dung hàm ẩn 

nhƣ chủ đề, bài học rút ra từ văn bản đã đọc. 

Ở cấp tiểu học, yêu cầu về đọc gồm yêu cầu về kĩ thuật đọc và kĩ năng 

đọc hiểu. Đối với học sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 2), chú trọng cả yêu cầu 

đọc đúng với tốc độ phù hợp và đọc hiểu nội dung đơn giản của văn bản. Đối 

với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5, chú trọng nhiều hơn đến yêu cầu đọc hiểu nội 

dung cụ thể, hiểu chủ đề, hiểu bài học rút ra đƣợc từ văn bản. 

Từ lớp 1 đến lớp 3, viết đúng chính tả, từ vựng, ngữ pháp; viết đƣợc một 

số câu, đoạn văn ngắn; ở lớp 4 và lớp 5 bƣớc đầu viết đƣợc bài văn ngắn hoàn 

chỉnh, chủ yếu là bài văn kể, tả và bài giới thiệu đơn giản. 

Viết đƣợc văn bản kể lại những câu chuyện đã đọc, những sự việc đã 

chứng kiến, tham gia, những câu chuyện do học sinh tƣởng tƣợng; miêu tả 

những sự vật, hiện tƣợng quen thuộc; giới thiệu về những sự vật và hoạt động 

gần gũi với cuộc sống của học sinh. Viết đoạn văn nêu những cảm xúc, suy nghĩ 

của học sinh khi đọc một câu chuyện, bài thơ, khi chứng kiến một sự việc gợi 

cho học sinh nhiều cảm xúc; nêu ý kiến về một vấn đề đơn giản trong học tập và 

đời sống; viết một số kiểu văn bản nhƣ: bản tự thuật, tin nhắn, giấy mời, thời 

gian biểu, đơn từ,...; bƣớc đầu biết viết theo quy trình; bài viết cần có đủ ba phần 

(mở bài, thân bài, kết bài). 

Trình bày dễ hiểu các ý tƣởng và cảm xúc; bƣớc đầu biết sử dụng cử chỉ, 

điệu bộ thích hợp khi nói; kể lại đƣợc một cách rõ ràng câu chuyện đã đọc, đã 

nghe; biết chia sẻ, trao đổi những cảm xúc, thái độ, suy nghĩ của mình đối với 

những vấn đề đƣợc nói đến; biết thuyết minh về một đối tƣợng hay quy trình 

đơn giản. 

Nghe hiểu với thái độ phù hợp và nắm đƣợc nội dung cơ bản; nhận biết 

đƣợc cảm xúc của ngƣời nói; biết cách phản hồi những gì đã nghe. 

b) Năng lực văn học 

Phân biệt văn bản truyện và thơ (đoạn, bài văn xuôi và đoạn, bài văn vần); 

nhận biết đƣợc nội dung văn bản và thái độ, tình cảm của ngƣời viết; bƣớc đầu 

hiểu đƣợc tác dụng của một số yếu tố hình thức của văn bản văn học (ngôn từ, 
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nhân vật, cốt truyện, vần thơ, so sánh, nhân hoá). Biết liên tƣởng, tƣởng tƣợng 

và diễn đạt có tính văn học trong viết và nói. 

Đối với học sinh lớp 1 và lớp 2: nhận biết đƣợc văn bản nói về ai, về cái 

gì; nhận biết đƣợc nhân vật trong các câu chuyện, vần trong thơ; nhận biết đƣợc 

truyện và thơ. 

Đối với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5: biết cách đọc diễn cảm văn bản văn 

học; kể lại, tóm tắt đƣợc nội dung chính của câu chuyện, bài thơ; nhận xét đƣợc 

các nhân vật, sự việc và thái độ, tình cảm của ngƣời viết trong văn bản; nhận 

biết đƣợc thời gian và địa điểm, một số kiểu vần thơ, nhịp thơ, từ ngữ, hình ảnh 

đẹp, độc đáo và tác dụng của các biện pháp tu từ nhân hoá, so sánh. Hiểu đƣợc ý 

nghĩa hoặc bài học rút ra từ văn bản. Viết đƣợc đoạn, bài văn kể chuyện, miêu tả 

thể hiện cảm xúc và khả năng liên tƣởng, tƣởng tƣợng. 

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC LỚP 1 

Yêu cầu cần đạt Nội dung 

ĐỌC 

KĨ THUẬT ĐỌC 

- Ngồi (hoặc đứng) thẳng lƣng; sách, vở mở rộng trên 

mặt bàn (hoặc trên hai tay). Giữ khoảng cách giữa mắt 

với sách, vở khoảng 25cm. 

- Đọc đúng âm, vần, tiếng, từ, câu (có thể đọc chƣa 

thật đúng một số tiếng có vần khó, ít dùng). 

- Đọc đúng và rõ ràng đoạn văn hoặc văn bản ngắn. 

Tốc độ đọc khoảng 40 - 60 tiếng trong 1 phút. Biết 

ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết thúc câu hay ở chỗ 

kết thúc dòng thơ. 

- Bƣớc đầu biết đọc thầm. 

- Nhận biết đƣợc bìa sách và tên sách.  

ĐỌC HIỂU 

Văn bản văn học 

Đọc hiểu nội dung 

- Hỏi và trả lời đƣợc những câu hỏi đơn giản liên quan 

đến các chi tiết đƣợc thể hiện tƣờng minh. 

- Trả lời đƣợc các câu hỏi đơn giản về nội dung cơ bản 

của văn bản dựa vào gợi ý, hỗ trợ. 

Đọc hiểu hình thức 

- Nhận biết đƣợc hình dáng, hành động của nhân vật 

KIẾN THỨC TIẾNG 

VIỆT 

1.1. Âm, vần, thanh; chữ 

và dấu thanh 

1.2. Quy tắc chính tả 

phân biệt: c và k, g và 

gh, ng và ngh 

1.3. Quy tắc viết hoa: 

viết hoa chữ cái đầu câu, 

viết hoa tên riêng 

2. Vốn từ theo chủ điểm: 

Từ chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm gần gũi 

3. Công dụng của dấu 

chấm, dấu chấm hỏi: 

đánh dấu kết thúc câu 

4.1. Từ xƣng hô thông 

dụng khi giao tiếp ở nhà 

và ở trƣờng 

4.2. Một số nghi thức 

giao tiếp thông dụng ở 

nhà và ở trƣờng: chào 

hỏi, giới thiệu, cảm ơn, 
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thể hiện qua một số từ ngữ trong câu chuyện dựa vào 

gợi ý của giáo viên. 

- Nhận biết đƣợc lời nhân vật trong truyện dựa vào gợi 

ý của giáo viên. 

Liên hệ, so sánh, kết nối 

- Liên hệ đƣợc tranh minh hoạ với các chi tiết trong 

văn bản. 

- Nêu đƣợc nhân vật yêu thích nhất và bƣớc đầu biết 

giải thích vì sao. 

Đọc mở rộng 

- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 10 văn bản văn học 

có thể loại và độ dài tƣơng đƣơng với các văn bản đã 

học. 

- Thuộc lòng 4 - 5 đoạn thơ hoặc bài thơ đã học, mỗi 

đoạn thơ, bài thơ có độ dài khoảng 30 - 40 chữ. 

Văn bản thông tin 

Đọc hiểu nội dung 

- Hỏi và trả lời đƣợc những câu hỏi đơn giản về các chi 

tiết nổi bật trong văn bản. 

- Trả lời đƣợc câu hỏi: “Văn bản này viết về điều gì?” 

với sự gợi ý, hỗ trợ. 

Đọc hiểu hình thức 

- Nhận biết đƣợc trình tự của các sự việc trong văn 

bản. 

- Hiểu nghĩa của một số tín hiệu đơn giản, gần gũi với 

học sinh. 

Đọc mở rộng 

Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 5 văn bản thông tin có 

kiểu văn bản và độ dài tƣơng đƣơng với các văn bản 

đã học. 

xin lỗi, xin phép 

5. Thông tin bằng hình 

ảnh (phƣơng tiện giao 

tiếp phi ngôn ngữ) 

KIẾN THỨC VĂN 

HỌC 

1. Câu chuyện, bài thơ 

2. Nhân vật trong truyện 

NGỮ LIỆU 

1.1. Văn bản văn học 

- Cổ tích, ngụ ngôn, 

truyện ngắn, truyện 

tranh, đoạn văn miêu tả 

- Đoạn thơ, bài thơ (gồm 

cả đồng dao) Độ dài của 

văn bản: truyện và đoạn 

văn miêu tả khoảng 90 - 

130 chữ, thơ khoảng 50 - 

70 chữ 

1.2. Văn bản thông tin: 

giới thiệu những sự vật, 

sự việc gần gũi với học 

sinh 

Độ dài của văn bản: 

khoảng 90 chữ 

2. Gợi ý chọn văn bản: 

xem danh mục gợi ý 

3. Các từ ngữ có ý nghĩa 

tích cực, phù hợp với học 

sinh lớp 1 

VIẾT 

KĨ THUẬT VIẾT 

- Biết ngồi viết đúng tƣ thế: ngồi thẳng lƣng; hai chân 

đặt vuông góc với mặt đất; một tay úp đặt lên góc vở, 

một tay cầm bút; không tì ngực vào mép bàn; khoảng 

cách giữa mắt và vở khoảng 25cm; cầm bút bằng ba 
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ngón tay (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa). 

- Viết đúng chữ viết thƣờng, chữ số (từ 0 đến 9); biết 

viết chữ hoa. 

- Đặt dấu thanh đúng vị trí. Viết đúng quy tắc các tiếng 

mở đầu bằng các chữ c, k, g, gh, ng, ngh. 

- Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn có độ dài 

khoảng 30 - 35 chữ theo các hình thức nhìn - viết (tập 

chép), nghe - viết. Tốc độ viết khoảng 30 - 35 chữ 

trong 15 phút.  

VIẾT CÂU, ĐOẠN VĂN NGẮN 

Quy trình viết 

Bƣớc đầu trả lời đƣợc những câu hỏi nhƣ: Viết về ai? 

Viết về cái gì, việc gì? 

Thực hành viết 

- Điền đƣợc phần thông tin còn trống, viết đƣợc câu trả 

lời, viết câu dƣới tranh phù hợp với nội dung câu 

chuyện đã đọc hoặc đã nghe. 

- Điền đƣợc vào phần thông tin còn trống, viết câu nói 

về hình dáng hoặc hoạt động của nhân vật dƣới tranh 

trong câu chuyện đã học dựa trên gợi ý. 

- Điền đƣợc phần thông tin còn trống, viết câu trả lời 

hoặc viết lại câu đã nói để giới thiệu bản thân dựa trên 

gợi ý. 

NÓI VÀ NGHE 

Nói 

- Nói rõ ràng, thành câu. Biết nhìn vào ngƣời nghe khi 

nói. 

- Đặt đƣợc câu hỏi đơn giản và trả lời đúng vào nội 

dung câu hỏi. 

- Nói và đáp lại đƣợc lời chào hỏi, xin phép, cảm ơn, 

xin lỗi, phù hợp với đối tƣợng ngƣời nghe. 

- Biết giới thiệu ngắn về bản thân, gia đình, đồ vật yêu 

thích dựa trên gợi ý. 

- Kể lại đƣợc một đoạn hoặc cả câu chuyện đơn giản 

đã đọc, xem hoặc nghe (dựa vào các tranh minh hoạ và 

lời gợi ý dƣới tranh). 
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Nghe 

- Có thói quen và thái độ chú ý nghe ngƣời khác nói 

(nhìn vào ngƣời nói, có tƣ thế nghe phù hợp). Đặt một 

vài câu hỏi để hỏi lại những điều chƣa rõ. 

- Nghe hiểu các thông báo, hƣớng dẫn, yêu cầu, nội 

quy trong lớp học. 

- Nghe một câu chuyện và trả lời đƣợc các câu hỏi: Ai? 

Cái gì? Khi nào? Ở đâu? 

Nói nghe tương tác 

- Biết đƣa tay xin phát biểu, chờ đến lƣợt đƣợc phát 

biểu. 

- Biết trao đổi trong nhóm để chia sẻ những ý nghĩ và 

thông tin đơn giản 

VI. PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

1. Định hƣớng chung 

Chƣơng trình môn Ngữ văn vận dụng các phƣơng pháp giáo dục theo định 

hƣớng chung là dạy học tích hợp và phân hóa; đa dạng hoá các hình thức tổ 

chức, phƣơng pháp và phƣơng tiện dạy học; phát huy tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo trong học tập và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh. 

Căn cứ vào chƣơng trình, giáo viên chủ động, linh hoạt xây dựng và tổ 

chức các bài học theo định hƣớng sau: 

a) Thực hiện yêu cầu tích hợp nội môn (cả kiến thức và kĩ năng), tích hợp 

liên môn và tích hợp những nội dung giáo dục ƣu tiên (xuyên môn); thực hiện 

dạy học phân hóa theo đối tƣợng học sinh ở tất cả các cấp và phân hóa góp phần 

định hƣớng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. 

b) Rèn luyện cho học sinh phƣơng pháp đọc, viết, nói và nghe; thực hành, 

trải nghiệm việc tiếp nhận và vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học thông qua 

các hoạt động học bằng nhiều hình thức trong và ngoài lớp học; chú trọng sử 

dụng các phƣơng tiện dạy học, khắc phục tình trạng dạy theo kiểu đọc chép, 

phát triển tƣ duy, rèn luyện kĩ năng sử dụng các phƣơng tiện cho học sinh. 

c) Tăng cƣờng, phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh; dành nhiều 

thời gian cho học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu học tập, luyện tập, 

thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập để học sinh biết tự đọc, 

viết, nói và nghe theo những yêu cầu và mức độ khác nhau; kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 

2. Định hƣớng về phƣơng pháp hình thành, phát triển các phẩm chất 

chủ yếu và năng lực chung 
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Để hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã nêu 

trong Chƣơng trình tổng thể, giáo viên lựa chọn những phƣơng pháp giáo dục 

phù hợp với môn Ngữ văn và đối tƣợng học sinh; không chỉ thông qua những 

nội dung dạy học đa dạng, phong phú, giàu tính thẩm mĩ-nhân văn mà còn bằng 

các phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học và cách kiểm tra, đánh giá trong 

hoạt động tiếp nhận và tạo lập văn bản với việc chú trọng phát huy tính chủ 

động, sáng tạo của học sinh. 

a) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu 

Thông qua phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy đọc, viết, nói và nghe 

các kiểu, loại văn bản đa dạng, môn Ngữ văn trực tiếp hình thành và phát triển 

cho học sinh các phẩm chất chủ yếu với những biểu hiện chính sau đây: 

- Biết yêu thiên nhiên, yêu đất nƣớc với những biểu hiện phong phú trong 

cuộc sống cũng nhƣ trong văn học; yêu quý và tự hào về truyền thống của gia 

đình, quê hƣơng, đất nƣớc; kính trọng, biết ơn ngƣời lao động, ngƣời có công 

với đất nƣớc; biết trân trọng và bảo vệ cái đẹp; giới thiệu và giữ gìn các giá trị 

văn hoá, các di tích lịch sử; có lí tƣởng sống và có ý thức sâu sắc về chủ quyền 

quốc gia và tƣơng lai của dân tộc. 

- Biết quan tâm đến những ngƣời thân, tôn trọng bạn bè, thầy cô; biết 

nhƣờng nhịn, vị tha; biết xúc động trƣớc những con ngƣời và việc làm tốt, giữ 

đƣợc mối quan hệ hài hoà với ngƣời khác; biết cảm thông, chia sẻ niềm vui, nỗi 

buồn, tình yêu thƣơng đối với những ngƣời xung quanh cũng nhƣ đối với các 

nhân vật trong tác phẩm; tôn trọng sự khác biệt về hoàn cảnh và văn hoá, biết 

tha thứ, độ lƣợng với ngƣời khác. 

- Chăm đọc sách báo; thƣờng xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập, siêng 

năng trong công việc gia đình, nhà trƣờng; yêu lao động, có ý chí vƣợt khó; tích 

cực rèn luyện để chuẩn bị nghề nghiệp cho tƣơng lai. 

- Sống thật thà, ngay thẳng, thành thật với bản thân và ngƣời khác; yêu lẽ 

phải, trọng chân lí; thẳng thắn trong việc thể hiện những suy nghĩ, tình cảm của 

mình. 

- Biết giữ lời hứa, dám chịu trách nhiệm về lời nói, hành động và hậu quả 

do công việc mình đã làm; có thái độ và hành vi tôn trọng các quy định chung 

nơi công cộng; có ý thức sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân; biết giữ gìn 

tƣ cách, bản sắc của công dân Việt Nam; đồng thời, biết tiếp thu có chọn lọc tinh 

hoa văn hoá nhân loại để hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu. 

b) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các năng lực chung 

Môn Ngữ văn có nhiều ƣu thế trong việc góp phần hình thành và phát 

triển toàn diện các năng lực chung nêu trong Chƣơng trình tổng thể. Những năng 

lực chung này đƣợc hình thành và phát triển không chỉ thông qua nội dung dạy 

học mà còn thông qua phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học mới với việc 
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chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt 

động tiếp nhận và tạo lập văn bản. 

- Năng lực tự chủ và tự học 

Môn Ngữ văn hình thành, phát triển các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. 

Đây là công cụ quan trọng để học sinh học các môn học khác và tự học. Học 

sinh biết tự tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nguồn tài liệu phù hợp với các mục 

đích, nhiệm vụ học tập khác nhau; biết lƣu trữ và xử lí thông tin bằng các hình 

thức phù hợp. 

Thông qua đọc, viết, nói và nghe các kiểu, loại văn bản đa dạng, môn Ngữ 

văn mang lại cho học sinh những trải nghiệm phong phú; nhờ đó, học sinh phát 

triển đƣợc vốn sống; có khả năng nhận biết cảm xúc, tình cảm, sở thích, cá tính 

và khả năng của bản thân; biết tự làm chủ để có hành vi phù hợp, sự tự tin và 

tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống. Môn Ngữ văn cũng giúp học sinh 

có khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để 

hoàn thiện bản thân. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác 

Môn Ngữ văn là môn học đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành, phát 

triển năng lực giao tiếp cho học sinh. 

Qua môn Ngữ văn, học sinh biết xác định mục đích giao tiếp, lựa chọn nội 

dung, kiểu văn bản và thể loại, ngôn ngữ và các phƣơng tiện giao tiếp khác phù 

hợp với ngữ cảnh và đối tƣợng giao tiếp để thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh 

giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; biết tiếp nhận các kiểu văn bản và 

thể loại đa dạng; chủ động, tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ trong giao 

tiếp. 

Cũng qua môn Ngữ văn, học sinh phát triển khả năng nhận biết, thấu hiểu 

và đồng cảm với suy nghĩ, tình cảm, thái độ của ngƣời khác; biết sống hoà hợp 

và hoá giải các mâu thuẫn; thiết lập và phát triển mối quan hệ với ngƣời khác; 

phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

Năng lực giải quyết vấn đề trong môn Ngữ văn đƣợc thể hiện ở khả năng 

đánh giá nội dung của văn bản, biết làm rõ thông tin, ý tƣởng mới và phức tạp từ 

các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để 

thấy đƣợc khuynh hƣớng, độ tin cậy của những thông tin và ý tƣởng mới; biết 

quan tâm tới các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tƣợng; biết đánh 

giá vấn đề, tình huống dƣới những góc nhìn khác nhau. 

Môn Ngữ văn đề cao vai trò của học sinh với tƣ cách là ngƣời đọc tích 

cực, chủ động, không chỉ trong hoạt động tiếp nhận mà còn trong việc tạo nghĩa 

cho văn bản. Khi viết, học sinh cần phải bắt đầu từ việc hình thành ý tƣởng và 
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triển khai ý tƣởng một cách sáng tạo. Qua việc học môn Ngữ văn, nhất là đọc và 

viết về văn học, học sinh có đƣợc khả năng đề xuất ý tƣởng, tạo ra sản phẩm 

mới; suy nghĩ không theo lối mòn, biết cách giải quyết vấn đề một cách sáng 

tạo, phù hợp với tình huống, bối cảnh. 

3. Định hƣớng về phƣơng pháp hình thành, phát triển các năng lực 

đặc thù  

3.1. Phƣơng pháp dạy đọc 

Mục đích chủ yếu của dạy đọc trong nhà trƣờng phổ thông là giúp học 

sinh biết đọc và tự đọc đƣợc văn bản; thông qua đó mà bồi dƣỡng, giáo dục 

phẩm chất, nhân cách học sinh. Đối tƣợng đọc gồm văn bản văn học, văn bản 

nghị luận và văn bản thông tin. Mỗi kiểu văn bản có những đặc điểm riêng, vì 

thế cần có cách dạy đọc hiểu văn bản phù hợp. 

a) Dạy đọc hiểu văn bản nói chung: Yêu cầu học sinh đọc trực tiếp toàn 

bộ văn bản, chú ý quan sát các yếu tố hình thức của văn bản, từ đó có ấn tƣợng 

chung và tóm tắt đƣợc nội dung chính của văn bản; tổ chức cho học sinh tìm 

kiếm, phát hiện, phân tích, suy luận ý nghĩa các thông tin, thông điệp, quan 

điểm, thái độ, tƣ tƣởng, tình cảm, cảm xúc,... đƣợc gửi gắm trong văn bản; 

hƣớng dẫn học sinh liên hệ, so sánh giữa các văn bản, kết nối văn bản với bối 

cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội, kết nối văn bản với trải nghiệm cá nhân học sinh,... 

để hiểu sâu hơn giá trị của văn bản, biết vận dụng, chuyển hoá những giá trị ấy 

thành niềm tin và hành vi ứng xử của cá nhân trong cuộc sống hằng ngày. 

b) Dạy đọc hiểu văn bản văn học: Văn bản văn học cũng là một loại văn 

bản, nên dạy đọc hiểu văn bản văn học cũng cần tuân thủ cách đọc hiểu văn bản 

nói chung. Tuy nhiên, văn bản văn học có những đặc điểm riêng vì thế giáo viên 

tổ chức cho học sinh tìm hiểu, giải mã văn bản văn học theo một quy trình phù 

hợp với đặc trƣng của văn bản nghệ thuật. Học sinh cần đƣợc hƣớng dẫn, luyện 

tập đọc tác phẩm văn học theo quy trình từ tri nhận văn bản ngôn từ đến khám 

phá thế giới hình tƣợng nghệ thuật và tìm kiếm, đúc kết nội dung ý nghĩa; kĩ 

năng tìm kiếm, diễn giải mối quan hệ giữa cái “toàn thể” và chi tiết “bộ phận” 

của văn bản, phát hiện tính chỉnh thể, tính thống nhất về nội dung và hoàn chỉnh 

về hình thức của tác phẩm văn học. 

Phƣơng pháp dạy đọc phải tập trung kích hoạt việc đọc tích cực, sáng tạo 

ở chủ thể đọc. Hƣớng dẫn và khích lệ học sinh chủ động, tự tin, phát huy vai trò 

“đồng sáng tạo” trong tiếp nhận tác phẩm; hứng thú tham gia kiến tạo nghĩa cho 

văn bản; biết so sánh đối chiếu, liên hệ mở rộng, huy động vốn hiểu biết cá 

nhân, sử dụng trải nghiệm cuộc sống của bản thân để đọc hiểu, trải nghiệm văn 

học, phát hiện những giá trị đạo đức, văn hoá và triết lí nhân sinh, từ đó biết vận 

dụng, chuyển hoá thành giá trị sống. Khi dạy học đọc hiểu, giáo viên chú ý giúp 

học sinh tự phát hiện thông điệp, ý nghĩa, góp phần lấp đầy “khoảng trống” của 
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văn bản. Giáo viên có những gợi ý, nhƣng không lấy việc phân tích, bình giảng 

của mình thay thế cho những suy nghĩ của học sinh; tránh đọc chép và hạn chế 

ghi nhớ máy móc. Sử dụng đa dạng các loại câu hỏi ở những mức độ khác nhau 

để thực hiện dạy học phân hóa và hƣớng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản, hình 

thành kĩ năng đọc. 

Tuỳ vào đối tƣợng học sinh ở từng cấp học, lớp học và thể loại của văn 

bản văn học mà vận dụng các phƣơng pháp, kĩ thuật và hình thức dạy học đọc 

hiểu cho phù hợp nhƣ: đọc diễn cảm, đọc phân vai, kể chuyện, đóng vai để giải 

quyết một tình huống, diễn kịch, sử dụng câu hỏi, hƣớng dẫn ghi chép trong tiến 

trình đọc bằng các phiếu ghi chép, phiếu học tập, nhật kí đọc sách, tổ chức cho 

học sinh thảo luận về văn bản, chuyển thể tác phẩm văn học từ thể loại này sang 

thể loại khác, vẽ tranh, làm phim, trải nghiệm những tình huống mà nhân vật đã 

trải qua,... Một số phƣơng pháp dạy học khác nhƣ đàm thoại, vấn đáp, diễn 

giảng, nêu vấn đề,... cũng cần đƣợc vận dụng một cách phù hợp theo yêu cầu 

phát triển năng lực cho học sinh. 

3.2. Phƣơng pháp dạy viết 

Mục đích của dạy viết là rèn luyện tƣ duy và cách viết, qua đó mà giáo 

dục phẩm chất và phát triển nhân cách học sinh. Vì thế khi dạy viết, giáo viên 

chú trọng yêu cầu tạo ra ý tƣởng và biết cách trình bày ý tƣởng một cách mạch 

lạc, sáng tạo và có sức thuyết phục. 

Giáo viên tập trung vào yêu cầu hƣớng dẫn học sinh các bƣớc tạo lập văn 

bản, thực hành viết theo các bƣớc và đặc điểm của kiểu văn bản. Thông qua thực 

hành, giáo viên hƣớng dẫn học sinh phân tích các văn bản ở phần đọc hiểu và 

văn bản bổ sung để nắm đƣợc đặc điểm của các kiểu văn bản, quy trình tạo lập 

văn bản; sử dụng các câu hỏi giúp học sinh xác định đƣợc mục đích và nội dung 

viết; giới thiệu các nguồn tƣ liệu, hƣớng dẫn cách tìm ý tƣởng và phác thảo dàn 

ý; hƣớng dẫn học sinh viết văn bản; tự chỉnh sửa và trao đổi dựa trên các tiêu chí 

đánh giá bài viết. 

Ở cấp tiểu học, dạy viết có hai yêu cầu: dạy kĩ thuật viết và dạy viết đoạn 

văn, văn bản. Dạy kĩ thuật viết (tập viết, chính tả) chủ yếu sử dụng phƣơng pháp 

thực hành theo mẫu. Dạy viết đoạn văn, bài văn một cách linh hoạt, có thể sử 

dụng các phƣơng pháp nhƣ rèn luyện theo mẫu, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, 

viết sáng tạo,... 

Ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, giáo viên yêu cầu học sinh 

thực hiện những nhiệm vụ phức tạp hơn nhƣ thu thập thông tin cho bài viết từ 

nhiều nguồn (tài liệu in, tài liệu trên mạng, phỏng vấn, thu thập dữ liệu từ thực 

tế); thảo luận, phân tích về tiêu chí đánh giá bài viết; biết tự chỉnh sửa, trao đổi 

trong nhóm để hoàn thiện bài viết và rút kinh nghiệm sau mỗi lần viết bài,... Ở 

hai cấp học này, ngoài việc tiếp tục phƣơng pháp phân tích mẫu các kiểu văn 
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bản, giáo viên chú ý hƣớng dẫn kĩ thuật viết tích cực nhằm giúp học sinh vừa 

thành thạo kĩ năng tạo lập theo từng kiểu văn bản, vừa phát triển tƣ duy phê 

phán, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thể hiện qua bài viết. Bên cạnh các 

văn bản thông thƣờng, học sinh còn đƣợc rèn luyện tạo lập văn bản điện tử và 

văn bản đa phƣơng thức. 

Giáo viên sử dụng những phƣơng pháp nhƣ phân tích mẫu, đặt câu hỏi, 

nêu vấn đề, gợi mở,… để hƣớng dẫn học sinh hình thành dàn ý, lựa chọn cách 

triển khai, diễn đạt; tổ chức cho học sinh thực hành viết văn bản, có thể viết từng 

phần: mở bài, kết bài, một hoặc một số đoạn trong thân bài. 

Tổ chức dạy viết đoạn và bài văn thƣờng gồm các hoạt động chủ yếu nhƣ: 

nêu nhiệm vụ mà học sinh cần thực hiện; yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, cặp 

đôi hoặc theo nhóm; tổ chức trình bày kết quả làm việc, thảo luận về các nhiệm 

vụ đƣợc giao và tự rút ra nội dung bài học; nhận xét, đánh giá,...; sau khi viết 

xong, học sinh cần có cơ hội nói, trình bày những gì đã viết. 

3.3. Phƣơng pháp dạy nói và nghe 

Mục đích của dạy nói và nghe là nhằm giúp học sinh có khả năng diễn 

đạt, trình bày bằng ngôn ngữ nói một cách rõ ràng, tự tin; có khả năng hiểu 

đúng; biết tôn trọng ngƣời nói, ngƣời nghe; có thái độ phù hợp trong trao đổi, 

thảo luận. Dạy nói và nghe không chỉ phát triển năng lực giao tiếp mà còn giáo 

dục phẩm chất và nhân cách học sinh. 

Trong dạy nói, giáo viên hƣớng dẫn cho học sinh quan sát, phân tích mẫu 

đồng thời hƣớng dẫn cách làm và tổ chức cho học sinh thực hành; hƣớng dẫn 

cách thức, quy trình chuẩn bị một bài thuyết trình và trình bày trƣớc nhóm, tổ, 

lớp; cách thức và quy trình chuẩn bị một cuộc thảo luận, tranh luận và cách tham 

gia thảo luận, tranh luận. 

Trong dạy nghe, giáo viên hƣớng dẫn học sinh cách nắm bắt đƣợc nội 

dung nghe, cách hiểu và đánh giá quan điểm, ý định của ngƣời nói; cách kiểm 

tra những thông tin chƣa rõ; có thái độ nghe tích cực và tôn trọng ngƣời nói, tôn 

trọng những ý kiến khác biệt; cách hợp tác, giải quyết vấn đề với thái độ tích 

cực. 

Đối với kĩ năng nói nghe tƣơng tác, giáo viên hƣớng dẫn học sinh biết 

lắng nghe và biết đặt câu hỏi để hiểu nội dung nghe, biết nói theo lƣợt lời trong 

hội thoại, biết dùng các phƣơng tiện nghe nhìn khác để hỗ trợ cho lời trình bày 

miệng. 

Thực hành nghe nói là hoạt động chính, nhằm rèn kĩ năng nghe nói cho 

học sinh. Để tạo điều kiện cho mọi học sinh đƣợc thực hành nói, giáo viên linh 

hoạt trong việc tổ chức các hoạt động học tập nhƣ: yêu cầu từng cặp học sinh 

nói cho nhau nghe hoặc học sinh trình bày bài nói trƣớc nhóm, lớp; tổ chức cho 

học sinh thảo luận, tranh luận, qua đó hiểu đƣợc tính chất tƣơng tác của ngôn 



14 

 

ngữ nói và hình thành thái độ tích cực, hợp tác khi trao đổi, thảo luận và có khả 

năng giải quyết vấn đề qua trao đổi, thảo luận; chia nhóm, lắng nghe nhận xét, 

rút kinh nghiệm dựa trên những hƣớng dẫn cụ thể về tiêu chí đánh giá mà giáo 

viên cung cấp. 

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 

1. Mục tiêu đánh giá 

Đánh giá kết quả giáo dục trong môn Ngữ văn nhằm cung cấp thông tin 

chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, 

năng lực và những tiến bộ của học sinh trong suốt quá trình học tập môn học, để 

hƣớng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát 

triển chƣơng trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lƣợng 

giáo dục. 

2. Căn cứ đánh giá 

Căn cứ đánh giá kết quả giáo dục trong môn Ngữ văn là các yêu cầu cần 

đạt về phẩm chất, năng lực đối với học sinh mỗi lớp học, cấp học đã quy định 

trong chƣơng trình. 

3. Nội dung đánh giá 

Trong môn Ngữ văn, giáo viên đánh giá phẩm chất, năng lực chung, năng 

lực đặc thù và sự tiến bộ của học sinh thông qua các hoạt động đọc, viết, nói, 

nghe. 

Đánh giá hoạt động đọc: Tập trung vào yêu cầu học sinh hiểu nội dung, 

chủ đề của văn bản, quan điểm và ý định của ngƣời viết; xác định các đặc điểm 

thuộc về phƣơng thức thể hiện, nhất là về mặt kiểu văn bản, thể loại và ngôn ngữ 

sử dụng; trả lời các câu hỏi theo những cấp độ tƣ duy khác nhau; lập luận, giải 

thích cho cách hiểu của mình; nhận xét, đánh giá về giá trị và sự tác động của 

văn bản đối với bản thân; thể hiện cảm xúc đối với những vấn đề đƣợc đặt ra 

trong văn bản; liên hệ, so sánh giữa các văn bản và giữa văn bản với đời sống. 

Đánh giá hoạt động viết: Tập trung vào yêu cầu học sinh tạo lập các kiểu 

văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, nhật dụng. Việc đánh 

giá kĩ năng viết cần dựa vào các tiêu chí chủ yếu nhƣ nội dung, kết cấu bài viết, 

khả năng biểu đạt và lập luận, hình thức ngôn ngữ và trình bày,... 

Đánh giá hoạt động nói và nghe: Tập trung vào yêu cầu học sinh nói đúng 

chủ đề và mục tiêu; sự tự tin, năng động của ngƣời nói; biết chú ý đến ngƣời 

nghe; biết tranh luận và thuyết phục; có kĩ thuật nói thích hợp; biết sử dụng các 

phƣơng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ và phƣơng tiện công nghệ hỗ trợ. Đối với kĩ 

năng nghe, yêu cầu học sinh nắm bắt nội dung do ngƣời khác nói; nắm bắt và 

đánh giá đƣợc quan điểm, ý định của ngƣời nói; biết đặt câu hỏi, nêu vấn đề, 
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trao đổi để kiểm tra những thông tin chƣa rõ; có thái độ nghe tích cực và tôn 

trọng ngƣời nói; biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến khác biệt. 

Đánh giá phẩm chất chủ yếu và năng lực chung trong môn Ngữ văn tập 

trung vào các hành vi, việc làm, cách ứng xử, những biểu hiện về thái độ, tình 

cảm của học sinh khi đọc, viết, nói và nghe; thực hiện chủ yếu bằng định tính, 

thông qua quan sát, ghi chép, nhận xét,... 

4. Cách thức đánh giá 

Đánh giá trong môn Ngữ văn thực hiện bằng hai cách: đánh giá thƣờng 

xuyên và đánh giá định kì. 

Đánh giá thƣờng xuyên đƣợc thực hiện liên tục trong suốt quá trình dạy 

học, do giáo viên môn học tổ chức; hình thức đánh giá gồm: giáo viên đánh giá 

học sinh, học sinh đánh giá lẫn nhau, học sinh tự đánh giá. Để đánh giá thƣờng 

xuyên, giáo viên có thể dựa trên quan sát và ghi chép hằng ngày về học sinh, 

việc học sinh trả lời câu hỏi hoặc thuyết trình làm bài kiểm tra, viết phân tích và 

phản hồi văn học, viết thu hoạch, làm dự án sƣu tầm tƣ liệu, làm bài tập nghiên 

cứu,... 

Đánh giá định kì đƣợc thực hiện ở thời điểm gần cuối hoặc cuối một giai 

đoạn học tập (cuối học kì, cuối cấp học) do cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện để 

phục vụ công tác quản lí hoạt động dạy học, bảo đảm chất lƣợng giáo dục và 

phục vụ công tác phát triển chƣơng trình, tài liệu học tập. Đánh giá định kì 

thƣờng thông qua các đề kiểm tra hoặc đề thi viết. Đề thi, kiểm tra có thể yêu 

cầu hình thức viết tự luận (một hoặc nhiều câu); có thể kết hợp hình thức trắc 

nghiệm khách quan (câu hỏi trắc nghiệm khách quan) và hình thức tự luận (câu 

hỏi mở) để đánh giá đọc hiểu và yêu cầu viết bài văn về một chủ đề nào đó theo 

từng kiểu văn bản đã học trong chƣơng trình. Có thể sử dụng hình thức kiểm tra 

vấn đáp (để đánh giá nói và nghe) nếu thấy cần thiết và có điều kiện. Trong việc 

đánh giá kết quả học tập cuối năm học, cuối cấp học, cần đổi mới cách thức 

đánh giá (cấu trúc đề, cách nêu câu hỏi, phân giải độ khó,...); sử dụng và khai 

thác ngữ liệu bảo đảm yêu cầu đánh giá đƣợc năng lực của học sinh, khắc phục 

tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép tài liệu có sẵn; tránh dùng lại 

các văn bản ngữ liệu đã học để đánh giá đƣợc chính xác khả năng đọc hiểu và 

phân tích, cảm thụ tác phẩm văn học. 

Dù đánh giá theo hình thức nào cũng đều phải bảo đảm nguyên tắc học 

sinh đƣợc bộc lộ, thể hiện phẩm chất, năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học, tƣ 

duy hình tƣợng và tƣ duy logic, những suy nghĩ và tình cảm của chính học sinh, 

không vay mƣợn, sao chép; khuyến khích các bài viết có cá tính và sáng tạo. 

Học sinh cần đƣợc hƣớng dẫn tìm hiểu để có thể nắm vững mục tiêu, phƣơng 

pháp và hệ thống các tiêu chí dùng để đánh giá các phẩm chất, năng lực này. 
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VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG 

TRÌNH 

1. Giải thích thuật ngữ 

a) Một số thuật ngữ chuyên môn sử dụng trong chƣơng trình 

- Giao tiếp đa phƣơng thức: hình thức giao tiếp sử dụng nhiều phƣơng tiện 

khác nhau, không chỉ phƣơng tiện ngôn ngữ mà cả phƣơng tiện giao tiếp phi 

ngôn ngữ. 

- Kiểu văn bản: các dạng văn bản dùng trong viết, đƣợc phân chia theo 

phƣơng thức biểu đạt chính nhƣ văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, 

nghị luận,... 

- Loại văn bản (type): các văn bản có cùng mục đích giao tiếp chủ yếu, 

bao gồm: văn bản văn học (bộc lộ, giãi bày tình cảm), văn bản nghị luận (thuyết 

phục), văn bản thông tin (thông báo, giao dịch,...). 

- Loại văn học (genre): loại hình văn bản văn học, gồm: truyện, thơ, kịch, 

kí. 

- Năng lực ngôn ngữ: khả năng sử dụng các phƣơng tiện ngôn ngữ (ngữ 

âm, từ vựng, ngữ pháp,...) để đọc, viết, nói và nghe. 

- Năng lực văn học: một biểu hiện của năng lực thẩm mĩ, là khả năng 

nhận biết, phân tích, tái hiện và sáng tạo các yếu tố thẩm mĩ thông qua hoạt 

động tiếp nhận và tạo lập văn bản văn học. 

- Ngữ liệu: từ âm, chữ cho đến văn bản hoặc trích đoạn văn bản thuộc các 

loại văn bản và thể loại thể hiện dƣới các hình thức viết, nói hoặc đa phƣơng 

thức, dùng làm chất liệu để dạy học. 

- Phƣơng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: những hình ảnh, số liệu, đồ thị, 

bảng biểu,... góp phần biểu nghĩa trong giao tiếp. 

- Thể loại văn học: mỗi loại văn bản văn học bao gồm nhiều thể loại nhƣ: 

thần thoại, cổ tích, truyện ngắn, tiểu thuyết, ca dao, ngâm khúc, bi kịch, hài 

kịch,... 

- Văn bản biểu cảm: văn bản chủ yếu dùng để thể hiện tình cảm, cảm xúc. 

- Văn bản đa phƣơng thức: văn bản có sự phối hợp phƣơng tiện ngôn ngữ 

và các phƣơng tiện khác nhƣ kí hiệu, sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh, âm thanh. 

- Văn bản miêu tả: văn bản chủ yếu dùng để miêu tả. 

- Văn bản nghị luận: văn bản chủ yếu dùng để thuyết phục ngƣời đọc 

(ngƣời nghe) về một vấn đề nào đó. 

- Văn bản nhật dụng: văn bản chủ yếu dùng để đáp ứng nhu cầu giao tiếp 

hàng ngày. 

- Văn bản thông tin: văn bản chủ yếu dùng để cung cấp thông tin. 
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- Văn bản thuyết minh: văn bản chủ yếu đƣợc dùng để giới thiệu một sự 

vật, hiện tƣợng. 

- Văn bản tự sự: văn bản chủ yếu dùng để kể lại một sự việc.  

b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt 

Chƣơng trình môn Ngữ văn sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ 

đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh. Một số động từ đƣợc sử dụng 

ở các mức độ khác nhau nhƣng trong mỗi trƣờng hợp thể hiện một hành động có 

đối tƣợng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng liệt kê dƣới đây, đối tƣợng, yêu cầu cụ 

thể của mỗi hành động đƣợc chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc 

đơn. 

Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm 

tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp này 

hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tƣơng đƣơng, sao cho phù hợp với tình 

huống sƣ phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh. 

Mức độ Động từ mô tả mức độ 

Biết đọc thuộc lòng (bài thơ, đoạn văn,...); kể lại (câu chuyện đã đọc, sự 

việc đã chứng kiến,...); nhận biết (đặc điểm kiểu văn bản, thể loại; tính 

toàn vẹn, chỉnh thể của văn bản; lí lẽ, bằng chứng, thông tin; biện 

pháp tu từ;...) 

Hiểu nhận biết, phân tích (chủ đề, thông điệp; tình cảm, cảm xúc của ngƣời 

viết; cách triển khai ý tƣởng;...); hiểu, xác định (đề tài, thông tin, cảm 

hứng chủ đạo,...); phân tích (đặc điểm kiểu văn bản, thể loại;...); hiểu 

(chủ đề, thông tin cơ bản,...); giải thích (tác dụng của biện pháp tu 

từ,...); tóm tắt (các ý chính của một đoạn, nội dung của văn bản,...); 

nhận xét, đánh giá (nội dung, hình thức, các biện pháp nghệ thuật, 

cách lập luận, đề tài, cách chọn lọc và sắp xếp thông tin, thái độ và 

quan điểm ngƣời viết;...) 

Vận 

dụng 

vận dụng (kiến thức tiếng Việt, văn học, kinh nghiệm,...); so sánh 

(nhân vật, văn bản,...); liên hệ (văn bản với bản thân, văn bản với bối 

cảnh,...); viết (đoạn văn, văn bản,...); thuyết trình, trình bày (vấn đề, ý 

kiến, bài giới thiệu, báo cáo nghiên cứu,...) 

2. Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình 

a) Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình ở lớp 1 đối với môn Tiếng Việt là 420 tiết. 

b) Thời lƣợng dành cho các nội dung giáo dục 

Thời lƣợng dành cho các nội dung giáo dục do tác giả sách giáo khoa và giáo 

viên chủ động sắp xếp căn cứ vào yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp và thực tế dạy học. 

Tuy nhiên, cần bảo đảm tỉ lệ hợp lí giữa các thành phần sau: 
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- Giữa trang bị kiến thức và rèn luyện kĩ năng (trọng tâm là rèn luyện kĩ năng 

thực hành, vận dụng). 

- Giữa các kiểu, loại văn bản đọc, viết, nói và nghe (dành thời lƣợng nhiều hơn 

cho đọc văn bản văn học). 

- Giữa các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe (dành thời lƣợng nhiều hơn cho việc 

rèn luyện kĩ năng đọc); cụ thể tỉ lệ thời lƣợng dành cho các kĩ năng ở từng lớp 

nhƣ sau: 

Nhóm lớp Đọc Viết Nói và nghe Đánh giá định 

kì 

Lớp 1 khoảng 60% khoảng 25% khoảng 10% khoảng 5% 

3. Thiết bị dạy học 

Thiết bị dạy học tối thiểu của môn Ngữ văn là tủ sách tham khảo, có đủ 

các loại văn bản lớn là văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin; có 

đủ các hình thức sách truyện, sách truyện tranh. Trong mỗi loại văn bản lớn có 

đủ các tiểu loại: văn bản văn học gồm truyện, thơ, kịch, kí; văn bản nghị luận 

gồm nghị luận văn học và nghị luận xã hội; văn bản thông tin gồm văn bản 

thuyết minh và văn bản nhật dụng. Một số tranh ảnh nhƣ chân dung các nhà văn 

lớn có trong chƣơng trình; tranh ảnh minh hoạ cho nội dung, nghệ thuật của một 

số tác phẩm lớn nhƣ Nam quốc sơn hà, Hịch tƣớng sĩ, Bình Ngô đại cáo, Truyện 

Kiều, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Tuyên ngôn Độc lập,... 

Những trƣờng có điều kiện cần nối mạng Internet, có máy tính, màn hình 

và máy chiếu (projector); trang bị thêm một số phần mềm dạy học tiếng Việt; 

các CD, video clip có nội dung giới thiệu các danh lam thắng cảnh, di tích lịch 

sử của đất nƣớc, quê hƣơng của các nhà văn (để dạy và học văn bản thuyết 

minh); một số bộ phim hoạt hình, phim truyện đƣợc chuyển thể từ các tác phẩm 

văn học hoặc các CD, video clip ghi một số vở diễn từ các kịch bản văn học; các 

băng đĩa CD ghi bản nhạc đƣợc phổ từ các bài thơ đã chọn làm ngữ liệu dạy học 

hay một số văn bản đọc mở rộng, các cuộc giao lƣu, nói chuyện chuyên đề của 

các nhà văn, nhà nghiên cứu, phê bình văn học; các sách giáo khoa Ngữ văn, 

sách văn học và các tài liệu giáo dục văn học dạng điện tử. 

4. Yêu cầu lựa chọn văn bản (ngữ liệu) 

Ngoài việc bảo đảm các tiêu chí đã nêu ở mục V, ngữ liệu dạy học trong 

môn Ngữ văn cần bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Bảo đảm tỉ lệ hợp lí giữa văn bản văn học với văn bản nghị luận và văn bản 

thông tin. Trong văn bản văn học, chú ý bảo đảm sự cân đối tƣơng đối giữa các 

thể loại cơ bản (truyện, thơ, kí, kịch), giữa văn học trung đại và văn học hiện 

đại, giữa văn học dân gian và văn học viết, giữa văn học dân tộc Kinh và văn 

học dân tộc thiểu số, giữa văn học Việt Nam và văn học nƣớc ngoài, giữa Đông 
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và Tây. “Sự cân đối” đƣợc hiểu là một tỉ lệ thích hợp, chứ không phải có tỉ lệ 

bằng nhau. Ngữ liệu cho tất cả các lớp đều phải có văn bản truyện và thơ. Ngoài 

truyện và thơ, mỗi cấp học đều phải có văn bản kí hoặc kịch. Các lớp ở cấp tiểu 

học và đầu cấp trung học cơ sở ƣu tiên văn học Việt Nam hiện đại và đƣơng đại. 

Hạn chế hiện tƣợng một văn bản đƣợc sử dụng lặp lại ở nhiều lớp học, cấp học 

khác nhau. 

b) Bảo đảm sự phù hợp của văn bản với yêu cầu phát triển và thời lƣợng 

học tập của chƣơng trình. Độ khó của các văn bản đọc tăng dần qua từng năm 

học. Thời gian để dạy học một văn bản phải tƣơng thích với độ dài và độ phức 

tạp của nó để bảo đảm giáo viên có thể giúp học sinh tiếp cận đầy đủ và sâu sắc 

văn bản, cho học sinh có cơ hội đọc trực tiếp và trọn vẹn những tác phẩm đƣợc 

chọn học. Hạn chế việc dạy học trích đoạn, trừ trƣờng hợp những tác phẩm văn 

học có dung lƣợng lớn nhƣ tiểu thuyết, hồi kí, sử thi, ví dụ: Truyện Kiều của 

Nguyễn Du. 

c) Bảo đảm kế thừa và phát triển các chƣơng trình môn Ngữ văn đã có. 

Chƣơng trình dựa vào 9 tác gia và các tác phẩm văn học đƣợc học trong chƣơng 

trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn và bổ sung một số tác giả, tác phẩm 

có vị trí quan trọng, tiêu biểu cho thành tựu văn học dân tộc qua các giai đoạn để 

dạy học trong nhà trƣờng với ba cấp độ: tác phẩm bắt buộc (tác giả sách giáo 

khoa và giáo viên bắt buộc thực hiện theo quy định của chƣơng trình); tác phẩm 

bắt buộc lựa chọn (tác giả sách giáo khoa bắt buộc lựa chọn tác phẩm của tác giả 

có tên trong danh mục quy định của chƣơng trình); tác phẩm gợi ý lựa chọn (tác 

giả sách giáo khoa tự lựa chọn tác phẩm theo danh mục gợi ý của chƣơng trình). 

Riêng với 3 tác giả Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Hồ Chí Minh ở cấp trung học 

phổ thông có thêm bài khái quát giới thiệu về tác gia văn học. Căn cứ vào yêu 

cầu cần đạt ở mỗi lớp và danh sách các tác phẩm bắt buộc, tác phẩm bắt buộc 

lựa chọn đƣợc quy định, tác giả sách giáo khoa chọn thêm những văn bản phù 

hợp đƣợc khuyến nghị trong hoặc ngoài danh mục gợi ý ở cuối chƣơng trình. 

Giáo viên và học sinh đƣợc chọn đọc một số văn bản mở rộng phù hợp với yêu 

cầu của chƣơng trình và lứa tuổi để thảo luận trong nhóm, trong lớp. 

IX. DANH MỤC VĂN BẢN (NGỮ LIỆU) GỢI Ý LỰA CHỌN Ở 

CÁC LỚP       

1. Căn cứ tiêu chí lựa chọn văn bản (nêu tại mục V) và yêu cầu lựa chọn 

văn bản (nêu tại mục VIII), chƣơng trình xây dựng danh mục văn bản (ngữ liệu) 

gợi ý lựa chọn ở các lớp. Danh mục văn bản này không phải là tất cả ngữ liệu 

của các lớp mà chỉ là những ví dụ minh hoạ về thể loại, kiểu văn bản, đề tài và 

sự phù hợp với nhận thức, tâm lí lứa tuổi; nhằm đáp ứng các yêu cầu cần đạt về 

đọc, viết, nói, nghe ở mỗi lớp. 
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Để thuận tiện và linh hoạt trong việc lựa chọn ngữ liệu, các văn bản đƣợc 

gợi ý theo các nhóm lớp: lớp 1, lớp 2 và lớp 3; lớp 4 và lớp 5; lớp 6 và lớp 7; lớp 

8 và lớp 9; lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (Tên văn bản ở tất cả các lớp xếp theo thứ tự 

A, B, C). Các tác giả sách giáo khoa có thể dựa vào danh mục này để lựa chọn 

và tự tìm thêm các văn bản tƣơng đƣơng về thể loại và độ khó để biên soạn miễn 

là đáp ứng đƣợc các tiêu chí (nêu tại mục V) và yêu cầu lựa chọn văn bản (nêu 

tại mục VIII). 

2. Văn bản (ngữ liệu) gợi ý trong danh mục này đƣợc sắp xếp theo trình tự 

kiểu, loại văn bản (truyện, thơ, kịch, kí, nghị luận, thông tin). Số lƣợng văn bản 

ở mỗi kiểu, loại khác nhau, tuỳ theo yêu cầu cần đạt của chƣơng trình. Danh 

mục bao gồm văn bản mới và văn bản đã, đang đƣợc sử dụng trong sách giáo 

khoa hiện hành (có sự phân bố lại cho phù hợp với yêu cầu cần đạt của các lớp), 

nhằm đảm bảo sự hài hoà giữa kế thừa và đổi mới. Riêng đối với văn bản thông 

tin, danh mục không giới thiệu tên văn bản cụ thể mà chỉ nêu đề tài và tên các 

kiểu văn bản để tác giả sách giáo khoa tuỳ ý lựa chọn. Các tác giả có tên ở danh 

mục này chỉ xuất hiện một lần trong cả ba cấp học, trừ một số tác giả tác phẩm 

bắt buộc đã nêu trong chƣơng trình. Để tác giả sách giáo khoa có định hƣớng lựa 

chọn văn bản phù hợp với các nhóm lớp, danh mục này nêu hƣớng phân bổ cho 

cả những tác phẩm bắt buộc. 

LỚP 1, LỚP 2 VÀ LỚP 3 

Truyện, văn xuôi 

- Ba cô gái (Truyện cổ Tatar) 

- Bác Hồ kính yêu (Nhiều tác giả) 

- Bà cháu (Trần Hoài Dƣơng) 

- Biển đẹp (Vũ Tú Nam) 

- Bông hoa cúc trắng (Truyện cổ Nhật Bản) 

- Con rắn vuông (Truyện cƣời Việt Nam) 

- Con chuột huênh hoang (Tiếng Việt 1, tập hai) 

- Con quạ thông minh (J. La Fontaine) 

- Con cò thông minh (Truyện cổ Khmer) 

- Chú lính chì dũng cảm (H. Andersen) 

- Cô bé quàng khăn đỏ (Truyện cổ Grim) 

- Há miệng chờ sung (Truyện cƣời Việt Nam) 

- Hồ Gƣơm (Ngô Quân Miện) 

- Không nên phá tổ chim (Quốc văn giáo khoa thƣ) 

- Kho báu trong vƣờn cây (Aesop) 

- Mồ Côi xử kiện (Cổ tích Việt Nam) 



21 

 

- Sự tích cây vú sữa (Cổ tích Việt Nam) 

- Sự tích dƣa hấu (Cổ tích Việt Nam) 

- ... 

Thơ, ca dao, đồng dao 

- Anh Đom Đóm (Võ Quảng) 

- Bàn tay cô giáo (Nguyễn Trọng Hoàn) 

- Ca dao về cảnh đẹp quê hƣơng, đất nƣớc 

- Cái Bống (Ca dao Việt Nam) 

- Cái trống trƣờng em (Thanh Hào) 

- Cánh cam lạc mẹ (Ngân Vịnh) 

- Cánh cửa nhớ bà (Đoàn Thị Lam Luyến) 

- Cây cau (Ngô Viết Dinh) 

- Chim chích cắn cổ diều hâu (Đồng dao) 

- Đi học (Minh Chính) 

- Gió từ tay mẹ (Vƣơng Trọng) 

- Hoa nắng (Trƣơng Nam Hƣơng) 

- Làm anh (Phan Thị Thanh Nhàn) 

- Lời của cây (Trần Hữu Thung) 

- Mè hoa lƣợn sóng (Thạch Quỳ) 

- Mẹ (Trần Quốc Minh) 

- Ngôi nhà (Tô Hà) 

- Nhớ ơn (Đồng dao Việt Nam) 

- Ngày hôm qua đâu rồi? (Bế Kiến Quốc) 

- Ngƣỡng cửa (Vũ Quần Phƣơng) 

- Quả ngọt cuối mùa (Võ Thanh An) 

- Sang năm con lên bảy (Vũ Đình Minh) 

- Thả diều lên (Phạm Hổ) 

- Vè chim 

- ... 

Văn bản thông tin 

- Văn bản chỉ dẫn một số tín hiệu dễ hiểu, gần gũi với học sinh. 

- Văn bản giới thiệu một số sự vật, hiện tƣợng. 

- Văn bản thông tin đơn giản, thông dụng nhƣ mục lục sách, thời khoá biểu. 

- Văn bản ngắn thuật 2 - 3 việc làm cụ thể. 
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- Văn bản giới thiệu về loài vật, văn bản hƣớng dẫn thực hiện một hoạt động. 

- Văn bản giới thiệu (tả thực) một đồ vật. 

- Văn bản thuyết minh về một đối tƣợng. 

- Thông báo ngắn, tờ khai in sẵn. 

Văn bản thông tin 

- Văn bản giới thiệu sách, phim. 

- Văn bản chỉ dẫn (đơn giản) các bƣớc thực hiện một công việc hoặc làm? sử 

dụng một sản phẩm. 

- Thƣ cảm ơn hoặc xin lỗi, thƣ thăm hỏi; đơn (xin nghỉ học, xin nhập học); giấy 

mời, báo cáo công việc, chƣơng trình hoạt động. 

- Văn bản giải thích về một hiện tƣợng tự nhiên. 

- Văn bản giới thiệu một quy trình. 

- Văn bản quảng cáo (tờ rơi, áp phích,...). 
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2. MÔN TOÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 

năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC 

Toán học ngày càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, những kiến thức 

và kĩ năng toán học cơ bản đã giúp con ngƣời giải quyết các vấn đề trong thực tế 

cuộc sống một cách có hệ thống và chính xác, góp phần thúc đẩy xã hội phát 

triển. 

Môn Toán ở trƣờng phổ thông góp phần hình thành và phát triển các 

phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học cho học sinh; phát triển 

kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh đƣợc trải nghiệm, vận 

dụng toán học vào thực tiễn; tạo lập sự kết nối giữa các ý tƣởng toán học, giữa 

Toán học với thực tiễn, giữa Toán học với các môn học và hoạt động giáo dục 

khác, đặc biệt với các môn Khoa học, Khoa học tự nhiên, Vật lí, Hoá học, Sinh 

học, Công nghệ, Tin học để thực hiện giáo dục STEM. 

Nội dung môn Toán thƣờng mang tính logic, trừu tƣợng, khái quát. Do 

đó, để hiểu và học đƣợc Toán, chƣơng trình Toán ở trƣờng phổ thông cần bảo 

đảm sự cân đối giữa “học” kiến thức và “vận dụng” kiến thức vào giải quyết vấn 

đề cụ thể. 

Trong quá trình học và áp dụng toán học, học sinh luôn có cơ hội sử dụng 

các phƣơng tiện công nghệ, thiết bị dạy học hiện đại, đặc biệt là máy tính điện tử 

và máy tính cầm tay hỗ trợ quá trình biểu diễn, tìm tòi, khám phá kiến thức, giải 

quyết vấn đề toán học. 

Trong chƣơng trình giáo dục phổ thông, Toán là môn học bắt buộc từ lớp 

1 đến lớp 12. Nội dung giáo dục toán học đƣợc phân chia theo hai giai đoạn, 

trong đó lớp 1 thuộc giai đoạn giáo dục cơ bản: Môn Toán giúp học sinh hiểu 

đƣợc một cách có hệ thống những khái niệm, nguyên lí, quy tắc toán học cần 

thiết nhất cho tất cả mọi ngƣời, làm nền tảng cho việc học tập ở các trình độ học 

tập tiếp theo hoặc có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. 

Chƣơng trình môn Toán trong cả hai giai đoạn giáo dục có cấu trúc tuyến 

tính kết hợp với “đồng tâm xoáy ốc” (đồng tâm, mở rộng và nâng cao dần), xoay 

quanh và tích hợp ba mạch kiến thức: Số, Đại số và Một số yếu tố giải tích; 

Hình học và Đo lƣờng; Thống kê và Xác suất. 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH 

Chƣơng trình môn Toán quán triệt các quy định cơ bản đƣợc nêu trong 

Chƣơng trình tổng thể; kế thừa và phát huy ƣu điểm của chƣơng trình hiện hành 

và các chƣơng trình trƣớc đó, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng 

chƣơng trình môn học của các nƣớc tiên tiến trên thế giới, tiếp cận những thành 
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tựu của khoa học giáo dục, có tính đến điều kiện kinh tế và xã hội Việt Nam. 

Đồng thời, chƣơng trình môn Toán nhấn mạnh một số quan điểm sau: 

1. Bảo đảm tính tinh giản, thiết thực, hiện đại 

Chƣơng trình môn Toán bảo đảm tính tinh giản, thiết thực, hiện đại thể 

hiện ở việc phản ánh những nội dung nhất thiết phải đƣợc đề cập trong nhà 

trƣờng phổ thông, đáp ứng nhu cầu hiểu biết thế giới cũng nhƣ hứng thú, sở 

thích của ngƣời học, phù hợp với cách tiếp cận của thế giới ngày nay. Chƣơng 

trình quán triệt tinh thần “toán học cho mọi ngƣời”, ai cũng học đƣợc Toán 

nhƣng mỗi ngƣời có thể học Toán theo cách phù hợp với sở thích và năng lực cá 

nhân. 

Chƣơng trình môn Toán chú trọng tính ứng dụng, gắn kết với thực tiễn 

hay các môn học, hoạt động giáo dục khác, đặc biệt với các môn học nhằm thực 

hiện giáo dục STEM, gắn với xu hƣớng phát triển hiện đại của kinh tế, khoa học, 

đời sống xã hội và những vấn đề cấp thiết có tính toàn cầu (nhƣ biến đổi khí 

hậu, phát triển bền vững, giáo dục tài chính,...). Điều này còn đƣợc thể hiện qua 

các hoạt động thực hành và trải nghiệm trong giáo dục toán học với nhiều hình 

thức nhƣ: thực hiện những đề tài, dự án học tập về Toán, đặc biệt là những đề tài 

và dự án về ứng dụng toán học trong thực tiễn; tổ chức trò chơi học toán, câu lạc 

bộ toán học, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi về Toán,... tạo cơ hội giúp học sinh vận 

dụng kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn một cách 

sáng tạo. 

2. Bảo đảm tính thống nhất, sự nhất quán và phát triển liên tục 

Chƣơng trình môn Toán bảo đảm tính thống nhất, sự phát triển liên tục (từ 

lớp 1 đến lớp 12), bao gồm hai nhánh liên kết chặt chẽ với nhau, một nhánh mô 

tả sự phát triển của các mạch nội dung kiến thức cốt lõi và một nhánh mô tả sự 

phát triển của năng lực, phẩm chất của học sinh. Đồng thời, chƣơng trình môn 

Toán chú ý tiếp nối với chƣơng trình giáo dục mầm non và tạo nền tảng cho giáo 

dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. 

3. Bảo đảm tính tích hợp và phân hoá 

Chƣơng trình môn Toán thực hiện tích hợp nội môn xoay quanh ba mạch 

kiến thức: Số, Đại số và Một số yếu tố giải tích; Hình học và Đo lƣờng; Thống 

kê và Xác suất; thực hiện tích hợp liên môn thông qua các nội dung, chủ đề liên 

quan hoặc các kiến thức toán học đƣợc khai thác, sử dụng trong các môn học 

khác nhƣ Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa lí, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, Nghệ 

thuật,...; thực hiện tích hợp nội môn và liên môn thông qua các hoạt động thực 

hành và trải nghiệm trong giáo dục toán học. 

Đồng thời, chƣơng trình môn Toán bảo đảm yêu cầu phân hoá. Đối với tất 

cả các cấp học, môn Toán quán triệt tinh thần dạy học theo hƣớng cá thể hoá 

ngƣời học trên cơ sở bảo đảm đa số học sinh (trên tất cả các vùng miền của cả 
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nƣớc) đáp ứng đƣợc yêu cầu cần đạt của chƣơng trình; đồng thời chú ý tới các 

đối tƣợng chuyên biệt (học sinh giỏi, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn,…). Đối với cấp trung học phổ thông, môn Toán có hệ thống chuyên 

đề học tập chuyên sâu và các nội dung học tập giúp học sinh nâng cao kiến thức, 

kĩ năng thực hành, vận dụng giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn. 

4. Bảo đảm tính mở 

Chƣơng trình môn Toán bảo đảm định hƣớng thống nhất và những nội 

dung giáo dục toán học cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời 

trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phƣơng và nhà trƣờng trong việc 

lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục toán học và triển khai kế hoạch giáo 

dục phù hợp với đối tƣợng và điều kiện của địa phƣơng, của cơ sở giáo dục. 

Chƣơng trình môn Toán chỉ quy định những nguyên tắc, định hƣớng 

chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo 

dục, phƣơng pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không quy định 

quá chi tiết, để tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên phát huy 

tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chƣơng trình. 

Chƣơng trình bảo đảm tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình 

thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học - công nghệ và yêu cầu của thực tế. 

III. MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu chung 

Chƣơng trình môn Toán giúp học sinh đạt các mục tiêu chủ yếu sau: 

a) Hình thành và phát triển năng lực toán học bao gồm các thành tố cốt lõi 

sau: năng lực tƣ duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng 

lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng 

công cụ, phƣơng tiện học toán. 

b) Góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và 

năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đƣợc quy định 

tại Chƣơng trình tổng thể. 

c) Có kiến thức, kĩ năng toán học phổ thông, cơ bản, thiết yếu; phát triển 

khả năng giải quyết vấn đề có tính tích hợp liên môn giữa môn Toán và các môn 

học khác nhƣ Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa lí, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, 

Nghệ thuật,...; tạo cơ hội để học sinh đƣợc trải nghiệm, áp dụng toán học vào 

thực tiễn. 

d) Có hiểu biết tƣơng đối tổng quát về sự hữu ích của toán học đối với 

từng ngành nghề liên quan để làm cơ sở định hƣớng nghề nghiệp, cũng nhƣ có 

đủ năng lực tối thiểu để tự tìm hiểu những vấn đề liên quan đến toán học trong 

suốt cuộc đời. 

2. Mục tiêu cấp tiểu học 
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Môn Toán cấp tiểu học nhằm giúp học sinh đạt các mục tiêu chủ yếu sau: 

a) Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học với yêu cầu cần 

đạt: thực hiện đƣợc các thao tác tƣ duy ở mức độ đơn giản; nêu và trả lời đƣợc 

câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề đơn giản; lựa chọn đƣợc các phép toán và 

công thức số học để trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) đƣợc các nội dung, ý 

tƣởng, cách thức giải quyết vấn đề; sử dụng đƣợc ngôn ngữ toán học kết hợp với 

ngôn ngữ thông thƣờng, động tác hình thể để biểu đạt các nội dung toán học ở 

những tình huống đơn giản; sử dụng đƣợc các công cụ, phƣơng tiện học toán 

đơn giản để thực hiện các nhiệm vụ học tập toán đơn giản. 

b) Có những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản ban đầu, thiết yếu về: 

- Số và phép tính: Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính trên 

những tập hợp số đó. 

- Hình học và Đo lƣờng: Quan sát, nhận biết, mô tả hình dạng và đặc 

điểm (ở mức độ trực quan) của một số hình phẳng và hình khối trong thực tiễn; 

tạo lập một số mô hình hình học đơn giản; tính toán một số đại lƣợng hình học; 

phát triển trí tƣởng tƣợng không gian; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn 

giản gắn với Hình học và Đo lƣờng (với các đại lƣợng đo thông dụng). 

- Thống kê và Xác suất: Một số yếu tố thống kê và xác suất đơn giản; giải 

quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với một số yếu tố thống kê và xác 

suất. 

c) Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác nhƣ: Đạo đức, Tự 

nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm,… góp phần giúp học sinh có những 

hiểu biết ban đầu về một số nghề nghiệp trong xã hội. 

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung 

Môn Toán góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất 

chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã 

đƣợc quy định tại Chƣơng trình tổng thể. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 

Môn Toán góp phần hình thành và phát triển cho học sinh năng lực toán học 

(biểu hiện tập trung nhất của năng lực tính toán) bao gồm các thành phần cốt lõi 

sau: năng lực tƣ duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng 

lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng 

công cụ, phƣơng tiện học toán. 

Biểu hiện cụ thể của năng lực toán học và yêu cầu cần đạt cho từng cấp 

học, trong đó cấp tiểu học đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Thành phần năng lực Cấp tiểu học 
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Năng lực tƣ duy và lập luận toán học 

thể hiện qua việc: 

  

- Thực hiện đƣợc các thao tác tƣ duy 

nhƣ: so sánh, phân tích, tổng hợp, 

đặc biệt hoá, khái quát hoá, tƣơng tự; 

quy nạp, diễn dịch. 

- Thực hiện đƣợc các thao tác tƣ duy (ở 

mức độ đơn giản), đặc biệt biết quan sát, 

tìm kiếm sự tƣơng đồng và khác biệt trong 

những tình huống quen thuộc và mô tả 

đƣợc kết quả của việc quan sát. 

- Chỉ ra đƣợc chứng cứ, lí lẽ và biết 

lập luận hợp lí trƣớc khi kết luận. 

  

- Nêu đƣợc chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận 

hợp lí trƣớc khi kết luận. 

  

- Giải thích hoặc điều chỉnh đƣợc 

cách thức giải quyết vấn đề về 

phƣơng diện toán học. 

- Nêu và trả lời đƣợc câu hỏi khi lập luận, 

giải quyết vấn đề. Bƣớc đầu chỉ ra đƣợc 

chứng cứ và lập luận có cơ sở, có lí lẽ 

trƣớc khi kết luận. 

Năng lực mô hình hoá toán học thể 

hiện qua việc: 

  

- Xác định đƣợc mô hình toán học 

(gồm công thức, phƣơng trình, bảng 

biểu, đồ thị,...) cho tình huống xuất 

hiện trong bài toán thực tiễn. 

  

- Lựa chọn đƣợc các phép toán, công thức 

số học, sơ đồ, bảng biểu, hình vẽ để trình 

bày, diễn đạt (nói hoặc viết) đƣợc các nội 

dung, ý tƣởng của tình huống xuất hiện 

trong bài toán thực tiễn đơn giản. 

  

- Giải quyết đƣợc những vấn đề toán 

học trong mô hình đƣợc thiết lập. 

- Giải quyết đƣợc những bài toán xuất 

hiện từ sự lựa chọn trên. 

- Thể hiện và đánh giá đƣợc lời giải 

trong ngữ cảnh thực tế và cải tiến 

đƣợc mô hình nếu cách giải quyết 

không phù hợp. 

- Nêu đƣợc câu trả lời cho tình huống xuất 

hiện trong bài toán thực tiễn. 

Năng lực giải quyết vấn đề toán học 

thể hiện qua việc: 

  

- Nhận biết, phát hiện đƣợc vấn đề 

cần giải quyết bằng toán học. 

- Nhận biết đƣợc vấn đề cần giải quyết và 

nêu đƣợc thành câu hỏi. 

- Lựa chọn, đề xuất đƣợc cách thức, 

giải pháp giải quyết vấn đề. 

- Nêu đƣợc cách thức giải quyết vấn đề. 

- Sử dụng đƣợc các kiến thức, kĩ 

năng toán học tƣơng thích (bao gồm 

- Thực hiện và trình bày đƣợc cách thức 
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các công cụ và thuật toán) để giải 

quyết vấn đề đặt ra. 

giải quyết vấn đề ở mức độ đơn giản. 

- Đánh giá đƣợc giải pháp đề ra và 

khái quát hoá đƣợc cho vấn đề tƣơng 

tự. 

- Kiểm tra đƣợc giải pháp đã thực hiện. 

Năng lực giao tiếp toán học thể hiện 

qua việc: 

  

- Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép 

đƣợc các thông tin toán học cần thiết 

đƣợc trình bày dƣới dạng văn bản 

toán học hay do ngƣời khác nói hoặc 

viết ra. 

  

- Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép (tóm 

tắt) đƣợc các thông tin toán học trọng tâm 

trong nội dung văn bản hay do ngƣời khác 

thông báo (ở mức độ đơn giản), từ đó nhận 

biết đƣợc vấn đề cần giải quyết. 

  

- Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) 

đƣợc các nội dung, ý tƣởng, giải 

pháp toán học trong sự tƣơng tác với 

ngƣời khác (với yêu cầu thích hợp về 

sự đầy đủ, chính xác). 

- Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) đƣợc 

các nội dung, ý tƣởng, giải pháp toán học 

trong sự tƣơng tác với ngƣời khác (chƣa 

yêu cầu phải diễn đạt đầy đủ, chính xác). 

Nêu và trả lời đƣợc câu hỏi khi lập luận, 

giải quyết vấn đề. 

- Sử dụng đƣợc hiệu quả ngôn ngữ 

toán học (chữ số, chữ cái, kí hiệu, 

biểu đồ, đồ thị, các liên kết logic,...) 

kết hợp với ngôn ngữ thông thƣờng 

hoặc động tác hình thể khi trình bày, 

giải thích và đánh giá các ý tƣởng 

toán học trong sự tƣơng tác (thảo 

luận, tranh luận) với ngƣời khác. 

- Sử dụng đƣợc ngôn ngữ toán học kết hợp 

với ngôn ngữ thông thƣờng, động tác hình 

thể để biểu đạt các nội dung toán học ở 

những tình huống đơn giản. 

  

- Thể hiện đƣợc sự tự tin khi trình 

bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, 

tranh luận các nội dung, ý tƣởng liên 

quan đến toán học. 

- Thể hiện đƣợc sự tự tin khi trả lời câu 

hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung 

toán học ở những tình huống đơn giản. 

Năng lực sử dụng công cụ, phƣơng 

tiện học toán thể hiện qua việc: 

  

- Nhận biết đƣợc tên gọi, tác dụng, 

quy cách sử dụng, cách thức bảo 

quản các đồ dùng, phƣơng tiện trực 

quan thông thƣờng, phƣơng tiện khoa 

- Nhận biết đƣợc tên gọi, tác dụng, quy 

cách sử dụng, cách thức bảo quản các 

công cụ, phƣơng tiện học toán đơn giản 

(que tính, thẻ số, thƣớc, compa, êke, các 
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học công nghệ (đặc biệt là phƣơng 

tiện sử dụng công nghệ thông tin), 

phục vụ cho việc học Toán. 

mô hình hình phẳng và hình khối quen 

thuộc,...) 

- Sử dụng đƣợc các công cụ, phƣơng 

tiện học toán, đặc biệt là phƣơng tiện 

khoa học công nghệ để tìm tòi, khám 

phá và giải quyết vấn đề toán học 

(phù hợp với đặc điểm nhận thức lứa 

tuổi). 

  

- Sử dụng đƣợc các công cụ, phƣơng tiện 

học toán để thực hiện những nhiệm vụ học 

tập toán đơn giản. 

- Làm quen với máy tính cầm tay, phƣơng 

tiện công nghệ thông tin hỗ trợ học tập. 

- Nhận biết đƣợc các ƣu điểm, hạn 

chế của những công cụ, phƣơng tiện 

hỗ trợ để có cách sử dụng hợp lí. 

- Nhận biết đƣợc (bƣớc đầu) một số ƣu 

điểm, hạn chế của những công cụ, phƣơng 

tiện hỗ trợ để có cách sử dụng hợp lí. 

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Nội dung khái quát 

a) Nội dung cốt lõi 

Nội dung môn Toán đƣợc tích hợp xoay quanh ba mạch kiến thức: Số, 

Đại số và Một số yếu tố giải tích; Hình học và Đo lƣờng; Thống kê và Xác suất. 

Số, Đại số và Một số yếu tố giải tích là cơ sở cho tất cả các nghiên cứu sâu hơn 

về toán học, nhằm hình thành những công cụ toán học để giải quyết các vấn đề 

của toán học và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan; tạo cho học sinh khả 

năng suy luận suy diễn, góp phần phát triển tƣ duy logic, khả năng sáng tạo toán 

học và hình thành khả năng sử dụng các thuật toán. Hàm số cũng là công cụ 

quan trọng cho việc xây dựng các mô hình toán học của các quá trình và hiện 

tƣợng trong thế giới thực. 

Hình học và Đo lƣờng là một trong những thành phần quan trọng của giáo 

dục toán học, rất cần thiết cho học sinh trong việc tiếp thu các kiến thức về 

không gian và phát triển các kĩ năng thực tế thiết yếu. Hình học và Đo lƣờng 

hình thành những công cụ nhằm mô tả các đối tƣợng, thực thể của thế giới xung 

quanh; cung cấp cho học sinh kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản về Hình học, 

Đo lƣờng (với các đại lƣợng đo thông dụng) và tạo cho học sinh khả năng suy 

luận, kĩ năng thực hiện các chứng minh toán học, góp phần vào phát triển tƣ duy 

logic, khả năng sáng tạo toán học, trí tƣởng tƣợng không gian và tính trực giác. 

Đồng thời, Hình học còn góp phần giáo dục thẩm mĩ và nâng cao văn hoá toán 

học cho học sinh. Việc gắn kết Đo lƣờng và Hình học sẽ tăng cƣờng tính trực 

quan, thực tiễn của việc dạy học môn Toán. 

Thống kê và Xác suất là một thành phần bắt buộc của giáo dục toán học 

trong nhà trƣờng, góp phần tăng cƣờng tính ứng dụng và giá trị thiết thực của 
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giáo dục toán học. Thống kê và Xác suất tạo cho học sinh khả năng nhận thức và 

phân tích các thông tin đƣợc thể hiện dƣới nhiều hình thức khác nhau, hiểu bản 

chất xác suất của nhiều sự phụ thuộc trong thực tế, hình thành sự hiểu biết về vai 

trò của thống kê nhƣ là một nguồn thông tin quan trọng về mặt xã hội, biết áp 

dụng tƣ duy thống kê để phân tích dữ liệu. Từ đó, nâng cao sự hiểu biết và 

phƣơng pháp nghiên cứu thế giới hiện đại cho học sinh. 

Ngoài ra, chƣơng trình môn Toán ở từng cấp cũng dành thời lƣợng thích 

đáng để tiến hành các hoạt động thực hành và trải nghiệm cho học sinh chẳng 

hạn nhƣ: Tiến hành các đề tài, dự án học tập về Toán, đặc biệt là các đề tài và 

các dự án về ứng dụng toán học trong thực tiễn; tổ chức các trò chơi học toán, 

câu lạc bộ toán học, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi về Toán; ra báo tƣờng (hoặc nội 

san) về Toán; tham quan các cơ sở đào tạo và nghiên cứu toán học, giao lƣu với 

học sinh có khả năng và yêu thích môn Toán,... Những hoạt động đó sẽ giúp học 

sinh vận dụng những tri thức, kiến thức, kĩ năng, thái độ đã đƣợc tích luỹ từ giáo 

dục toán học và những kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn cuộc sống một 

cách sáng tạo; phát triển cho học sinh năng lực tổ chức và quản lí hoạt động, 

năng lực tự nhận thức và tích cực hoá bản thân; giúp học sinh bƣớc đầu xác định 

đƣợc năng lực, sở trƣờng của bản thân nhằm định hƣớng và lựa chọn nghề 

nghiệp; tạo lập một số năng lực cơ bản cho ngƣời lao động tƣơng lai và ngƣời 

công dân có trách nhiệm. 

2. Phân bố các mạch nội dung ở các lớp (thể hiện trong Chƣơng trình 

môn học) 

3. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở LỚP 1 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

SỐ VÀ PHÉP TÍNH 

Số tự nhiên 

Số tự nhiên Đếm, đọc, viết các số 

trong phạm vi 100 

- Đếm, đọc, viết đƣợc các số trong phạm vi 

10; trong phạm vi 20; trong phạm vi 100. 

- Nhận biết đƣợc chục và đơn vị, số tròn 

chục. 

So sánh các số trong 

phạm vi 100 

Nhận biết đƣợc cách so sánh, xếp thứ tự các 

số trong phạm vi 100 (ở các nhóm có không 

quá 4 số). 

Các phép 

tính với số tự 

nhiên 

Phép cộng, phép trừ - Nhận biết đƣợc ý nghĩa của phép cộng, 

phép trừ. 

- Thực hiện đƣợc phép cộng, phép trừ 

(không nhớ) các số trong phạm vi 100. 
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- Làm quen với việc thực hiện tính toán 

trong trƣờng hợp có hai dấu phép tính cộng, 

trừ (theo thứ tự từ trái sang phải). 

Tính nhẩm - Thực hiện đƣợc việc cộng, trừ nhẩm trong 

phạm vi 10. 

- Thực hiện đƣợc việc cộng, trừ nhẩm các 

số tròn chục. 

Thực hành giải quyết 

vấn đề liên quan đến 

các phép tính cộng, trừ 

- Nhận biết đƣợc ý nghĩa thực tiễn của phép 

tính (cộng, trừ) thông qua tranh ảnh, hình 

vẽ hoặc tình huống thực tiễn. 

- Nhận biết và viết đƣợc phép tính (cộng, 

trừ) phù hợp với câu trả lời của bài toán có 

lời văn và tính đƣợc kết quả đúng. 

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƢỜNG 

Hình học trực quan 

Hình phẳng 

và hình khối 

Quan sát, nhận biết 

hình dạng của một số 

hình phẳng và hình 

khối đơn giản 

- Nhận biết đƣợc vị trí, định hƣớng trong 

không gian: trên - dƣới, phải - trái, trƣớc - 

sau, ở giữa. 

- Nhận dạng đƣợc hình vuông, hình tròn, 

hình tam giác, hình chữ nhật thông qua việc 

sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc 

vật thật. 

- Nhận dạng đƣợc khối lập phƣơng, khối 

hộp chữ nhật thông qua việc sử dụng bộ đồ 

dùng học tập cá nhân hoặc vật thật. 

Thực hành lắp ghép, 

xếp hình gắn với một 

số hình phẳng và hình 

khối đơn giản 

Nhận biết và thực hiện đƣợc việc lắp ghép, 

xếp hình gắn với sử dụng bộ đồ dùng học 

tập cá nhân hoặc vật thật. 

Đo lƣờng 

Đo lƣờng Biểu tƣợng về đại 

lƣợng và đơn vị đo đại 

lƣợng 

- Nhận biết đƣợc về “dài hơn”, “ngắn hơn”. 

- Nhận biết đƣợc đơn vị đo độ dài: cm 

(xăng-ti-mét); đọc và viết đƣợc số đo độ dài 

trong phạm vi 100cm. 

- Nhận biết đƣợc mỗi tuần lễ có 7 ngày và 

tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ. 
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- Nhận biết đƣợc giờ đúng trên đồng hồ. 

Thực hành đo đại 

lƣợng 

- Thực hiện đƣợc việc đo và ƣớc lƣợng độ 

dài theo đơn vị đo tự quy ƣớc (gang tay, 

bƣớc chân,...). 

- Thực hiện đƣợc việc đo độ dài bằng thƣớc 

thẳng với đơn vị đo là cm. 

- Thực hiện đƣợc việc đọc giờ đúng trên 

đồng hồ. 

- Xác định đƣợc thứ, ngày trong tuần khi 

xem lịch (loại lịch tờ hàng ngày). 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn 

đơn giản liên quan đến đo độ dài, đọc giờ 

đúng và xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày). 

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 

Nhà trƣờng tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các 

hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể. 

Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn, chẳng 

hạn: 

- Thực hành đếm, nhận biết số, thực hiện phép tính trong một số tình huống thực 

tiễn hằng ngày (ví dụ: đếm số bàn học và số cửa sổ trong lớp học,...). 

- Thực hành các hoạt động liên quan đến vị trí, định hƣớng không gian (ví dụ: 

xác định đƣợc một vật ở trên hoặc dƣới mặt bàn, một vật cao hơn hoặc thấp hơn 

vật khác,...). 

- Thực hành đo và ƣớc lƣợng độ dài một số đồ vật trong thực tế gắn với đơn vị 

đo cm; thực hành đọc giờ đúng trên đồng hồ, xem lịch loại lịch tờ hằng ngày. 

Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: các trò chơi 

học toán,...) liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức cơ bản. 

VI. PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

1. Phƣơng pháp dạy học trong Chƣơng trình môn Toán đáp ứng các 

yêu cầu cơ bản sau: 

a) Phù hợp với tiến trình nhận thức của học sinh (đi từ cụ thể đến trừu 

tƣợng, từ dễ đến khó); không chỉ coi trọng tính logic của khoa học toán học mà 

cần chú ý cách tiếp cận dựa trên vốn kinh nghiệm và sự trải nghiệm của học 

sinh; 

b) Quán triệt tinh thần “lấy ngƣời học làm trung tâm”, phát huy tính tích 

cực, tự giác, chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của 
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từng cá nhân học sinh; tổ chức quá trình dạy học theo hƣớng kiến tạo, trong đó 

học sinh đƣợc tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề; 

c) Linh hoạt trong việc vận dụng các phƣơng pháp, kĩ thuật dạy học tích 

cực; kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận dụng các phƣơng pháp, kĩ 

thuật dạy học truyền thống; kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với 

hoạt động thực hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn. 

Cấu trúc bài học bảo đảm tỉ lệ cân đối, hài hoà giữa kiến thức cốt lõi, kiến thức 

vận dụng và các thành phần khác. 

d) Sử dụng đủ và hiệu quả các phƣơng tiện, thiết bị dạy học tối thiểu theo 

quy định đối với môn Toán; có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm phù hợp 

với nội dung học và các đối tƣợng học sinh; tăng cƣờng sử dụng công nghệ 

thông tin và các phƣơng tiện, thiết bị dạy học hiện đại một cách phù hợp và hiệu 

quả; 

2. Định hƣớng phƣơng pháp hình thành và phát triển các phẩm chất 

chủ yếu và năng lực chung 

a) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu 

Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, môn Toán góp phần cùng 

các môn học và hoạt động giáo dục khác giúp học sinh rèn luyện tính trung thực, 

tình yêu lao động, tinh thần trách nhiệm, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập; 

bồi dƣỡng sự tự tin, hứng thú học tập, thói quen đọc sách và ý thức tìm tòi, 

khám phá khoa học. 

b) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các năng lực chung 

- Môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học 

thông qua việc rèn luyện cho ngƣời học biết cách lựa chọn mục tiêu, lập đƣợc kế 

hoạch học tập, hình thành cách tự học, rút kinh nghiệm và điều chỉnh để có thể 

vận dụng vào các tình huống khác trong quá trình học các khái niệm, kiến thức 

và kĩ năng toán học cũng nhƣ khi thực hành, luyện tập hoặc tự lực giải toán, giải 

quyết các vấn đề có ý nghĩa toán học. 

- Môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp 

tác thông qua việc nghe hiểu, đọc hiểu, ghi chép, diễn tả đƣợc các thông tin toán 

học cần thiết trong văn bản toán học; thông qua sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán 

học kết hợp với ngôn ngữ thông thƣờng để trao đổi, trình bày đƣợc các nội 

dung, ý tƣởng, giải pháp toán học trong sự tƣơng tác với ngƣời khác, đồng thời 

thể hiện sự tự tin, tôn trọng ngƣời đối thoại khi mô tả, giải thích các nội dung, ý 

tƣởng toán học. 

- Môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề 

và sáng tạo thông qua việc giúp học sinh nhận biết đƣợc tình huống có vấn đề; 

chia sẻ sự am hiểu vấn đề với ngƣời khác; biết đề xuất, lựa chọn đƣợc cách thức, 
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quy trình giải quyết vấn đề và biết trình bày giải pháp cho vấn đề; biết đánh giá 

giải pháp đã thực hiện và khái quát hoá cho vấn đề tƣơng tự. 

3. Phƣơng pháp dạy học môn Toán góp phần hình thành và phát 

triển năng lực tính toán, năng lực ngôn ngữ và các năng lực đặc thù khác. 

Cụ thể: 

a) Môn Toán với ƣu thế nổi trội, có nhiều cơ hội để phát triển năng lực 

tính toán thể hiện ở chỗ vừa cung cấp kiến thức toán học, rèn luyện kĩ năng tính 

toán, ƣớc lƣợng, vừa giúp hình thành và phát triển các thành tố của năng lực 

toán học (năng lực tƣ duy và lập luận, năng lực mô hình hoá, năng lực giải quyết 

vấn đề; năng lực giao tiếp và năng lực sử dụng công cụ và phƣơng tiện học 

toán). 

b) Môn Toán góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ thông qua rèn luyện 

kĩ năng đọc hiểu, diễn giải, phân tích, đánh giá tình huống có ý nghĩa toán học, 

thông qua việc sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông 

thƣờng để trình bày, diễn tả các nội dung, ý tƣởng, giải pháp toán học. 

c) Môn Toán góp phần phát triển năng lực tin học thông qua việc sử dụng 

các phƣơng tiện, công cụ công nghệ thông tin và truyền thông nhƣ công cụ hỗ 

trợ trong học tập và tự học; tạo dựng môi trƣờng học tập trải nghiệm. 

d) Môn Toán góp phần phát triển năng lực thẩm mĩ thông qua việc giúp 

học sinh làm quen với lịch sử toán học, với tiểu sử của các nhà toán học và 

thông qua việc nhận biết vẻ đẹp của Toán học trong thế giới tự nhiên. 

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 

Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục môn Toán là cung cấp thông tin chính 

xác, kịp thời, có giá trị về sự phát triển năng lực và sự tiến bộ của học sinh trên 

cơ sở yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp học, cấp học; điều chỉnh các hoạt động dạy học, 

bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lƣợng giáo dục môn 

Toán nói riêng và chất lƣợng giáo dục nói chung. 

Vận dụng kết hợp nhiều hình thức đánh giá (đánh giá quá trình, đánh giá 

định kì), nhiều phƣơng pháp đánh giá (quan sát, ghi lại quá trình thực hiện, vấn 

đáp, trắc nghiệm khách quan, tự luận, kiểm tra viết, bài tập thực hành, các dự 

án/sản phẩm học tập, thực hiện nhiệm vụ thực tiễn,...) và vào những thời điểm 

thích hợp. 

Đánh giá quá trình (hay đánh giá thƣờng xuyên) do giáo viên phụ trách 

môn học tổ chức, kết hợp với đánh giá của giáo viên các môn học khác, của bản 

thân học sinh đƣợc đánh giá và của các học sinh khác trong tổ, trong lớp hoặc 

đánh giá của cha mẹ học sinh. Đánh giá quá trình đi liền với tiến trình hoạt động 

học tập của học sinh, tránh tình trạng tách rời giữa quá trình dạy học và quá trình 

đánh giá, bảo đảm mục tiêu đánh giá vì sự tiến bộ trong học tập của học sinh. 
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Đánh giá định kì (hay đánh giá tổng kết) có mục đích chính là đánh giá 

việc thực hiện các mục tiêu học tập. Kết quả đánh giá định kì và đánh giá tổng 

kết đƣợc sử dụng để chứng nhận cấp độ học tập, công nhận thành tích của học 

sinh. Đánh giá định kì do cơ sở giáo dục tổ chức hoặc thông qua các kì kiểm tra, 

đánh giá quốc gia. 

Đánh giá định kì còn đƣợc sử dụng để phục vụ quản lí các hoạt động dạy 

học, bảo đảm chất lƣợng ở cơ sở giáo dục và phục vụ phát triển chƣơng trình 

môn Toán. 

Đánh giá năng lực học sinh thông qua các bằng chứng biểu hiện kết quả 

đạt đƣợc trong quá trình thực hiện các hành động của học sinh. Tiến trình đánh 

giá gồm các bƣớc cơ bản nhƣ: xác định mục đích đánh giá; xác định bằng chứng 

cần thiết; lựa chọn các phƣơng pháp, công cụ đánh giá thích hợp; thu thập bằng 

chứng; giải thích bằng chứng và đƣa ra nhận xét. 

Chú trọng việc lựa chọn phƣơng pháp, công cụ đánh giá các thành tố của 

năng lực toán học. Cụ thể: 

- Đánh giá năng lực tƣ duy và lập luận toán học: có thể sử dụng một số 

phƣơng pháp, công cụ đánh giá nhƣ các câu hỏi (nói, viết), bài tập,... mà đòi hỏi 

học sinh phải trình bày, so sánh, phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức; 

phải vận dụng kiến thức toán học để giải thích, lập luận. 

- Đánh giá năng lực mô hình hoá toán học: lựa chọn những tình huống 

trong thực tiễn làm xuất hiện bài toán toán học. Từ đó, đòi hỏi học sinh phải xác 

định đƣợc mô hình toán học (gồm công thức, phƣơng trình, bảng biểu, đồ thị,...) 

cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn; giải quyết đƣợc những vấn đề 

toán học trong mô hình đƣợc thiết lập; thể hiện và đánh giá đƣợc lời giải trong 

ngữ cảnh thực tiễn và cải tiến đƣợc mô hình nếu cách giải quyết không phù hợp. 

- Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học: có thể sử dụng các 

phƣơng pháp nhƣ yêu cầu ngƣời học nhận dạng tình huống, phát hiện và trình 

bày vấn đề cần giải quyết; mô tả, giải thích các thông tin ban đầu, mục tiêu, 

mong muốn của tình huống vấn đề đang xem xét; thu thập, lựa chọn, sắp xếp 

thông tin và kết nối với kiến thức đã có; sử dụng các câu hỏi (có thể yêu cầu trả 

lời nói hoặc viết) đòi hỏi ngƣời học vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề, 

đặc biệt các vấn đề thực tiễn; sử dụng phƣơng pháp quan sát (nhƣ bảng kiểm 

theo các tiêu chí đã xác định), quan sát ngƣời học trong quá trình giải quyết vấn 

đề; đánh giá qua các sản phẩm thực hành của ngƣời học (chẳng hạn sản phẩm 

của các dự án học tập); quan tâm hợp lí đến các nhiệm vụ đánh giá mang tính 

tích hợp. 

- Đánh giá năng lực giao tiếp toán học: có thể sử dụng các phƣơng pháp 

nhƣ yêu cầu ngƣời học nghe hiểu, đọc hiểu, ghi chép (tóm tắt), phân tích, lựa 

chọn, trích xuất đƣợc đƣợc các thông tin toán học cơ bản, trọng tâm trong văn 
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bản nói hoặc viết; sử dụng đƣợc ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông 

thƣờng trong việc trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội 

dung, ý tƣởng, giải pháp toán học trong sự tƣơng tác với ngƣời khác. 

- Đánh giá năng lực sử dụng công cụ, phƣơng tiện học toán: có thể sử 

dụng các phƣơng pháp nhƣ yêu cầu ngƣời học nhận biết đƣợc tên gọi, tác dụng, 

quy cách sử dụng, cách thức bảo quản, ƣu điểm, hạn chế của các công cụ, 

phƣơng tiện học toán; trình bày đƣợc cách sử dụng (hợp lí) công cụ, phƣơng tiện 

học toán để thực hiện nhiệm vụ học tập hoặc để diễn tả những lập luận, chứng 

minh toán học. 

Khi giáo viên lên kế hoạch bài học, cần thiết lập các tiêu chí và cách thức 

đánh giá để bảo đảm ở cuối mỗi bài học học sinh đạt đƣợc các yêu cầu cơ bản 

dựa trên các tiêu chí đã nêu, trƣớc khi thực hiện các hoạt động học tập tiếp theo. 

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG 

TRÌNH 

1. Giải thích thuật ngữ 

a) Một số thuật ngữ chuyên môn 

- Tạo lập: là tạo nên, lập nên. Ví dụ: Học sinh tạo lập đƣợc lục giác đều 

thông qua việc lắp ghép các tam giác đều. 

- Hình học trực quan: Quá trình nhận thức hình học của trẻ em phải đi từ 

cụ thể đến trừu tƣợng, từ hình ảnh trực quan đến những kiến thức hình học đã 

đƣợc trừu tƣợng hoá, hình thức hoá. Ví dụ: Trong giai đoạn từ lớp 1 đến lớp 6, 

học sinh đƣợc làm quen với việc học hình học thông qua hình ảnh trực quan 

hoặc các dụng cụ trực quan (vật thật), không có yếu tố suy luận; học sinh lớp 7, 

lớp 8, lớp 9 cũng đƣợc học hình học không gian với cách tiếp cận này. Vì thế, 

hình học đƣợc giảng dạy trong giai đoạn đầu của tiến trình nhận thức hình học 

của học sinh đƣợc gọi là hình học trực quan. Khi dạy học hình học trực quan, 

giáo viên không nhất thiết yêu cầu học sinh suy luận, tránh gây áp lực không tốt 

lên học sinh, nhƣng cũng có thể đề cập đến những kiến thức hình học đã đƣợc 

hình thức hoá nếu điều kiện nhận thức của học sinh cho phép. 

b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt 

Chƣơng trình môn Toán sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp 

ứng yêu cầu cần đạt của ngƣời học, đƣợc nêu trong bảng tổng hợp dƣới đây. 

Một số động từ đƣợc sử dụng ở các mức độ khác nhau nhƣng trong mỗi trƣờng 

hợp thể hiện một hành động có đối tƣợng và yêu cầu cụ thể. 

Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm 

tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp hoặc 

thay thế bằng các động từ có nghĩa tƣơng đƣơng cho phù hợp với tình huống sƣ 

phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh. 
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Mức độ 
Một số động từ 

mô tả mức độ 
Ví dụ minh hoạ 

Biết 

(Nhận biết và 

nhớ lại các 

thông tin đã 

đƣợc tiếp nhận 

trƣớc đó) 

Đọc;  

Đếm;  

Viết; 

Làm quen;  

Nhận dạng;  

Nhận biết. 

- Đếm, đọc, viết đƣợc các số trong phạm vi 10. 

- Làm quen với dãy số tự nhiên và đặc điểm. 

- Nhận dạng đƣợc hình tứ giác thông qua việc 

sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật 

thật. 

- Nhận biết đƣợc số đối của một số nguyên. 

Hiểu 

(Hiểu đƣợc ý 

nghĩa của 

thông tin, diễn 

đạt đƣợc 

thông tin theo 

ý hiểu của cá 

nhân) 

Mô tả; 

Giải thích;  

Thể hiện;  

Sắp xếp. 

- Đọc và mô tả đƣợc các số liệu ở dạng bảng. 

- Giải thích đƣợc định lí về dấu của tam thức 

bậc hai từ việc quan sát đồ thị của hàm bậc hai. 

- Thể hiện đƣợc các số đo đại lƣợng bằng cách 

dùng số thập phân. 

- Sắp xếp đƣợc số liệu vào biểu đồ cột. 

Vận dụng 

(Vận dụng 

thông tin đã 

biết vào một 

tình huống, 

điều kiện mới 

hoặc để giải 

quyết vấn đề) 

Tính;  

Vẽ; 

Thực hiện; 

Sử dụng;  

Vận dụng;  

So sánh;  

Phân biệt;  

Lí giải; 

Chứng minh;  

Giải quyết. 

- Tính đƣợc độ dài đƣờng gấp khúc khi biết độ 

dài các cạnh. 

- Vẽ đƣợc đƣờng cao của hình tam giác. 

- Thực hiện đƣợc phép cộng hai số nguyên 

- Sử dụng đƣợc thuật ngữ tập hợp, phần tử 

thuộc (không thuộc) một tập hợp. 

- Vận dụng đƣợc kiến thức về phƣơng trình mặt 

cầu để giải một số bài toán liên quan đến thực 

tiễn. 

- So sánh đƣợc hai phân số cho trƣớc. 

- Phân biệt đƣợc góc nhị diện và góc giữa hai 

mặt phẳng. 

- Lí giải đƣợc cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu 

diễn này sang dạng biểu diễn khác. 

- Chứng minh đƣợc tính đúng đắn của một 

mệnh đề toán học bằng phƣơng pháp quy nạp 

toán học. 

- Giải quyết đƣợc một số vấn đề thực tiễn đơn 

giản liên quan đến hình phẳng và hình khối đã 

học. 
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2. Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình 

a) Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình ở lớp 1 đối vứi môn Toán là 105 

tiết. 

b) Thời lƣợng dành cho các nội dung giáo dục 

Ƣớc lƣợng thời gian (tính theo %) cho các mạch nội dung ở từng lớp (không 

tính chuyên đề học tập) nhƣ sau: 

Mạch kiến thức 

Cấp học/Lớp 

Số, Đại số và 

Một số yếu tố 

giải tích 

Hình học và 

Đo lƣờng 

Thống kê và 

Xác suất 

Hoạt động thực 

hành và trải 

nghiệm 

Tiểu học 1 80% 15% 0% 5% 

3. Thiết bị dạy học 

a) Thiết bị dạy học môn Toán chứa đựng, mô tả những tri thức có khả 

năng hỗ trợ giáo viên và hỗ trợ học sinh hƣớng vào đối tƣợng toán học cụ thể 

(khái niệm, quan hệ, tính chất toán học,...) nhằm phát hiện, tìm tòi, khắc sâu 

kiến thức,... trong quá trình học tập môn Toán. 

b) Việc sử dụng thiết bị dạy học môn Toán cần bảo đảm một số yêu cầu 

sau: 

- Các thiết bị dạy học phải phục vụ cho mục tiêu dạy học môn Toán, phù 

hợp với nội dung học và các đối tƣợng học sinh, hỗ trợ đổi mới phƣơng pháp 

dạy học và tránh làm tăng thêm nội dung dạy học, công việc của giáo viên và 

gây tốn kém không cần thiết. 

- Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, tránh hình thức hoặc lạm dụng gây phản 

tác dụng, làm giảm hiệu quả của quá trình dạy học; tạo điều kiện để học sinh 

thực sự đƣợc thực hành, thao tác trên các thiết bị dạy học, qua đó giúp học sinh 

chủ động, tích cực khám phá, phát hiện kiến thức và góp phần phát triển “năng 

lực sử dụng công cụ, phƣơng tiện học toán”. 

- Khuyến khích sử dụng các phƣơng tiện nghe nhìn, phƣơng tiện kĩ thuật 

hiện đại hỗ trợ quá trình dạy học, đồng thời coi trọng việc sử dụng các phƣơng 

tiện truyền thống. Khi có điều kiện, giáo viên hƣớng dẫn học sinh cách tìm kiếm 

thông tin, tƣ liệu trên Internet hoặc chƣơng trình truyền hình có uy tín về giáo 

dục để mở rộng vốn hiểu biết và năng lực tự học. 

- Tăng cƣờng thiết bị dạy học tự làm: Ngoài các thiết bị dạy học tối thiểu 

đƣợc quy định trong danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cần huy 

động sáng kiến, sự sáng tạo của học sinh, giáo viên và phụ huynh trong việc 

khai thác, thiết kế và sử dụng các thiết bị dạy học tự làm. 

- Phối hợp sử dụng linh hoạt các loại hình thiết bị dạy học: Mỗi loại hình 

thiết bị đều có ƣu điểm và hạn chế nhất định, do đó tùy thuộc nội dung bài học, 
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phƣơng pháp dạy học mà có thể kết hợp sử dụng các loại hình thiết bị dạy học 

và phối hợp một cách hợp lí, khoa học và sinh động. 

c) Căn cứ mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chƣơng trình môn Toán, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm đủ 

về số lƣợng và chủng loại. Cụ thể: 

- Cấp tiểu học: 

+ Số và Phép tính: Gồm các bộ thiết bị dạy học về Số tự nhiên và các 

phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) với số tự nhiên; Phân số và các phép tính (cộng, 

trừ, nhân, chia) với phân số; Số thập phân và Các phép tính về số thập phân; Tỉ 

số phần trăm. 

+ Hình học và Đo lƣờng: Gồm các bộ thiết bị dạy học về nhận biết, mô tả 

hình dạng và đặc điểm của một số hình phẳng và hình khối; thực hành đo, vẽ, 

lắp ghép, tạo hình (tƣơng ứng với chƣơng trình môn Toán mỗi lớp); thực hành 

cân, đo, đong, đếm, xem thời gian, mua bán. 

+ Một số yếu tố thống kê và xác suất: Gồm các bộ thiết bị dạy học về 

Đọc, mô tả, biểu diễn số liệu vào các bảng, biểu đồ thống kê; làm quen với khả 

năng xảy ra của một sự kiện. 
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3. MÔN ĐẠO ĐỨC (GIÁO DỤC CÔNG DÂN) 

  

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC 

Giáo dục công dân (môn Đạo đức ở cấp tiểu học, môn Giáo dục công dân 

ở cấp trung học cơ sở, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp trung học phổ 

thông) giữ vai trò chủ đạo trong việc giúp học sinh hình thành, phát triển ý thức 

và hành vi của ngƣời công dân. Thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, 

pháp luật, kinh tế, môn Giáo dục công dân góp phần bồi dƣỡng cho học sinh 

những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của ngƣời công dân, đặc biệt là 

tình cảm, niềm tin, nhận thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và 

quy định của pháp luật, có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn 

sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 

và hội nhập quốc tế. 

Ở giai đoạn giáo dục cơ bản: Đạo đức và Giáo dục công dân là các môn 

học bắt buộc. Nội dung chủ yếu của môn học là giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, 

pháp luật và kinh tế. Những nội dung này định hƣớng chính vào giáo dục về giá 

trị bản thân, gia đình, quê hƣơng, cộng đồng, nhằm hình thành cho học sinh thói 

quen, nền nếp cần thiết trong học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân 

theo các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật. 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH 

Chƣơng trình môn Giáo dục công dân tuân thủ các định hƣớng nêu trong 

Chƣơng trình tổng thể, đồng thời, xuất phát từ đặc điểm môn học, nhấn mạnh 

các quan điểm sau: 

1. Chƣơng trình môn Giáo dục công dân bảo đảm tính khoa học, tính sƣ 

phạm và tính thực tiễn, đƣợc xây dựng trên cơ sở: đƣờng lối, chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng và Nhà nƣớc; các thành tựu nghiên cứu về tâm lí học, giáo dục 

học, đạo đức học, luật học, lí luận chính trị và kinh tế học; kinh nghiệm trong 

nƣớc và quốc tế về phát triển chƣơng trình môn Giáo dục công dân; các giá trị 

truyền thống của dân tộc Việt Nam và giá trị chung của nhân loại; thực tiễn xã 

hội, giáo dục, điều kiện kinh tế và truyền thống văn hoá Việt Nam, sự đa dạng 

của đối tƣợng học sinh xét về phƣơng diện vùng miền, điều kiện và khả năng 

học tập. 

2. Chƣơng trình môn Giáo dục công dân bảo đảm tính hệ thống. Ở giai 

đoạn giáo dục cơ bản, nội dung môn Đạo đức (cấp tiểu học) và môn Giáo dục 

công dân (cấp trung học cơ sở) đƣợc xây dựng theo hƣớng đồng tâm và phát 

triển,dựa trên các mạch nội dung giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế, pháp 

luật và xoay quanh các mối quan hệ của con ngƣời với bản thân và ngƣời khác, 

với cộng đồng, đất nƣớc, nhân loại, công việc và môi trƣờng tự nhiên; mở rộng 

và nâng cao dần từ cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở. Ở giai đoạn giáo dục 
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định hƣớng nghề nghiệp, nội dung môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (cấp trung 

học phổ thông) đƣợc xây dựng theo hƣớng phát triển tuyến tính, xoay quanh các 

quan hệ kinh tế và pháp luật, từ kinh tế vĩ mô đến kinh tế vi mô, từ hệ thống 

chính trị và pháp luật đến quyền và nghĩa vụ công dân. 

3. Chƣơng trình môn Giáo dục công dân chú trọng tích hợp các nội dung 

giáo dục trong nội bộ môn học về kĩ năng sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế và 

tích hợp nhiều chủ đề giáo dục cần thiết nhƣ: môi trƣờng, bình đẳng giới, di sản 

văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội, tài chính,... Những nội dung này gắn bó 

chặt chẽ với cuộc sống thực tiễn của học sinh, gắn liền với các sự kiện có tính 

thời sự trong đời sống đạo đức, pháp luật, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của 

địa phƣơng, đất nƣớc và thế giới. 

4. Chƣơng trình môn Giáo dục công dân đƣợc xây dựng theo hƣớng mở. 

Chƣơng trình chỉ quy định những yêu cầu cần đạt; những nội dung dạy học cơ 

bản, cốt lõi cho mỗi cấp học, lớp học nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt; những định 

hƣớng chung về phƣơng pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục. Căn cứ vào 

các yêu cầu cần đạt và định hƣớng chung của chƣơng trình, các tác giả sách giáo 

khoa, cơ sở giáo dục và giáo viên môn Giáo dục công dân chủ động, sáng tạo 

trong quá trình thực hiện và phát triển chƣơng trình. 

III. MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu chung 

Chƣơng trình môn Giáo dục công dân góp phần hình thành, phát triển ở 

học sinh các phẩm chất chủ yếu: yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và 

trách nhiệm;các năng lực của ngƣời công dân Việt Nam, đặc biệt là năng lực 

điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu và tham gia 

hoạt động kinh tế - xã hội,nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu 

cầu của sự nghiệp xây dựng nhà nƣớc pháp quyền và nền kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp 

mới. 

2. Mục tiêu cấp tiểu học 

a) Bƣớc đầu hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về 

chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật và sự cần thiết thực hiện theo các chuẩn 

mực đó trong quan hệ với bản thân và ngƣời khác, với công việc, cộng đồng, đất 

nƣớc, nhân loại và môi trƣờng tự nhiên; thái độ tự trọng, tự tin; những tình cảm 

và hành vi tích cực: yêu gia đình, quê hƣơng, đất nƣớc; yêu thƣơng, tôn trọng 

con ngƣời; đồng tình với cái thiện, cái đúng, cái tốt, không đồng tình với cái ác, 

cái sai, cái xấu; chăm học, chăm làm; trung thực; có trách nhiệm với thái độ, 

hành vi của bản thân. 

b) Giúp học sinh bƣớc đầu nhận biết và điều chỉnh đƣợc cảm xúc, thái độ, 

hành vi của bản thân; biết quan sát, tìm hiểu về gia đình, quê hƣơng, đất nƣớc và 
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về các hành vi ứng xử; biết lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch cá nhân,hình 

thành thói quen, nền nếp cơ bản, cần thiết trong học tập, sinh hoạt. 

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung 

Môn Giáo dục công dân góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chủ 

yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã đƣợc 

quy định trong Chƣơng trình tổng thể. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 

Các năng lực đƣợc hình thành, phát triển trong môn Giáo dục công 

dân(năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu 

và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội) là biểu hiện đặc thù của các năng lực 

chung và năng lực khoa học đã nêu trong Chƣơng trình tổng thể. Yêu cầu cần 

đạt về các năng lực này đối với cấp tiểu học nhƣ sau: 

Năng lực Cấp tiểu học 

NĂNG LỰC ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI 

Nhận thức chuẩn 

mực hành vi 

- Nhận biết đƣợc một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp 

luật thƣờng gặp phù hợp với lứa tuổi và sự cần thiết của việc 

thực hiện theo các chuẩn mực đó. 

-Có kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo 

vệ bản thân và duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè. 

- Nhận biết đƣợc sự cần thiết của giao tiếp và hợp tác; trách 

nhiệm của bản thân và của nhóm trong hợp tác nhằm đáp ứng 

các nhu cầu của bản thân và giải quyết các vấn đề học tập, sinh 

hoạt hằng ngày. 

Đánh giá hành vi 

của bản thân và 

ngƣời khác 

- Nhận xét đƣợc tính chất đúng - sai, tốt - xấu, thiện - ác của 

một số thái độ, hành vi đạo đức và pháp luật của bản thân và 

bạn bè trong học tập và sinh hoạt. 

- Thể hiện đƣợc thái độ đồng tình với cái thiện, cái đúng, cái 

tốt; không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu. 

- Nhận xét đƣợc thái độ của đối tƣợng giao tiếp; một số đặc 

điểm nổi bật của các thành viên trong nhóm để phân công 

công việc và hợp tác. 

Điều chỉnh hành 

vi 

- Tự làm đƣợc những việc của mình ở nhà, ở trƣờng theo sự 

phân công, hƣớng dẫn; không dựa dẫm, ý lại ngƣời khác. 

- Bƣớc đầu biết điều chỉnh và nhắc nhở bạn bè điều chỉnh cảm 

xúc, thái độ, hành vi, thói quen của bản thân phù hợp với 
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chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật và lứa tuổi; không nói 

hoặc làm những điều xúc phạm ngƣời khác; không mải chơi, 

làm ảnh hƣởng đến việc học hành và các việc khác; biết sửa 

chữa sai sót, khuyết điểm trong học tập và sinh hoạt hằng 

ngày. 

- Thực hiện đƣợc một số hoạt động cần thiết, phù hợp để nhận 

thức, phát triển, tự bảo vệ bản thân và thiết lập, duy trì mối 

quan hệ hoà hợp với bạn bè. 

- Bƣớc đầu biết thực hành tiết kiệm và sử dụng tiền hợp lí. 

NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 

Tự nhận thức 

bản thân 

Nhận biết đƣợc một số điểm mạnh, điểm yếu của bản thân 

theo chỉ dẫn của thầy giáo, cô giáo và ngƣời thân. 

Lập kế hoạch 

phát triển bản 

thân 

- Nêu đƣợc các loại kế hoạch cá nhân, sự cần thiết phải lập kế 

hoạch cá nhân, cách lập kế hoạch cá nhân. 

- Lập đƣợc kế hoạch cá nhân của bản thân. 

Thực hiện kế 

hoạch phát triển 

bản thân 

- Thực hiện đƣợc các công việc của bản thân trong học tập và 

sinh hoạt theo kế hoạch đã đề ra với sự hƣớng dẫn của thầy 

giáo, cô giáo và ngƣời thân. 

- Có ý thức học hỏi thầy giáo, cô giáo, bạn bè, ngƣời khác và 

học tập, làm theo những gƣơng tốt để hoàn thiện, phát triển 

bản thân. 

NĂNG LỰC TÌM HIỂU VÀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

Tìm hiểu các 

hiện tƣợng kinh 

tế - xã hội 

- Bƣớc đầu nhận biết đƣợc một số khái niệm cơ bản về xã hội 

và quan sát xã hội nhƣ: cá nhân, gia đình, xã hội, đất nƣớc, tốt 

- xấu,... 

- Bƣớc đầu biết quan sát, tìm hiểu về gia đình, quê hƣơng, đất 

nƣớc, các hành vi ứng xử trong đời sống hằng ngày với sự 

giúp đỡ của thầy giáo, cô giáo và ngƣời thân. 

- Nhận biết đƣợc vai trò của tiền; sự cần thiết phải bảo quản, 

tiết kiệm, sử dụng hợp lí tiền. 

Tham gia hoạt 

động kinh tế - xã 

hội 

- Bƣớc đầu nêu đƣợc cách giải quyết và tham gia giải quyết 

đƣợc các vấn đề đơn giản, phù hợp với lứa tuổi về đạo đức, 

pháp luật, kĩ năng sống trong học tập và sinh hoạt hằng ngày. 

- Có đƣợc cách cƣ xử, thói quen, nền nếp cơ bản, cần thiết 

trong học tập, sinh hoạt. 

- Đề xuất đƣợc phƣơng án phân công công việc phù hợp; thực 
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hiện đƣợc nhiệm vụ của bản thân; biết trao đổi, giúp đỡ thành 

viên khác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trong nhóm theo 

sự phân công, hƣớng dẫn. 

- Tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi do nhà trƣờng, 

địa phƣơng tổ chức. 

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Nội dung khái quát 

a) Nội dung khái quát các cấp học 

Nội dung 
Cấp tiểu 

học 

Cấp trung học 

cơ sở 

Cấp trung học phổ 

thông 

Giáo dục 

đạo đức 

Yêu nƣớc × × + 

Nhân ái × × + 

Chăm chỉ × × + 

Trung thực × × + 

Trách nhiệm × × + 

Giáo dục 

kĩ năng 

sống 

Kĩ năng nhận thức, 

quản lí bản thân 
× × + 

Kĩ năng tự bảo vệ × × + 

Giáo dục 

kinh tế 

Hoạt động của nền 

kinh tế 
    × 

Hoạt động kinh tế của 

Nhà nƣớc 
    × 

Hoạt động sản xuất 

kinh doanh 
    × 

Hoạt động tiêu dùng × × × 

Giáo dục 

pháp luật 

Chuẩn mực hành vi 

pháp luật 
×     

Quyền và nghĩa vụ của 

công dân 
  × × 

Hệ thống chính trị và 

pháp luật 
    × 

Chú thích: kí hiệu (×)biểu thị nội dung giáo dục chủ yếu; kí hiệu (+) biểu thị nội 

dung giáo dục lồng ghép.  
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b) Nội dung khái quát cấp tiểu học 

Nội dung Lớp 1 

GIÁO 

DỤC 

ĐẠO 

ĐỨC 

Yêu nƣớc Yêu thƣơng gia đình 

Nhân ái Quan tâm, chăm sóc ngƣời thân trong gia đình 

Chăm chỉ Tự giác làm việc của mình 

Trung thực Thật thà 

Trách nhiệm 
- Sinh hoạt nền nếp - Thực hiện nội quy trƣờng, 

lớp 

GIÁO 

DỤC KĨ 

NĂNG 

SỐNG 

Kĩ năng nhận thức, 

quản lí bản thân 
Tự chăm sóc bản thân 

Kĩ năng tự bảo vệ Phòng, tránh tai nạn, thƣơng tích 

GIÁO 

DỤC 

KINH TẾ 

Hoạt động tiêu dùng   

GIÁO 

DỤC 

PHÁP 

LUẬT 

Chuẩn mực hành vi 

pháp luật 
  

 

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp 

LỚP 1 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

Yêu thƣơng gia đình - Nêu đƣợc những biểu hiện của tình yêu thƣơng trong gia 

đình em. 

- Nhận biết đƣợc sự cần thiết của tình yêu thƣơng gia 

đình. 

- Thực hiện đƣợc những việc làm thể hiện tình yêu thƣơng 

ngƣời thân trong gia đình. 

- Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thƣơng 

trong gia đình; không đồng tình với thái độ, hành vi không 

thể hiện tình yêu thƣơng gia đình. 

Quan tâm, chăm sóc 

ngƣời thân trong gia 

- Nhận biết đƣợc biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc 

ngƣời thân trong gia đình. 
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đình - Thể hiện đƣợc sự quan tâm, chăm sóc ngƣời thân trong 

gia đình bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi. 

- Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị; hiếu thảo với 

ông bà, cha mẹ; nhƣờng nhịn và giúp đỡ em nhỏ. 

Tự giác làm việc của 

mình 

- Nêu đƣợc những việc cần tự giác làm ở nhà, ở trƣờng. 

- Biết vì sao phải tự giác làm việc của mình. 

- Thực hiện đƣợc hành động tự giác làm việc của mình ở 

nhà, ở trƣờng. 

Thật thà - Nêu đƣợc một số biểu hiện của tính thật thà. 

- Biết vì sao phải thật thà. 

- Thực hiện đƣợc lời nói và việc làm thật thà nhƣ: không 

nói dối; nhặt đƣợc của rơi trả lại ngƣời đánh mất; không 

lấy đồ dùng của ngƣời khác; biết nhận lỗi khi nói hoặc 

làm sai;... 

- Đồng tình với những thái độ, hành vi thật thà; không 

đồng tình với những thái độ, hành vi không thật thà. 

Sinh hoạt nền nếp - Nêu đƣợc một số biểu hiện của sinh hoạt nền nếp. 

- Biết vì sao phải sinh hoạt nền nếp. 

- Bƣớc đầu hình thành đƣợc một số nền nếp nhƣ: gọn 

gàng, ngăn nắp; học tập, sinh hoạt đúng giờ;... 

Thực hiện nội quy 

trƣờng, lớp 

- Nêu đƣợc những biểu hiện thực hiện đúng nội quy 

trƣờng, lớp. 

- Biết vì sao phải thực hiện đúng nội quy trƣờng, lớp. 

- Thực hiện đúng nội quy của trƣờng, lớp. 

- Nhắc nhở bạn bè thực hiện đúng nội quy trƣờng, lớp. 

Tự chăm sóc bản 

thân 

-Nêu đƣợc những việc làm tự chăm sóc bản thân nhƣ: vệ 

sinh răng, miệng, tóc, cơ thể; ăn mặc chỉnh tề;... 

- Biết vì sao phải biết tự chăm sóc bản thân. 

- Tự làm đƣợc các việc chăm sóc bản thân vừa sức của 

mình. 

Phòng, tránh tai nạn, 

thƣơng tích 

-Nêu đƣợc một số tai nạn, thƣơng tích trẻ em thƣờng gặp 

(đuối nƣớc, bỏng, ngộ độc thực phẩm, ngã, điện giật, tai 

nạn giao thông,...). 

- Nhận biết đƣợc nguyên nhân và hậu quả của tai nạn, 

thƣơng tích. 
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- Thực hiện đƣợc một số cách đơn giản và phù hợp để 

phòng, tránh tai nạn, thƣơng tích. 

VI. PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

Môn Giáo dục công dân hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất 

và năng lực của ngƣời công dân thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, 

pháp luật, kinh tế, nghĩa là chuyển các giá trị văn hoá, đạo đức, các kiến thức 

pháp luật, kinh tế thành ý thức và hành vi của ngƣời công dân. Do vậy, giáo viên 

phải có phƣơng pháp giáo dục phù hợp, cụ thể là: 

1. Chú trọng tổ chức, hƣớng dẫn các hoạt động để học sinh khám phá, 

phân tích, khai thác thông tin, xử lí tình huống thực tiễn, trƣờng hợp điển hình; 

tăng cƣờng sử dụng các thông tin, tình huống, trƣờng hợp của thực tế cuộc sống 

xung quanh, gần gũi với đời sống học sinh trong việc phân tích, đối chiếu, minh 

hoạ để các bài học vừa có sức hấp dẫn, vừa nhẹ nhàng, hiệu quả; coi trọng tổ 

chức các hoạt động trải nghiệm để học sinh tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức 

mới, phát triển kĩ năng và thái độ tích cực, trên cơ sở đó hình thành, phát triển 

phẩm chất và năng lực của ngƣời công dân tƣơng lai. 

2. Kết hợp sử dụng các phƣơng pháp dạy học truyền thống với các 

phƣơng pháp dạy học hiện đại theo hƣớng tích cực hoá hoạt động của ngƣời 

học; tăng cƣờng sử dụng các phƣơng pháp dạy học đặc thù của môn học nhƣ: 

giải quyết vấn đề, phân tích trƣờng hợp điển hình kết hợp nêu những tấm gƣơng 

công dân tiêu biểu; xử lí tình huống có tính thời sự về đạo đức, pháp luật và kinh 

tế trong cuộc sống hằng ngày; thảo luận nhóm; đóng vai; dự án;... 

3. Kết hợp các hình thức dạy học theo hƣớng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: 

dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, 

ngoài khuôn viên nhà trƣờng; tăng cƣờng thực hành, rèn luyện kĩ năng trong các 

tình huống cụ thể của đời sống; tích cực sử dụng các phƣơng tiện dạy học hiện 

đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho học sinh. 

4. Phối hợp giáo dục trong nhà trƣờng với giáo dục ở gia đình và xã hội. 

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 

Đánh giá kết quả giáo dục là đánh giá mức độ đạt đƣợc của học sinh về 

phẩm chất và năng lực so với các yêu cầu cần đạt của mỗi lớp học, cấp học 

nhằm xác định vị trí và ghi nhận sự tiến bộ của mỗi học sinh tại thời điểm nhất 

định trong quá trình phát triển của bản thân;đồng thời cung cấp thông tin để giáo 

viên điều chỉnh việc dạy học và cơ quan quản lí giáo dục thực hiện phát triển 

chƣơng trình. Đánh giá kết quả giáo dục phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

1. Kết hợp đánh giá thông qua các nhiệm vụ học tập (bài kiểm tra dƣới 

dạng trắc nghiệm, vấn đáp hoặc tự luận, bài tập thực hành, bài tiểu luận, bài 

thuyết trình, bài tập nghiên cứu, dự án nghiên cứu,...) với đánh giá thông qua 
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quan sát biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh trong quá trình tham gia các 

hoạt động học tập đƣợc tổ chức trên lớp học, hoạt động nhóm, tập thể hay cộng 

đồng và trong sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày. 

Chú trọng sử dụng các bài tập xử lí tình huống đƣợc xây dựng trên cơ sở 

gắn kiến thức của bài học với thực tiễn đời sống, đặc biệt là những tình huống, 

sự việc, vấn đề, hiện tƣợng của thực tế cuộc sống xung quanh, gần gũi với học 

sinh. Tăng cƣờng các câu hỏi mở gắn với thực tiễn trong các bài tập kiểm tra, 

đánh giá để học sinh đƣợc thể hiện phẩm chất và năng lực. 

Việc đánh giá thông qua quan sát biểu hiện về thái độ, hành vi ứng xử của 

học sinh trong quá trình tham gia vào các hoạt động học tập, sinh hoạt ở trƣờng, 

ở nhà và ở cộng đồng cần dựa trên phiếu nhận xét của giáo viên, học sinh, gia 

đình hoặc các tổ chức xã hội. 

2. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng 

của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh và đánh giá của cộng đồng, trong 

đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất; coi trọng đánh giá sự tiến bộ của 

học sinh. 

3. Kết quả đánh giá sau mỗi học kì và cả năm học đối với mỗi học sinh là 

kết quả tổng hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết theo hƣớng dẫn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG 

TRÌNH 

1. Giải thích thuật ngữ 

a) Một số thuật ngữ chuyên môn sử dụng trong chƣơng trình 

- Giáo dục công dân là quá trình tác động sƣ phạm có mục đích, có kế 

hoạch giúp học sinh hình thành, phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực 

cốt lõi của ngƣời công dân, đặc biệt là tình cảm, nhận thức, niềm tin, cách ứng 

xử, kĩ năng sống, bản lĩnh để phát triển và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ, trách 

nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. 

- Giáo dục đạo đức là quá trình tác động sƣ phạm có mục đích, có kế 

hoạch nhằm giáo dục học sinh ý thức, hành vi đạo đức phù hợp với chuẩn mực 

đạo đức xã hội và quy định của pháp luật; trên cơ sở đó hình thành, phát triển 

cho học sinh các phẩm chất đạo đức chủ yếu và năng lực cốt lõi của ngƣời công 

dân Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhân và thực hiện quyền, nghĩa vụ, 

trách nhiệm công dân. 

- Giáo dục kĩ năng sống là quá trình tác động sƣ phạm có mục đích, có kế 

hoạch để hình thành cho học sinh những hành động tích cực, hành vi lành mạnh, 

phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật để tự nhận thức, quản lí và tự bảo vệ 

bản thân; trên cơ sở đó hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất chủ 



49 

 

yếu và năng lực cốt lõi của ngƣời công dân Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát 

triển cá nhân và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. 

- Giáo dục pháp luật là quá trình tác động sƣ phạm có mục đích, có kế 

hoạch giúp học sinh có ý thức, hành vi phù hợp với quy định của pháp luật; có 

tri thức phổ thông, cơ bản, thiết thực đối với đời sống và định hƣớng nghề 

nghiệp về pháp luật, trên cơ sở đó hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu 

và năng lực cốt lõi của ngƣời công dân Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển cá 

nhân và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. 

- Giáo dục kinh tế là quá trình tác động sƣ phạm có mục đích, có kế hoạch 

giúp học sinh có ý thức và hoạt động kinh tế phù hợp với chuẩn mực đạo đức, 

pháp luật; có tri thức phổ thông, cơ bản, thiết thực đối với đời sống và định 

hƣớng nghề nghiệp về kinh tế; trên cơ sở đó hình thành, phát triển các phẩm 

chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của ngƣời công dân Việt Nam, đáp ứng nhu cầu 

phát triển cá nhân và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. 

- Năng lực điều chỉnh hành vi là năng lực nhận biết chuẩn mực hành vi, 

đạo đức, pháp luật; đánh giá hành vi ứng xử của bản thân và ngƣời khác; từ đó 

có cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật. 

- Năng lực phát triển bản thân: là năng lực tự nhận thức bản thân; lập và 

thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm nâng cao giá trị bản thân, đạt 

những mục tiêu cuộc sống phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

- Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: là năng lực 

nhận thức các hiện tƣợng kinh tế - xã hội và tham gia các hoạt động phục vụ 

cộng đồng, lao động sản xuất phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và lứa 

tuổi. 

b) Một số từ ngữ mô tả mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt 

Chƣơng trình môn Giáo dục công dân sử dụng một số động từ để thể hiện mức 

độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của ngƣời học. Một số động từ đƣợc sử 

dụng ở các mức độ khác nhau nhƣng trong mỗi trƣờng hợp thể hiện một hành 

động có đối tƣợng và yêu cầu cụ thể. Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt 

câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ 

nêu dƣới đây hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tƣơng đƣơng cho phù hợp 

với tình huống sƣ phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh. 

Mức độ Động từ mô tả mức độ 

Biết - Phát biểu đƣợc hoặc nêu đƣợc (khái niệm, ý nghĩa một số chuẩn 

mực hành vi đạo đức, pháp luật;...). 

- Nêu đƣợc, liệt kê đƣợc, kể ra đƣợc, nhắc lại đƣợc (biểu hiện của 

chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật; cách thể hiện cảm xúc, thái 

độ; vai trò của tiền, cách sử dụng tiền; các tình huống cần tìm kiếm sự 
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hỗ trợ, các quy định của pháp luật;...). 

- Nhận biết đƣợc (sự cần thiết phải thực hiện chuẩn mực hành vi đạo 

đức, pháp luật; hậu quả của các tình huống nguy hiểm, không an 

toàn;...). 

- Phân biệt đƣợc (thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, 

pháp luật và thái độ, hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật; 

tăng trƣởng kinh tế và phát triển kinh tế;...). 

- Thu thập đƣợc, trích dẫn đƣợc, tìm đƣợc thông tin (về các hành vi, 

nhân vật, sự kiện, tình huống trong đời sống hằng ngày và trong sách, 

báo, mạng Internet;... để bổ sung dữ liệu cho nội dung bài học và nâng 

cao năng lực tự học). 

Hiểu - Trình bày đƣợc, mô tả đƣợc (hậu quả của lạm phát, thất nghiệp; một 

số nét trong văn hoá tiêu dùng Việt Nam; kế hoạch kinh doanh của 

bản thân;...). 

- Giải thích đƣợc, diễn giải đƣợc (ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực 

hiện chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật; nguyên nhân dẫn đến 

cạnh tranh; tính hai mặt của cạnh tranh trong nền kinh tế; nguyên 

nhân của lạm phát, thất nghiệp; vai trò của tăng trƣởng và phát triển 

kinh tế; sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề tác động của phát triển 

kinh tế đến môi trƣờng tự nhiên; sự cần thiết phải hội nhập kinh tế 

quốc tế;...). 

- Phân tích đƣợc, lí giải đƣợc (một số tình huống đơn giản trong đời 

sống về thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lí; 

bài học thành công hoặc thất bại trong quá trình kinh doanh của một 

doanh nghiệp nhỏ cụ thể; những nỗ lực của chính quyền và ngƣời dân 

nhằm giải quyết vấn đề môi trƣờng phát sinh do tác động của đô thị 

hoá và phát triển kinh tế;...). 

- Đánh giá đƣợc, nhận xét đƣợc (thái độ, hành vi của bản thân và 

ngƣời khác theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; tác hại của hành vi vi 

phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật; một số vấn đề đơn giản thƣờng 

gặp về pháp luật, kinh tế; một số biện pháp và chính sách đang áp 

dụng trong thực tế nhằm giải quyết tác động của phát triển kinh tế đến 

môi trƣờng tự nhiên;...). 

Vận dụng - Phát hiện đƣợc, chỉ ra đƣợc (các hiện tƣợng, sự kiện, tình huống, 

vấn đề của đời sống đạo đức, pháp luật và kinh tế; nguyên nhân của 

những biến động văn hoá, xã hội do tác động của phát triển kinh 

tế;...). 

- Xác định đƣợc (trách nhiệm của bản thân với tƣ cách công dân; lí 
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tƣởng sống của bản thân; định hƣớng nghề nghiệp của bản thân;...). 

- Thực hiện đƣợc (hành vi phù hợp chuẩn mực đạo đức và quy định 

của pháp luật; hành vi, hành động lành mạnh, tích cực để tự bảo vệ, 

phát triển bản thân;...). 

- Điều chỉnh đƣợc, kiểm soát đƣợc (cảm xúc, thái độ, hành vi, thói 

quen của bản thân phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và lứa 

tuổi). 

- Thích ứng đƣợc (những thay đổi của cuộc sống). 

- Hình thành đƣợc (nền nếp sinh hoạt) 

- Đồng tình, ủng hộ hoặc nhắc nhở, khích lệ, giúp đỡ (ngƣời khác 

thực hiện hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật). 

- Không đồng tình hoặc phê phán, phản đối (những thái độ, hành vi vi 

phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật). 

- Áp dụng đƣợc(các nguyên tắc, phƣơng pháp quản lí tiền trong tình 

huống thực tế; biết cách tiết kiệm, tạo và quản lí ngân sách cá nhân). 

- Lập đƣợc, thiết kế đƣợc, xây dựng đƣợc (mục tiêu, kế hoạch của cá 

nhân để thực hiện các công việc của bản thân trong học tập và trong 

cuộc sống; kế hoạch kinh doanh của bản thân; kế hoạch thu, chi trong 

gia đình;...). 

- Có khả năng tham gia (một số hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp 

với lứa tuổi). 

- Đề xuất đƣợc, thực hiện đƣợc, lựa chọn đƣợc (giải pháp phù hợp để 

xử lí một số tình huống đạo đức, pháp luật, kinh tế,…). 

2.Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình 

a) Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình ở lớp 1 là 35 tiết  

b) Thời lƣợng dành cho các nội dung giáo dục ở các lớp 

Thời lƣợng dành cho các nội dung giáo dục do tác giả sách giáo khoa và giáo 

viên chủ động sắp xếp căn cứ vào yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp và thực tế dạy học. 

Tỉ lệ % thời lƣợng các nội dung giáo dục nhƣ sau: 

Nội dung giáo dục Lớp 1 

Giáo dục đạo đức 60% 

Giáo dục kĩ năng sống 30% 

Giáo dục kinh tế   

Giáo dục pháp luật   

Thời lƣợng còn lại của chƣơng trình dành cho các hoạt động đánh giá định kì. 



52 

 

3. Thiết bị dạy học 

Ngoài các điều kiện thực hiện chƣơng trình giáo dục phổ thông nêu trong 

Chƣơng trình tổng thể, môn Giáo dục công dân cần đƣợc trang bị các tƣ liệu, 

phƣơng tiện, đồ dùng dạy học phù hợp với đặc trƣng của môn học và điều kiện 

thực tế nhƣ: tranh, ảnh, băng, đĩa, sách và tài liệu tham khảo có nội dung giáo 

dục về đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế và pháp luật; máy chiếu; tivi;... 
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4. MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC 

Tự nhiên và Xã hội là môn học bắt buộc ở các lớp 1, 2, 3, đƣợc xây dựng 

dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, ban đầu về tự nhiên và xã hội. Môn học cung 

cấp cơ sở quan trọng cho việc học tập các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở lớp 

4, lớp 5 và các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ở các cấp học trên. 

Môn học coi trọng việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế, tạo cho 

học sinh cơ hội tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh; vận 

dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn, học cách ứng xử phù hợp với tự 

nhiên và xã hội. 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH        

Chƣơng trình môn Tự nhiên và Xã hội quán triệt các quan điểm, mục tiêu, 

yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, kế hoạch giáo dục và các định hƣớng 

về nội dung giáo dục, phƣơng pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục đƣợc 

nêu trong Chƣơng trình tổng thể. Đồng thời, xuất phát từ đặc thù của môn học, 

những quan điểm sau đƣợc nhấn mạnh trong xây dựng chƣơng trình: 

1. Dạy học tích hợp 

Chƣơng trình môn Tự nhiên và Xã hội đƣợc xây dựng dựa trên quan điểm 

dạy học tích hợp, coi con ngƣời, tự nhiên và xã hội là một chỉnh thể thống nhất 

có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó con ngƣời là cầu nối giữa tự nhiên 

và xã hội. Các nội dung giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục sức 

khỏe, giáo dục môi trƣờng, giáo dục tài chính đƣợc tích hợp vào môn Tự nhiên 

và Xã hội ở mức độ đơn giản, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 

2. Dạy học theo chủ đề 

Nội dung giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội đƣợc tổ chức theo các chủ đề: 

gia đình, trƣờng học, cộng đồng địa phƣơng, thực vật và động vật, con ngƣời và 

sức khoẻ, Trái Đất và bầu trời. Các chủ đề này đƣợc phát triển theo hƣớng mở 

rộng và nâng cao từ lớp 1 đến lớp 3. Mỗi chủ đề đều thể hiện mối liên quan, sự 

tƣơng tác giữa con ngƣời với các yếu tố tự nhiên và xã hội. Tuỳ theo từng chủ 

đề, nội dung giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống; giáo dục các vấn đề liên quan 

đến việc giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ cuộc sống an toàn của bản thân, gia đình và 

cộng đồng, bảo vệ môi trƣờng, phòng tránh thiên tai,... đƣợc thể hiện ở mức độ 

đơn giản và phù hợp. 

3. Tích cực hoá hoạt động của học sinh 

Chƣơng trình môn Tự nhiên và Xã hội tăng cƣờng sự tham gia tích cực 

của học sinh vào quá trình học tập, nhất là những hoạt động trải nghiệm; tổ chức 

hoạt động tìm hiểu, điều tra, khám phá; hƣớng dẫn học sinh học tập cá nhân, 
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nhóm để tạo ra các sản phẩm học tập; khuyến khích học sinh vận dụng đƣợc 

những điều đã học vào đời sống. 

III. MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH 

Chƣơng trình môn Tự nhiên và Xã hội góp phần hình thành, phát triển ở 

học sinh tình yêu con ngƣời, thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức 

khoẻ của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản; 

tinh thần trách nhiệm với môi trƣờng sống; các năng lực chung và năng lực khoa 

học. 

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung 

Môn Tự nhiên và Xã hội hình thành, phát triển ở học sinh phẩm chất chủ yếu và 

năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã đƣợc quy 

định tại Chƣơng trình tổng thể. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 

Môn Tự nhiên và Xã hội hình thành và phát triển ở học sinh năng lực 

khoa học, bao gồm các thành phần: nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trƣờng tự 

nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. 

Những biểu hiện của năng lực khoa học trong môn Tự nhiên và Xã hội 

đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Thành phần năng 

lực 

Biểu hiện 

Nhận thức khoa 

học 

- Nêu, nhận biết đƣợc ở mức độ đơn giản một số sự vật, hiện 

tƣợng, mối quan hệ thƣờng gặp trong môi trƣờng tự nhiên và 

xã hội xung quanh nhƣ về sức khoẻ và sự an toàn trong cuộc 

sống, mối quan hệ của học sinh với gia đình, nhà trƣờng, cộng 

đồng và thế giới tự nhiên,… 

- Mô tả đƣợc một số sự vật, hiện tƣợng tự nhiên và xã hội 

xung quanh bằng các hình thức biểu đạt nhƣ nói, viết, vẽ,… 

- Trình bày đƣợc một số đặc điểm, vai trò của một số sự vật, 

hiện tƣợng thƣờng gặp trong môi trƣờng tự nhiên và xã hội 

xung quanh. 

- So sánh, lựa chọn, phân loại đƣợc các sự vật, hiện tƣợng đơn 

giản trong tự nhiên và xã hội theo một số tiêu chí. 

Tìm hiểu môi 

trƣờng tự nhiên 

và xã hội xung 

quanh 

- Đặt đƣợc các câu hỏi đơn giản về một số sự vật, hiện tƣợng, 

mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh. 

- Quan sát, thực hành đơn giản để tìm hiểu đƣợc về sự vật, 

hiện tƣợng, mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh. 
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- Nhận xét đƣợc về những đặc điểm bên ngoài, so sánh sự 

giống, khác nhau giữa các sự vật, hiện tƣợng xung quanh và 

sự thay đổi của chúng theo thời gian một cách đơn giản thông 

qua kết quả quan sát, thực hành. 

Vận dụng kiến 

thức, kĩ năng đã 

học 

- Giải thích đƣợc ở mức độ đơn giản một số sự vật, hiện 

tƣợng, mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh. 

- Phân tích đƣợc tình huống liên quan đến vấn đề an toàn, sức 

khoẻ của bản thân, ngƣời khác và môi trƣờng sống xung 

quanh. 

- Giải quyết đƣợc vấn đề, đƣa ra đƣợc cách ứng xử phù hợp 

trong các tình huống có liên quan (ở mức độ đơn giản); trao 

đổi, chia sẻ với những ngƣời xung quanh để cùng thực hiện; 

nhận xét đƣợc cách ứng xử trong mỗi tình huống. 

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Nội dung khái quát 

Mạch nội 

dung 

Lớp 1 

Gia đình - Thành viên và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình 

- Nhà ở, đồ dùng trong nhà; sử dụng an toàn một số đồ dùng trong 

nhà 

- Sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp 

Trƣờng học - Cơ sở vật chất của lớp học và trƣờng học 

- Các thành viên và nhiệm vụ của một số thành viên trong lớp học, 

trƣờng học 

- Hoạt động chính của học sinh ở lớp học và trƣờng học 

- An toàn khi vui chơi ở trƣờng và giữ lớp học sạch đẹp 

Cộng đồng 

địa phƣơng 

- Quang cảnh làng xóm, đƣờng phố 

- Một số hoạt động của ngƣời dân trong cộng đồng 

- An toàn trên đƣờng 

Thực vật và 

động vật 

- Thực vật và động vật xung quanh 

- Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi 

Con ngƣời 

và sức khoẻ 

- Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể 

- Giữ cho cơ thể khoẻ mạnh và an toàn 

Trái Đất và - Bầu trời ban ngày, ban đêm 
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bầu trời - Thời tiết 

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp 

LỚP 1 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

GIA ĐÌNH   

Thành viên và mối 

quan hệ giữa các 

thành viên trong gia 

đình 

- Giới thiệu đƣợc bản thân và các thành viên trong gia 

đình. 

- Nêu đƣợc ví dụ về bản thân và các thành viên trong gia 

đình làm công việc nhà và chia sẻ thời gian nghỉ ngơi, 

vui chơi cùng nhau. 

- Thể hiện đƣợc tình cảm và cách ứng xử phù hợp với các 

thành viên trong gia đình. 

Nhà ở, đồ dùng trong 

nhà; sử dụng an toàn 

một số đồ dùng trong 

nhà 

- Nêu đƣợc địa chỉ nơi gia đình đang ở. 

- Nêu đƣợc một số đặc điểm của ngôi nhà hoặc căn hộ 

nơi gia đình đang ở, các phòng trong ngôi nhà hoặc căn 

hộ và một số đặc điểm xung quanh nơi ở. 

- Đặt đƣợc câu hỏi để tìm hiểu về một số đồ dùng, thiết 

bị trong gia đình. 

- Chỉ ra hoặc nêu đƣợc tên đồ dùng, thiết bị trong nhà 

nếu sử dụng không cẩn thận có thể làm bản thân hoặc 

ngƣời khác gặp nguy hiểm. 

- Nêu đƣợc cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong 

gia đình và lựa chọn đƣợc cách xử lí tình huống khi bản 

thân hoặc ngƣời nhà có nguy cơ bị thƣơng hoặc đã bị 

thƣơng do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận. 

Sắp xếp đồ dùng cá 

nhân gọn gàng, ngăn 

nắp 

- Nêu đƣợc sự cần thiết phải sắp xếp đồ dùng cá nhân 

gọn gàng, ngăn nắp. 

- Làm đƣợc một số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, 

ngăn nắp. 

TRƢỜNG HỌC   

Cơ sở vật chất của lớp 

học và trƣờng học 

- Nói đƣợc tên trƣờng, địa chỉ của trƣờng, tên lớp học. 

- Xác định đƣợc vị trí của lớp học, các phòng chức năng, 

một số khu vực khác của nhà trƣờng nhƣ sân chơi, bãi 

tập, vƣờn trƣờng, khu vệ sinh,... 

- Kể đƣợc tên một số đồ dùng, thiết bị có trong lớp học. 
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- Thực hiện đƣợc việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng 

cách các đồ dùng, thiết bị của lớp học và trƣờng học. 

Các thành viên và 

nhiệm vụ của một số 

thành viên trong lớp 

học, trƣờng học 

- Xác định đƣợc các thành viên trong lớp học, trƣờng học 

và nhiệm vụ của một số thành viên. 

- Thể hiện đƣợc tình cảm và cách ứng xử phù hợp với 

bạn bè, giáo viên và các thành viên khác trong nhà 

trƣờng. 

Hoạt động chính của 

học sinh ở lớp học và 

trƣờng học 

- Kể đƣợc tên các hoạt động chính trong lớp học và 

trƣờng học; nêu đƣợc cảm nhận của bản thân khi tham 

gia các hoạt động đó. 

An toàn khi vui chơi ở 

trƣờng và giữ lớp học 

sạch đẹp 

- Nói đƣợc về hoạt động vui chơi trong giờ nghỉ; biết lựa 

chọn và chơi những trò chơi an toàn. 

- Làm đƣợc những việc phù hợp để giữ lớp học sạch đẹp. 

CỘNG ĐỒNG ĐỊA 

PHƢƠNG 

  

Quang cảnh làng xóm, 

đƣờng phố 

- Giới thiệu đƣợc một cách đơn giản về quang cảnh làng 

xóm, đƣờng phố qua quan sát thực tế cuộc sống hằng 

ngày và tranh ảnh hoặc video. 

- Bày tỏ đƣợc sự gắn bó, tình cảm của bản thân với làng 

xóm hoặc khu phố của mình. 

Một số hoạt động của 

ngƣời dân trong cộng 

đồng 

- Nêu đƣợc một số công việc của ngƣời dân trong cộng 

đồng và đóng góp của công việc đó cho xã hội qua quan 

sát cuộc sống hằng ngày và tranh ảnh hoặc video. 

- Nhận biết đƣợc bất kì công việc nào đem lại lợi ích cho 

cộng đồng đều đáng quý. 

- Nêu đƣợc một số việc học sinh có thể làm để đóng góp 

cho cộng đồng địa phƣơng. 

- Giới thiệu đƣợc tên, thời gian diễn ra một lễ hội truyền 

thống có sự tham gia của học sinh, gia đình và ngƣời dân 

ở cộng đồng. 

- Kể đƣợc một số công việc của các thành viên trong gia 

đình và ngƣời dân cho lễ hội đó. 

- Nêu đƣợc cảm xúc khi tham gia lễ hội đó. 

An toàn trên đƣờng - Nhận biết đƣợc một số tình huống nguy hiểm, các rủi ro 

có thể xảy ra trên đƣờng và nêu đƣợc cách phòng tránh 

thông qua quan sát thực tế cuộc sống hằng ngày và tranh 
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ảnh hoặc video. 

- Nói đƣợc tên và ý nghĩa của một số biển báo và đèn 

hiệu giao thông. 

- Thực hành đi bộ qua đƣờng theo sơ đồ: đoạn đƣờng 

không có đèn tín hiệu giao thông; đoạn đƣờng có đèn tín 

hiệu giao thông. 

THỰC VẬT VÀ 

ĐỘNG VẬT 

  

Thực vật và động vật 

xung quanh 

- Nêu tên và đặt đƣợc câu hỏi để tìm hiểu về một số đặc 

điểm bên ngoài nổi bật của cây và con vật thƣờng gặp. 

- Vẽ hoặc sử dụng đƣợc sơ đồ có sẵn để chỉ và nói (hoặc 

viết) đƣợc tên các bộ phận bên ngoài của một số cây và 

con vật. 

- Phân biệt đƣợc một số cây theo nhu cầu sử dụng của 

con ngƣời (cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa,...). 

- Phân biệt đƣợc một số con vật theo ích lợi hoặc tác hại 

của chúng đối với con ngƣời. 

Chăm sóc và bảo vệ 

cây trồng và vật nuôi 

- Nêu đƣợc việc làm phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây 

trồng và vật nuôi. 

- Làm đƣợc một số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây 

trồng ở trƣờng hoặc ở nhà và đối xử tốt với vật nuôi. 

- Có ý thức giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một 

số cây, con vật và chia sẻ với những ngƣời xung quanh 

cùng thực hiện. 

CON NGƢỜI VÀ 

SỨC KHOẺ 

  

Các bộ phận bên ngoài 

và giác quan của cơ 

thể 

- Xác định đƣợc tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài 

của cơ thể; phân biệt đƣợc con trai và con gái. 

- Nêu đƣợc tên, chức năng của các giác quan. 

- Giải thích đƣợc ở mức độ đơn giản tại sao cần phải bảo 

vệ các giác quan. 

- Thực hiện đƣợc việc làm để bảo vệ các giác quan trong 

cuộc sống hằng ngày, đặc biệt biết cách phòng tránh cận 

thị học đƣờng. 

Giữ cho cơ thể khoẻ 

mạnh và an toàn 

- Nêu đƣợc những việc cần làm để giữ vệ sinh cơ thể và 

ích lợi của việc làm đó; thực hiện đúng các quy tắc giữ vệ 
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sinh cơ thể; tự đánh giá đƣợc việc thực hiện giữ vệ sinh 

cơ thể. 

- Nêu đƣợc số bữa cần ăn trong ngày và tên một số thức 

ăn, đồ uống giúp cho cơ thể khoẻ mạnh và an toàn qua 

quan sát tranh ảnh và (hoặc) video; tự nhận xét đƣợc thói 

quen ăn uống của bản thân. 

- Xác định đƣợc các hoạt động vận động và nghỉ ngơi có 

lợi cho sức khoẻ qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video; 

liên hệ với những hoạt động hằng ngày của bản thân và 

đƣa ra đƣợc hoạt động nào cần dành nhiều thời gian để 

cơ thể khoẻ mạnh. 

- Nhận biết đƣợc vùng riêng tƣ của cơ thể cần đƣợc bảo 

vệ. 

- Thực hành nói không và tránh xa ngƣời có hành vi động 

chạm hay đe doạ đến sự an toàn của bản thân. 

- Thực hành nói với ngƣời lớn tin cậy để đƣợc giúp đỡ 

khi cần. 

TRÁI ĐẤT VÀ BẦU 

TRỜI 

  

Bầu trời ban ngày, ban 

đêm 

- Mô tả đƣợc bầu trời ban ngày và ban đêm qua quan sát 

thực tế, tranh ảnh hoặc video. 

- So sánh đƣợc ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày và 

ban đêm; bầu trời ban đêm vào các ngày khác nhau (nhìn 

thấy hay không nhìn thấy Mặt Trăng và các vì sao). 

- Nêu đƣợc ví dụ về vai trò của Mặt Trời đối với Trái Đất 

(sƣởi ấm và chiếu sáng). 

- Có ý thức bảo vệ mắt, không nhìn trực tiếp vào Mặt 

Trời và chia sẻ với những ngƣời xung quanh cùng thực 

hiện. 

Thời tiết - Mô tả đƣợc một số hiện tƣợng thời tiết: nắng, mƣa, 

nóng, lạnh, gió,... ở mức độ đơn giản. 

- Nêu đƣợc sự cần thiết phải theo dõi dự báo thời tiết 

hằng ngày. 

- Thực hiện đƣợc việc sử dụng trang phục phù hợp với 

thời tiết: nắng, mƣa, nóng, lạnh để giữ cho cơ thể khoẻ 

mạnh. 

VI. PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC 
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1. Định hƣớng chung 

Phƣơng pháp giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội đƣợc thực hiện theo các 

định hƣớng chung nêu tại Chƣơng trình tổng thể, bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Khai thác những kiến thức, kinh nghiệm của học sinh về cuộc sống 

xung quanh; phát huy trí tò mò khoa học, hƣớng đến sự phát triển các mối quan 

hệ tích cực của học sinh với môi trƣờng tự nhiên và xã hội xung quanh; hƣớng 

dẫn học sinh cách đặt câu hỏi, cách thu thập thông tin và tìm kiếm các bằng 

chứng, cách sử dụng các thông tin, bằng chứng thu thập đƣợc để đƣa ra những 

nhận xét, kết luận mang tính khách quan, khoa học. 

b) Tổ chức cho học sinh học thông qua quan sát. Đối tƣợng quan sát là 

các sự vật, hiện tƣợng tự nhiên và xã hội từ tranh ảnh, vật thật, video, môi 

trƣờng xung quanh. Hoạt động quan sát nhằm phát triển ở học sinh các kĩ năng 

nhận xét, so sánh, phân loại, phân tích, suy luận, khái quát hoá những gì đã quan 

sát đƣợc ở mức độ đơn giản. 

c) Tổ chức cho học sinh học thông qua trải nghiệm. Học sinh thực hiện 

các hoạt động điều tra, khám phá, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống 

xung quanh, qua đó, học cách giải quyết một số vấn đề đơn giản thƣờng gặp; 

ứng xử phù hợp với sức khoẻ, sự an toàn của bản thân và những ngƣời xung 

quanh; bảo vệ môi trƣờng sống. 

d) Tổ chức cho học sinh học thông qua tƣơng tác. Học sinh thực hiện các 

hoạt động trò chơi, đóng vai, thảo luận, thực hành, xử lí tình huống thực tiễn để 

hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, giao tiếp và 

sự tự tin. 

e) Lựa chọn, phối hợp, vận dụng các phƣơng pháp giáo dục một cách linh 

hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tƣợng học sinh và 

điều kiện cụ thể. 

2. Định hƣớng về phƣơng pháp hình thành, phát triển các phẩm chất 

chủ yếu và năng lực chung 

a) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu 

Phẩm chất học sinh đƣợc hình thành, phát triển nhờ tƣơng tác, trải nghiệm 

trong các hoạt động học tập đa dạng, phong phú ở trƣờng và ở gia đình, cộng 

đồng. Thông qua việc hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu môi trƣờng tự nhiên và xã 

hội, tham gia các công việc gia đình, trƣờng lớp, cộng đồng vừa sức với bản 

thân, môn Tự nhiên và Xã hội hình thành và phát triển ở học sinh tình cảm yêu 

quý, trân trọng gia đình, bạn bè, cộng đồng; tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo 

vệ môi trƣờng tự nhiên; ý thức giữ vệ sinh cá nhân, thực hiện các quy tắc bảo vệ 

sức khoẻ và an toàn cho bản thân, gia đình, bạn bè và những ngƣời xung quanh; 

ý thức sử dụng tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ những đồ dùng, vật dụng của gia đình, 
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xã hội; ý thức chăm sóc, bảo vệ thực vật và động vật, giữ vệ sinh môi trƣờng; ý 

thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào cuộc sống. 

b) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các năng lực chung 

- Để góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học ở học 

sinh, giáo viên đƣa ra các nhiệm vụ học tập nhƣ quan sát mẫu vật hoặc tranh 

ảnh, đọc thông tin trong sách, khai thác các nguồn tƣ liệu bổ trợ, … và các câu 

hỏi hợp lí, giúp học sinh tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức, biết cách học độc 

lập. 

- Để góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác ở học 

sinh, giáo viên tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm hoặc cả lớp; yêu cầu 

học sinh trao đổi chia sẻ thông tin đã thu thập đƣợc hoặc nội dung bài học (bằng 

lời nói, viết, vẽ,...) và cùng nhau hợp tác để hoàn thành sản phẩm học tập chung; 

tạo điều kiện để học sinh nhận xét, góp ý cho các sản phẩm học tập của học sinh 

khác, nhóm khác. 

- Để góp phần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng 

tạo ở học sinh, giáo viên thiết kế các tình huống có vấn đề để tạo điều kiện cho 

học sinh tham gia tích cực vào giải quyết vấn đề của bài học, qua đó chiếm lĩnh 

đƣợc kiến thức mới và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề. Giáo viên sử dụng 

các câu hỏi, bài tập, tình huống có nội dung thực tiễn, tạo điều kiện cho học sinh 

vận dụng phối hợp kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tế cuộc sống; các câu hỏi 

mở, bài tập có nhiều cách giải hoặc các nhiệm vụ học tập (có thể bài tập, trò 

chơi,...) đòi hỏi sự sáng tạo; các câu hỏi, nhiệm vụ học tập phân hoá cho các 

nhóm đối tƣợng học sinh. 

3. Định hƣớng về phƣơng pháp hình thành, phát triển năng lực khoa 

học 

a) Để hình thành và phát triển thành phần năng lực nhận thức khoa học, 

giáo viên tạo cho học sinh cơ hội huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có 

để tham gia hình thành kiến thức mới; tổ chức các hoạt động trong đó học sinh 

đƣợc trình bày hiểu biết của mình, so sánh, phân loại các sự vật, hiện tƣợng 

trong tự nhiên và xã hội, giải thích một số mối quan hệ trong gia đình, trƣờng 

học, cộng đồng và trong tự nhiên; hệ thống hoá kiến thức, kết nối đƣợc kiến 

thức mới với hệ thống kiến thức đã có. 

b) Để hình thành và phát triển thành phần năng lực tìm hiểu môi trƣờng tự 

nhiên và xã hội, giáo viên cần chú ý tạo cơ hội để học sinh đƣợc đề xuất những 

câu hỏi, phát hiện vấn đề cần tìm hiểu và tích cực tham gia giải quyết vấn đề. 

Chú trọng cho học sinh quan sát, đọc tài liệu, thực hiện điều tra, thực hành đơn 

giản để tìm hiểu các sự vật, hiện tƣợng, các mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội 

xung quanh; thu thập và ghi lại các dữ liệu đơn giản từ quan sát, thực hành; nhận 

xét về những đặc điểm bên ngoài, so sánh sự giống, khác nhau giữa các sự vật, 
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hiện tƣợng xung quanh và sự thay đổi của chúng theo thời gian một cách đơn 

giản. 

c) Để hình thành và phát triển thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ 

năng vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con ngƣời, xã hội, giáo viên 

sử dụng những câu hỏi, bài tập đòi hỏi học sinh phải vận dụng các kiến thức, kĩ 

năng,... đã học để giải quyết các nhiệm vụ học tập trong bối cảnh, tình huống 

mới gắn với thực tế cuộc sống, vừa sức với học sinh,… 

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 

Đánh giá kết quả giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội đƣợc thực hiện theo 

định hƣớng chung nêu tại Chƣơng trình tổng thể, bảo đảm các yêu cầu sau: 

1. Mục tiêu đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị 

về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chƣơng trình môn Tự nhiên và Xã hội 

và sự tiến bộ của học sinh để điều chỉnh hoạt động dạy của giáo viên và quản lí 

của nhà trƣờng, đồng thời hƣớng dẫn, khuyến khích, tạo động cơ và hứng thú 

học tập cho học sinh. 

2. Căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đƣợc 

quy định trong Chƣơng trình tổng thể và chƣơng trình môn học. Bên cạnh đánh 

giá kiến thức, kĩ năng, tăng cƣờng đánh giá thái độ của học sinh trong học tập; 

chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng trong học tập môn học. 

3. Kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết; giữa đánh giá 

định tính và định lƣợng; giữa đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá 

đồng đẳng của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và đánh giá của cộng 

đồng. 

Đánh giá quá trình diễn ra trong suốt quá trình học tập của học sinh. 

Trong đánh giá quá trình, giáo viên sử dụng các công cụ khác nhau nhƣ câu hỏi, 

bài tập, biểu mẫu quan sát, bài thực hành, dự án học tập, sản phẩm,... Tham gia 

đánh giá quá trình có giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng. 

Đánh giá tổng kết đƣợc thực hiện nhằm xác định mức độ học sinh đạt 

đƣợc các yêu cầu của chƣơng trình môn học sau khi học xong các chủ đề về xã 

hội (gia đình, trƣờng học, cộng đồng địa phƣơng) và các chủ đề về tự nhiên 

(thực vật và động vật, con ngƣời và sức khoẻ, Trái Đất và bầu trời). Kết quả 

đánh giá tổng kết đƣợc ghi bằng điểm số kết hợp với nhận xét của giáo viên. 

4. Sử dụng các phƣơng pháp, công cụ đánh giá khác nhau nhƣ đánh giá 

thông qua trả lời miệng, bài viết (bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan, bài 

thu hoạch tham quan, báo cáo kết quả sƣu tầm,...); đánh giá thông qua quan sát 

(quan sát học sinh thực hiện các nhiệm vụ thực hành, thảo luận nhóm, học ngoài 

thực địa, tham quan,… bằng cách sử dụng bảng quan sát, bảng kiểm, hồ sơ học 

tập,...); đánh giá qua các sản phẩm thực hành của học sinh;… 
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VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG 

TRÌNH 

1. Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt 

Chƣơng trình môn Tự nhiên và Xã hội sử dụng một số động từ để thể hiện 

mức độ các yêu cầu cần đạt của ngƣời học. Một số động từ đƣợc sử dụng ở các 

mức độ khác nhau nhƣng trong mỗi trƣờng hợp thể hiện một hành động có đối 

tƣợng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng dƣới đây, đối tƣợng, yêu cầu cụ thể của 

mỗi hành động đƣợc chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn. 

Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra 

đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng dƣới đây hoặc 

thay thế bằng các động từ có nghĩa tƣơng đƣơng cho phù hợp với tình huống sƣ 

phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh. 

Mức 

độ 

Động từ mô tả mức độ 

Biết nêu đƣợc (công việc của ngƣời dân trong cộng đồng và đóng góp của 

công việc đó cho xã hội;...); kể đƣợc (tên các hoạt động chính trong lớp 

học và trƣờng học;...); nói đƣợc (tên trƣờng, địa chỉ của trƣờng; tên lớp, 

vị trí của lớp học trong trƣờng;...). 

nhận biết đƣợc (tên gọi, chức năng các bộ phận bên ngoài và các giác 

quan của cơ thể;...); xác định đƣợc (các hoạt động vận động và nghỉ ngơi 

có lợi cho sức khoẻ; một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra 

trong khi tham gia các hoạt động ở trƣờng và cách phòng tránh;...). 

Hiểu mô tả đƣợc (một số hiện tƣợng thiên tai;...); vẽ đƣợc (đƣờng thời gian 

theo thứ tự các sự kiện lớn, các mốc quan trọng đã xảy ra trong gia 

đình;...); giới thiệu đƣợc (một cách đơn giản về truyền thống nhà 

trƣờng;...). 

trình bày đƣợc (một số việc cần làm hoặc cần tránh để giữ gìn, bảo vệ cơ 

quan tiêu hoá, cơ quan tuần hoàn và thần kinh;...); nêu đƣợc ví dụ (về 

việc sử dụng thực vật và động vật trong đời sống hằng ngày;...). 

so sánh đƣợc (đặc điểm cấu tạo của một số động vật khác nhau); phân 

loại đƣợc (thực vật dựa trên một số tiêu chí. Ví dụ: đặc điểm của thân, rễ, 

lá,...). 

Vận 

dụng 

nhận xét đƣợc (sự thay đổi của gia đình theo thời gian qua một số ví 

dụ;...); đặt đƣợc câu hỏi (để tìm hiểu về truyền thống nhà trƣờng: năm 

thành lập trƣờng, thành tích dạy và học, các hoạt động khác,...). 

giải thích đƣợc (một cách đơn giản tại sao cần phải giữ vệ sinh xung 



64 

 

quanh nhà;...); thực hiện đƣợc (nhiệm vụ khảo sát về sự an toàn liên quan 

đến cơ sở vật chất của nhà trƣờng hoặc khu vực xung quanh trƣờng theo 

sự phân công của nhóm; đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tƣ thế để phòng 

tránh cong vẹo cột sống;...). 

đƣa ra đƣợc (cách xử lí tình huống khi học sinh hoặc ngƣời nhà bị ngộ 

độc; cách ứng xử phù hợp trong tình huống giả định có cháy xảy ra; nhận 

xét về những cách ứng xử đó;...); đề xuất (cách sử dụng thực vật và động 

vật hợp lí;...). 

2. Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình 

Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình mỗi lớp là 70 tiết/năm học, dạy trong 

35 tuần. Ƣớc lƣợng tỷ lệ % số tiết dành cho các chủ đề ở từng lớp nhƣ sau: 

Chủ đề Lớp 1 

Gia đình 14% 

Trƣờng học 13% 

Cộng đồng địa phƣơng 16% 

Thực vật và động vật 16% 

Con ngƣời và sức khoẻ 20% 

Trái Đất và bầu trời 11% 

Đánh giá định kì 10% 

3. Thiết bị dạy học 

Thiết bị dạy học đƣợc sử dụng để minh hoạ, làm rõ kiến thức, tạo hứng 

thú học tập cho học sinh đồng thời là phƣơng tiện để phát triển tƣ duy, hình 

thành kiến thức cho học sinh thông qua các hoạt động quan sát, dự đoán, nhận 

xét, điền vào sơ đồ, thử nghiệm,… Các thiết bị dạy học phải có tính trực quan, 

cụ thể, gắn với thực tiễn cuộc sống, đồng thời phải đảm bảo tính logic, tính sƣ 

phạm, tính thẩm mĩ và tính giáo dục. 

Thiết bị dạy học của môn Tự nhiên và Xã hội gồm: 

a) Các thiết bị dùng chung cho cả lớp 

Tranh, video, mô hình về: phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà; biển báo, đèn 

hiệu giao thông, an toàn giao thông; hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm hàng 

hoá; nơi sống của thực vật, động vật trên Trái Đất; di tích văn hoá lịch sử và 

cảnh quan thiên nhiên; hiện tƣợng thiên tai, ứng phó giảm nhẹ rủi ro thiên tai; 

hoạt động tiêu biểu của con ngƣời ở từng đới khí hậu; vị trí của Trái Đất trong 

hệ Mặt Trời, chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, chuyển động của Mặt 

Trăng quanh Trái Đất.  
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b) Các thiết bị dùng để thực hành theo nhóm, cá nhân 

- Quả địa cầu. 

- Bộ tranh rời về: các loại nhà ở; các đồ dùng trong nhà; biển báo, đèn 

hiệu giao thông, an toàn giao thông; hoạt động nghề nghiệp trong xã hội; các thế 

hệ trong gia đình; họ hàng nội, ngoại; thực vật, động vật; các loại thức ăn; phòng 

tránh bị xâm hại; các cơ quan vận động, hô hấp, bài tiết, tiêu hoá, tuần hoàn, 

thần kinh. 

Ngoài ra, cần khai thác môi trƣờng tự nhiên và xã hội xung quanh trong 

dạy học; kết hợp sử dụng những thiết bị dạy học đƣợc cung cấp với đồ dùng dạy 

học do giáo viên và học sinh tự làm. 
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5. MÔN ÂM NHẠC 

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC 

Âm nhạc là loại hình nghệ thuật sử dụng âm thanh để diễn tả cảm xúc, 

thái độ, nhận thức và tƣ tƣởng của con ngƣời. Âm nhạc là một phần thiết yếu 

của các nền văn hoá, gắn bó và ảnh hƣởng sâu sắc đến đời sống xã hội. Âm nhạc 

làm phong phú những giá trị tinh thần của nhân loại, là phƣơng tiện giúp con 

ngƣời khám phá thế giới, góp phần nâng cao chất lƣợng cuộc sống. 

Trong nhà trƣờng, giáo dục âm nhạc tạo cơ hội cho học sinh đƣợc trải 

nghiệm và phát triển năng lực âm nhạc - biểu hiện của năng lực thẩm mĩ với các 

thành phần sau: thể hiện âm nhạc, cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, ứng dụng và 

sáng tạo âm nhạc; góp phần phát hiện, bồi dƣỡng những học sinh có năng khiếu 

âm nhạc. Đồng thời, thông qua nội dung các bài hát, các hoạt động âm nhạc và 

phƣơng pháp giáo dục của nhà sƣ phạm, giáo dục âm nhạc góp phần phát triển ở 

học sinh các phẩm chất yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, 

cùng các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và 

sáng tạo để trở thành những công dân phát triển toàn diện về nhân cách, hài hoà 

về thể chất và tinh thần. 

Trong chƣơng trình giáo dục phổ thông, nội dung môn Âm nhạc đƣợc 

phân chia theo hai giai đoạn. 

Giai đoạn giáo dục cơ bản: Âm nhạc là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 

9, bao gồm những kiến thức và kĩ năng cơ bản về hát, nhạc cụ, nghe nhạc, đọc 

nhạc, lí thuyết âm nhạc, thƣờng thức âm nhạc. Chƣơng trình giáo dục âm nhạc 

giúp học sinh trải nghiệm, khám phá và thể hiện bản thân thông qua các hoạt 

động âm nhạc nhằm phát triển năng lực thẩm mĩ, nhận thức đƣợc sự đa dạng của 

thế giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hoá, lịch sử cùng các loại 

hình nghệ thuật khác; đồng thời hình thành ý thức bảo vệ và phổ biến các giá trị 

âm nhạc truyền thống. 

Giai đoạn giáo dục định hƣớng nghề nghiệp: Âm nhạc là môn học đƣợc 

lựa chọn theo nguyện vọng và định hƣớng nghề nghiệp của học sinh. Nội dung 

môn học bao gồm kiến thức và kĩ năng mở rộng, nâng cao về hát, nhạc cụ, nghe 

nhạc, đọc nhạc, lí thuyết âm nhạc, thƣờng thức âm nhạc. Những học sinh có sở 

thích, năng khiếu hoặc định hƣớng nghề nghiệp liên quan còn đƣợc chọn thêm 

các chuyên đề học tập. Nội dung giáo dục âm nhạc ở giai đoạn này giúp học 

sinh tiếp tục phát triển các kĩ năng thực hành, mở rộng hiểu biết về âm nhạc 

trong mối tƣơng quan với các yếu tố văn hoá, lịch sử và xã hội, ứng dụng kiến 

thức vào đời sống, đáp ứng sở thích cá nhân và tiếp cận với những nghề nghiệp 

liên quan đến âm nhạc. 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH 



67 

 

Chƣơng trình môn Âm nhạc tuân thủ các quy định cơ bản đƣợc nêu trong 

Chƣơng trình tổng thể, bao gồm: những định hƣớng chung cho tất cả các môn 

học (quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục và các định hƣớng 

về nội dung giáo dục, phƣơng pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, điều 

kiện thực hiện và phát triển chƣơng trình); định hƣớng xây dựng chƣơng trình 

môn Âm nhạc ở ba cấp học. Đồng thời, xuất phát từ đặc điểm môn học, các 

quan điểm sau đƣợc nhấn mạnh trong xây dựng chƣơng trình: 

1. Chƣơng trình tập trung phát triển ở học sinh năng lực âm nhạc, biểu 

hiện của năng lực thẩm mĩ trong lĩnh vực âm nhạc thông qua nội dung giáo dục 

với những kiến thức cơ bản, thiết thực; chú trọng thực hành; góp phần phát triển 

hài hoà đức, trí, thể, mĩ và định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh. 

2. Chƣơng trình kế thừa và phát huy những ƣu điểm của chƣơng trình 

môn Âm nhạc hiện hành, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm xây dựng chƣơng trình 

của một số nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Nội dung giáo dục của chƣơng 

trình đƣợc thiết kế theo hƣớng kết hợp giữa đồng tâm với tuyến tính; thể hiện rõ 

đặc trƣng nghệ thuật âm nhạc và bản sắc văn hoá dân tộc; tích hợp cao ở các lớp 

học dƣới, phân hoá dần ở các lớp học trên. 

3. Chƣơng trình xây dựng những hoạt động học tập đa dạng, với sự phong 

phú về nội dung và hình thức, nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích của học sinh; tạo 

đƣợc cảm xúc, niềm vui và hứng thú trong học tập. 

4. Chƣơng trình vừa bảo đảm những nội dung giáo dục cốt lõi thống nhất 

trong cả nƣớc, vừa có tính mở để phù hợp với sự đa dạng về điều kiện và khả 

năng học tập của học sinh các vùng miền. 

III. MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu chung 

Chƣơng trình môn Âm nhạc giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực 

âm nhạc dựa trên nền tảng kiến thức âm nhạc phổ thông và các hoạt động học 

tập đa dạng để trải nghiệm và khám phá nghệ thuật âm nhạc; nuôi dƣỡng cảm 

xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc, nhận thức đƣợc sự đa dạng của thế giới âm 

nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hoá, lịch sử, xã hội cùng các loại hình 

nghệ thuật khác, hình thành ý thức bảo vệ và phổ biến các giá trị âm nhạc truyền 

thống; có đời sống tinh thần phong phú với những phẩm chất cao đẹp, có định 

hƣớng nghề nghiệp phù hợp, phát huy tiềm năng hoạt động âm nhạc và phát 

triển các năng lực chung của học sinh. 

2. Mục tiêu cấp tiểu học 

Chƣơng trình môn Âm nhạc cấp tiểu học giúp học sinh bƣớc đầu làm 

quen với kiến thức âm nhạc phổ thông, sự đa dạng của thế giới âm nhạc và các 

giá trị âm nhạc truyền thống; hình thành một số kĩ năng âm nhạc ban đầu; nuôi 

dƣỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc, hứng thú tham gia các hoạt động 



68 

 

âm nhạc phù hợp với lứa tuổi; góp phần hình thành và phát triển cho học sinh 

những phẩm chất chủ yếu (yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) 

và các năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề 

và sáng tạo). 

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung 

Chƣơng trình môn Âm nhạc góp phần hình thành và phát triển ở học sinh 

các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn 

học, cấp học đã đƣợc quy định tại Chƣơng trình tổng thể. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 

Chƣơng trình môn Âm nhạc tập trung hình thành và phát triển ở học sinh 

năng lực âm nhạc, bao gồm các thành phần năng lực sau: 

- Thể hiện âm nhạc: biết tái hiện, trình bày hoặc biểu diễn âm nhạc thông 

qua các hoạt động hát, chơi nhạc cụ, đọc nhạc với nhiều hình thức và phong 

cách. 

- Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc: biết thƣởng thức và cảm nhận những giá 

trị nổi bật, những điều sâu sắc và đẹp đẽ của âm nhạc đƣợc thể hiện trong tác 

phẩm hoặc một bộ phận của tác phẩm; biết biểu lộ thái độ và cảm xúc bằng lời 

nói và ngôn ngữ cơ thể; biết nhận xét và đánh giá về các phƣơng tiện diễn tả của 

âm nhạc. 

- Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc: biết kết hợp và vận dụng kiến thức, kĩ 

năng âm nhạc vào thực tiễn; ứng tác và biến tấu, đƣa ra những ý tƣởng hoặc sản 

phẩm âm nhạc hay, độc đáo; hiểu và sử dụng âm nhạc trong các mối quan hệ với 

lịch sử, văn hoá và các loại hình nghệ thuật khác. 

Yêu cầu cần đạt ở các cấp học: 

Thành 

phần năng 

lực 

Cấp tiểu học 

Thể hiện 

âm nhạc 

- Bƣớc đầu biết hát một mình và hát cùng ngƣời khác, thể hiện đúng 

giai điệu và lời ca, diễn tả đƣợc sắc thái và tình cảm của bài hát. 

- Đọc nhạc đúng tên nốt, đọc đúng cao độ và trƣờng độ. 

- Biết chơi nhạc cụ một mình và cùng ngƣời khác, thể hiện đúng tiết 

tấu và giai điệu. 

Cảm thụ 

và hiểu 

biết âm 

nhạc 

- Bƣớc đầu cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, phân biệt 

đƣợc sự khác nhau trong từng thuộc tính âm nhạc. 

- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu. 

- Nhận biết đƣợc câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng, nhận 
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biết đƣợc sự giống nhau hoặc khác nhau của các nét nhạc. 

- Bƣớc đầu biết đánh giá kĩ năng thể hiện âm nhạc của bản thân và 

ngƣời khác. 

Ứng dụng 

và sáng tạo 

âm nhạc 

- Bƣớc đầu biết mô phỏng, tái hiện một số âm thanh quen thuộc 

trong cuộc sống; biết lặp lại có thay đổi mẫu tiết tấu và giai điệu đơn 

giản theo hƣớng dẫn của giáo viên. 

- Biết làm dụng cụ học tập đơn giản theo hƣớng dẫn của giáo viên; 

biết tƣởng tƣợng khi nghe nhạc không lời. 

- Biết chia sẻ hiểu biết về âm nhạc với ngƣời khác; biết biểu diễn các 

tiết mục âm nhạc với hình thức phù hợp. 

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Nội dung khái quát (theo Chƣơng trình giáo dục môn học) 

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp 

Căn cứ yêu cầu cần đạt về năng lực và nội dung giáo dục âm nhạc đối với từng 

cấp học, chƣơng trình môn Âm nhạc xác định nội dung giáo dục và yêu cầu cần 

đạt ở mỗi lớp. Các yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp vừa cụ thể hoá yêu cầu đối với cấp 

học vừa thể hiện kết quả giáo dục gắn với mỗi nội dung giáo dục, chủ đề học tập 

cụ thể. Mỗi lớp học sau đều có những yêu cầu riêng cao hơn, đồng thời bao gồm 

yêu cầu đối với các lớp học trƣớc đó. Một số yêu cầu cần đạt tuy đƣợc lặp lại ở 

nhiều lớp hoặc tất cả các lớp nhƣng gắn với nội dung giáo dục, chủ đề học tập 

cụ thể nên vẫn thể hiện mức độ cao hơn của lớp sau so với lớp trƣớc. 

LỚP 1 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

Hát 

Bài hát tuổi học 

sinh (6 - 7 tuổi), 

đồng dao, dân ca 

Việt Nam, bài hát 

nƣớc ngoài. Các bài 

hát ngắn gọn, đơn 

giản, có nội dung, 

âm vực phù hợp với 

độ tuổi; đa dạng về 

loại nhịp và tính 

chất âm nhạc. 

- Bƣớc đầu biết hát với giọng hát tự nhiên, tƣ thế phù hợp. 

- Bƣớc đầu hát đúng cao độ, trƣờng độ. 

- Hát rõ lời và thuộc lời. 

- Bƣớc đầu biết hát với các hình thức đơn ca, tốp ca, đồng 

ca. 

- Nêu đƣợc tên bài hát. 

- Bƣớc đầu biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản hoặc 

trò chơi. 

Nghe nhạc - Biết lắng nghe và vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu. 
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- Quốc ca Việt 

Nam. 

- Một số bản nhạc 

có lời và không lời 

phù hợp với độ 

tuổi. 

- Bƣớc đầu biết cảm nhận về đặc trƣng của âm thanh trong 

cuộc sống và trong âm nhạc; cảm nhận âm thanh cao - thấp, 

dài - ngắn. 

- Nêu đƣợc tên bản nhạc. 

Đọc nhạc 

Giọng Đô trƣởng. 

Các mẫu âm ngắn, 

đơn giản, dễ đọc, 

âm vực phù hợp với 

độ tuổi. Chủ yếu sử 

dụng trƣờng độ: 

trắng, đen, móc 

đơn, và dấu lặng 

đen. 

- Đọc đúng tên nốt; bƣớc đầu đọc đúng cao độ và trƣờng độ 

các nốt nhạc. 

- Bƣớc đầu cảm nhận và phân biệt đƣợc âm thanh cao - 

thấp, dài - ngắn, to - nhỏ. 

Nhạc cụ 

Một số mẫu tiết tấu 

ngắn, đơn giản. 

Chủ yếu sử dụng 

trƣờng độ: trắng, 

đen, móc đơn, và 

dấu lặng đen. 

- Bƣớc đầu biết chơi nhạc cụ đúng tƣ thế và đúng cách. 

- Bƣớc đầu thể hiện đƣợc mẫu tiết tấu theo hƣớng dẫn của 

giáo viên. 

- Bƣớc đầu biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát. 

Thƣờng thức âm 

nhạc 

- Tìm hiểu nhạc cụ: 

Một số nhạc cụ gõ 

của Việt Nam và 

nƣớc ngoài. 

- Nêu đƣợc tên của một số nhạc cụ phổ biến đƣợc học. 

- Nhận biết đƣợc nhạc cụ khi xem biểu diễn. 

- Câu chuyện âm 

nhạc: Một số câu 

chuyện âm nhạc 

phù hợp với độ 

tuổi. 

- Nêu đƣợc tên các nhân vật yêu thích. 

- Kể đƣợc câu chuyện ngắn theo hình ảnh minh họa. 

 

VI. PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

1. Định hƣớng chung 
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Chƣơng trình môn Âm nhạc thực hiện phƣơng pháp dạy và học theo xu 

hƣớng giáo dục hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh 

trong học tập và phát triển tiềm năng hoạt động âm nhạc. 

Giáo viên chủ động xây dựng môi trƣờng học tập thân thiện để học sinh 

có cơ hội giao tiếp, hợp tác, trải nghiệm, tìm tòi kiến thức và phát huy tiềm năng 

âm nhạc; linh hoạt kết hợp nhóm phƣơng pháp dạy học dùng lời với nhóm 

phƣơng pháp tổ chức hoạt động; tăng cƣờng cho học sinh trải nghiệm và khám 

phá nghệ thuật âm nhạc thông qua học trong lớp, xem biểu diễn ca nhạc, tham 

quan di sản văn hoá, giao lƣu với các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nghệ nhân; dành thời gian 

thích hợp cho những học sinh có năng khiếu âm nhạc thực hiện vai trò hạt nhân 

và phát triển năng lực âm nhạc cá nhân. 

Quá trình phát triển năng lực âm nhạc là quá trình rèn luyện các kĩ năng 

thực hành, luyện tập, biểu diễn,... một cách thƣờng xuyên và lâu dài. Vì vậy, 

trong mỗi tiết học, giáo viên cần linh hoạt xác định mục tiêu với một số yêu cầu 

cụ thể, phù hợp với nội dung và thời lƣợng dạy học để tập trung hƣớng dẫn học 

sinh thực hành, luyện tập. 

2. Định hƣớng về phƣơng pháp hình thành, phát triển các phẩm chất 

chủ yếu và năng lực chung 

a) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu 

Các phẩm chất yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm đƣợc 

hình thành, phát triển ở học sinh thông qua nội dung học tập, cách thức tổ chức 

các hoạt động học tập, trải nghiệm, khám phá âm nhạc trong và ngoài nhà 

trƣờng. Các tác phẩm âm nhạc ca ngợi lòng yêu nƣớc, giàu tính nhân văn, có nội 

dung giáo dục sâu sắc và hình thức hấp dẫn cùng với phƣơng pháp tổ chức hoạt 

động của giáo viên sẽ góp phần tích cực giáo dục học sinh tình yêu quê hƣơng, 

đất nƣớc, niềm tự hào về truyền thống của dân tộc; cảm xúc thẩm mĩ, ý thức trân 

trọng, giữ gìn, bảo vệ cái đẹp; ý thức học hỏi các nền văn hoá; hình thành, phát 

triển ở học sinh nhận thức thẩm mĩ trong tu dƣỡng bản thân và ứng xử với bạn 

bè, thầy cô, gia đình, cộng đồng và thiên nhiên. 

b) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các năng lực chung 

Chƣơng trình môn Âm nhạc góp phần giúp học sinh hình thành và phát 

triển những năng lực chung đƣợc quy định trong Chƣơng trình tổng thể: 

- Năng lực tự chủ và tự học 

Giáo viên hƣớng dẫn học sinh luyện tập, tìm hiểu các tác phẩm âm nhạc 

với nhiều hình thức và thể loại khác nhau; tạo điều kiện để học sinh đƣợc trải 

nghiệm những hoạt động âm nhạc phong phú; có những định hƣớng cụ thể giúp 

học sinh biết suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức và phát huy ƣu điểm, sở 

trƣờng, khắc phục hạn chế, điều chỉnh hành vi trong học tập và sinh hoạt. Nhờ 

đó, học sinh phát triển đƣợc vốn sống; có khả năng nhận biết cảm xúc, tình cảm, 
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sở thích, cá tính và năng lực của bản thân; biết tự chủ để có hành vi phù hợp, có 

sự tự tin, tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, không ngừng học hỏi để 

tự hoàn thiện. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác 

Giáo viên tổ chức các hoạt động âm nhạc tập thể, tạo điều kiện cho học 

sinh đƣợc trải nghiệm trong môi trƣờng giao tiếp rộng rãi và có tính hợp tác cao; 

chú trọng phát triển cảm xúc thẩm mĩ cho học sinh. Nhờ đó, học sinh biết quan 

tâm đến suy nghĩ, tình cảm, thái độ của ngƣời khác; biết sống hoà hợp với bạn 

bè và cộng đồng. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

Giáo viên khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt 

động học tập; thƣờng xuyên tổ chức những hoạt động sáng tạo âm nhạc từ dễ 

đến khó, giúp học sinh biết đề xuất ý tƣởng, tạo ra sản phẩm mới, không suy 

nghĩ theo lối mòn, hiểu và sử dụng âm nhạc trong các mối quan hệ với lịch sử, 

văn hoá và các loại hình nghệ thuật khác. Nhờ đó, học sinh biết vận dụng những 

kiến thức, kĩ năng đã học để tiếp thu những kiến thức mới, hình thành những kĩ 

năng mới, phát huy tiềm năng để tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc, phát 

hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong học tập và đời sống. 

3. Định hƣớng về phƣơng pháp hình thành, phát triển năng lực đặc 

thù 

Căn cứ vào nội dung dạy học, yêu cầu cần đạt và điều kiện thực tế, giáo 

viên vận dụng linh hoạt các hoạt động dạy học âm nhạc đặc thù (nghe, đọc, tái 

hiện, phản ứng, trình diễn, phân tích, đánh giá, ứng dụng, sáng tạo) cho phù hợp 

và hiệu quả; sử dụng những nhạc cụ có cao độ chuẩn để giúp học sinh phát triển 

kĩ năng nghe và hát đúng nhạc; hƣớng dẫn học sinh hoà tấu hoặc đệm cho bài 

hát, bản nhạc bằng cách kết hợp giữa các loại nhạc cụ và động tác tay, chân (vỗ 

tay, giậm chân, búng ngón tay,...). 

- Cấp tiểu học 

Tập trung phát triển cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc; lựa chọn các 

hoạt động học tập phù hợp với sở thích và nhận thức của học sinh: nghe nhạc, 

vận động, chơi các trò chơi, kể chuyện,...; thiết kế các hoạt động trải nghiệm và 

khám phá âm nhạc tích hợp trong các nội dung học tập. Học sinh cần đƣợc tiếp 

cận âm thanh trƣớc khi học kí hiệu âm nhạc, tiếp cận lí thuyết thông qua trải 

nghiệm thực hành. Lí thuyết âm nhạc không học tách biệt mà đƣợc tích hợp 

trong các nội dung hát, nhạc cụ, đọc nhạc. Ở lớp 1, lớp 2, lớp 3 cần chủ yếu sử 

dụng phƣơng pháp đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay và nốt nhạc hình tƣợng; từ lớp 

4 trở lên cần kết hợp giữa đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay và kí hiệu ghi nhạc. 

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 
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1. Định hƣớng chung 

Đánh giá kết quả giáo dục trong môn Âm nhạc nhằm cung cấp thông tin 

chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chƣơng 

trình và sự tiến bộ của học sinh; hƣớng dẫn, điều chỉnh hoạt động dạy học, quản 

lí và phát triển chƣơng trình để nâng cao chất lƣợng giáo dục âm nhạc. Giáo 

viên đánh giá phẩm chất và năng lực dựa vào những yêu cầu cần đạt; kết hợp 

đánh giá định tính với đánh giá định lƣợng; chú trọng đánh giá chẩn đoán kết 

hợp với đánh giá quá trình học tập, luyện tập, biểu diễn, sáng tạo âm nhạc để 

thấy đƣợc sự tiến bộ của học sinh về ý thức, về năng lực âm nhạc. 

2. Một số hình thức đánh giá 

- Đánh giá chẩn đoán: sử dụng vào đầu giai đoạn dạy học, nhằm giúp giáo 

viên thu thập những thông tin về kiến thức và kĩ năng âm nhạc của từng học 

sinh, cũng nhƣ những điểm mạnh, những nhu cầu của học sinh, từ đó xây dựng 

kế hoạch và phƣơng pháp giáo dục thích hợp. 

- Đánh giá thƣờng xuyên và đánh giá định kì 

Đánh giá thƣờng xuyên (đánh giá quá trình): bao gồm đánh giá chính thức 

thông qua các hoạt động thực hành, luyện tập, biểu diễn hoặc sáng tạo âm nhạc, 

dùng bài kiểm tra giấy kết hợp âm thanh, câu hỏi trắc nghiệm khách quan, viết 

tiểu luận hoặc báo cáo,...; và đánh giá không chính thức nhƣ: tìm hiểu hồ sơ học 

tập, quan sát trên lớp, đối thoại, học sinh tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng,... 

nhằm thu thập những thông tin về quá trình hình thành, phát triển năng lực năng 

âm nhạc của từng học sinh. 

Đánh giá định kì (đánh giá tổng kết): sử dụng ở cuối học kì, cuối năm 

học, cuối cấp học nhằm phối hợp với đánh giá thƣờng xuyên cung cấp thông tin 

để phân loại học sinh và điều chỉnh nội dung, phƣơng pháp giáo dục. 

- Đánh giá định tính và đánh giá định lƣợng 

Đánh giá định tính: kết quả học tập đƣợc mô tả bằng lời nhận xét hoặc 

biểu thị bằng các chữ cái. Học sinh sử dụng hình thức này để tự đánh giá sau khi 

kết thúc mỗi nội dung, mỗi chủ đề; giáo viên sử dụng để đánh giá chẩn đoán và 

đánh giá thƣờng xuyên không chính thức. Đánh giá định tính đƣợc sử dụng chủ 

yếu ở cấp tiểu học. 

Đánh giá định lƣợng: kết quả học tập đƣợc biểu thị bằng điểm số. Đánh 

giá định lƣợng đƣợc sử dụng chủ yếu ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ 

thông, bảo đảm quan điểm phân hoá dần ở các lớp học trên. 

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG 

TRÌNH 

1. Giải thích thuật ngữ 

a) Một số thuật ngữ và khái niệm âm nhạc 
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Thuật ngữ, khái niệm Giải thích 

Âm vực (tiếng Anh: musical range, 

tiếng Pháp: registre/etendue, tiếng 

Italia: registro) 

Phạm vi tạo thanh của nhạc cụ và giọng 

hát, từ thấp đến cao. 

Biến tấu (tiếng Anh: variation, tiếng 

Pháp: variation, tiếng Italia: variazione) 
Nhắc lại chủ đề, có phát triển, biến đổi. 

Đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay (tiếng 

Anh: reading music with hand signs) 

Đọc các nốt nhạc đƣợc kí hiệu bằng tƣ 

thế khác nhau của bàn tay (phƣơng 

pháp Kodály). 

Đọc nhạc theo hệ Đô cố định (tiếng 

Anh: fixed Do) 

Phƣơng pháp đọc nhạc mà mỗi tên nốt 

(Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si) luôn gắn 

liền với một cao độ cố định. 

Đọc nhạc theo hệ Đô di động (tiếng 

Anh: movable Do) 

Phƣơng pháp đọc nhạc mà các tên nốt 

(Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si) di 

chuyển theo các giọng: Đô luôn là âm 

chủ của giọng trƣởng; La luôn là âm 

chủ của giọng thứ. 

Độc tấu (tiếng Anh, tiếng Pháp: solo, 

tiếng Italia: assolo) 

Một ngƣời biểu diễn, dùng một nhạc cụ 

thể hiện là chính. 

Hoà tấu (tiếng Anh: ensemble) 
Nhiều ngƣời cùng biểu diễn một bản 

nhạc, bằng nhiều nhạc cụ. 

Kèn phím 

Nhạc cụ đƣợc chơi bằng cách kết hợp 

giữa thổi và bấm phím. Nhạc cụ này có 

nhiều tên gọi nhƣ: melodica, pianica, 

melodeon, blow-organ, key harmonica, 

free-reed clarinet, melodyhorn,... 

Nhạc cụ gõ (tiếng Anh: percussion 

instrument) 

Những loại nhạc cụ đƣợc chơi bằng 

cách đập gõ, vỗ, chà xát, rung lắc,... để 

tạo ra âm thanh. Nhạc cụ gõ thƣờng 

đƣợc chia thành 2 loại: nhạc cụ định âm 

(có cao độ, ví dụ: xylophone); nhạc cụ 

không định âm (không có cao độ, ví dụ: 

trống, thanh phách, song loan, động tác 

tay, chân tạo ra tiết tấu,...). 

Nốt nhạc hình tƣợng (tiếng Anh: 

iconic/graphic notation) 

Các nốt nhạc đƣợc biểu thị bằng hình 

ảnh tƣợng trƣng, nhằm thu hút thị giác, 
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giúp học sinh dễ nhớ, dễ học. 

Phƣơng tiện diễn tả của âm nhạc 
Bao gồm: giai điệu, hoà âm, tiết tấu, 

nhịp độ, âm sắc, âm vực, cƣờng độ,... 

Tiết điệu (tiếng Anh: styles of music) 

Các phong cách, nhịp điệu âm nhạc đặc 

trƣng, ví dụ: bebop, cha cha cha, 

country rock, disco, foxtrot, mambo, 

pasodoble, rumba, samba, tango, 

waltz,... 

Ứng tác (tiếng Anh: improvise, tiếng 

Pháp: improviser, tiếng Italia: 

improvvisare) 

Sáng tác và biểu diễn tại chỗ. 

b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt 

Chƣơng trình môn Âm nhạc sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ 

đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh. Một số động từ đƣợc sử dụng 

ở các mức độ khác nhau nhƣng trong mỗi trƣờng hợp thể hiện một hành động có 

đối tƣợng và yêu cầu cụ thể. Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi 

thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu dƣới 

đây hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tƣơng đƣơng cho phù hợp với tình 

huống sƣ phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh. 

Mức độ Động từ mô tả mức độ 

Biết Gọi đƣợc tên (hình thức biểu diễn), kể đƣợc tên (một số nhạc sĩ tiêu 

biểu), liệt kê đƣợc (một số loại nhạc cụ), nhắc lại đƣợc (nội dung bài 

hát), phát biểu đƣợc, thuộc (lời ca); nhận biết (các nốt nhạc, các kí hiệu 

ghi nhạc), xác định đƣợc, đọc đúng (cao độ và trƣờng độ các nốt 

nhạc),... 

Hiểu Mô tả đƣợc (động tác chơi nhạc cụ), nêu đƣợc ví dụ; tóm tắt đƣợc, giải 

thích đƣợc (ý nghĩa của một số kí hiệu và thuật ngữ âm nhạc); so sánh 

đƣợc (sự khác nhau giữa các loại nhịp),... 

Vận 

dụng 

Biểu diễn đƣợc (các tiết mục âm nhạc); điều chỉnh đƣợc (giọng hát để 

tạo nên sự hài hoà); tổ chức đƣợc (hoạt động âm nhạc phù hợp với lứa 

tuổi); xếp loại đƣợc, đánh giá đƣợc (kĩ năng thể hiện âm nhạc của bản 

thân và ngƣời khác),… 

2. Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình 

a) Giai đoạn giáo dục cơ bản 

Từ lớp 1 đến lớp 9, thời lƣợng dạy học là 35 tiết trong một năm học.  

Thời lƣợng (tính theo %) dành cho các nội dung: 
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Nội dung Cấp tiểu học 

Hát 35% 

Nhạc cụ 20% 

Nghe nhạc, đọc nhạc, lí thuyết âm nhạc, thƣờng thức âm nhạc 35% 

Thời lƣợng dành cho đánh giá định kì: 10% 

3. Thiết bị dạy học 

a) Thiết bị để dạy học của giáo viên 

- Nhạc cụ: đàn phím điện tử hoặc piano kĩ thuật số; 

- Tƣ liệu âm nhạc: tranh ảnh về nhạc cụ, tác giả âm nhạc, nghệ sĩ, nghệ 

nhân; tranh minh họa câu chuyện âm nhạc; video biểu diễn âm nhạc,... 

b) Thiết bị để thực hành của học sinh 

  Cấp tiểu học 

Nhạc cụ tiết tấu 

(học sinh tất cả các trƣờng) 

Trống nhỏ, song loan, thanh phách, 

tambourine, triangle, nhạc cụ tiết tấu phổ 

biến ở địa phƣơng, nhạc cụ gõ tự làm,... 

Nhạc cụ giai điệu  

(học sinh những trƣờng có đủ điều 

kiện) 

Kèn phím, recorder, nhạc cụ giai điệu phổ 

biến ở địa phƣơng,... 

c) Phòng học bộ môn 

Ở những nơi có điều kiện thuận lợi, cần bố trí phòng học riêng cho môn Âm 

nhạc, vị trí cách biệt với các phòng học khác hoặc ở tầng cao nhất để cách âm. 

Phòng học Âm nhạc cần sử dụng loại bàn ghế dễ di chuyển, dễ xếp gọn, tạo 

không gian cho học sinh vận động, tham gia các hoạt động âm nhạc hoặc biểu 

diễn; có tủ, giá để cất giữ các thiết bị dạy học; có bảng viết, các phƣơng tiện 

nghe nhìn (máy tính, máy chiếu, màn hình,...), thiết bị phòng cháy và chữa cháy; 

có nội quy phòng học. 
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6. MÔN MĨ THUẬT 

  I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC 

Mĩ thuật là môn học thuộc lĩnh vực giáo dục nghệ thuật. Trong chƣơng 

trình giáo dục phổ thông, môn Mĩ thuật hình thành, phát triển ở học sinh năng 

lực mĩ thuật, biểu hiện của năng lực thẩm mĩ trong lĩnh vực mĩ thuật; đồng thời 

góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở 

học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là giáo dục ý thức 

kế thừa, phát huy văn hoá nghệ thuật dân tộc phù hợp với sự phát triển của thời 

đại. 

Chƣơng trình môn Mĩ thuật đƣợc xây dựng theo cấu trúc tuyến tính và 

đồng tâm với hai mạch nội dung Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng; tạo cơ 

hội cho học sinh đƣợc trải nghiệm và vận dụng mĩ thuật vào đời sống; giúp học 

sinh nhận thức đƣợc mối liên hệ giữa mĩ thuật với văn hoá, xã hội, kết nối mĩ 

thuật với các môn học và hoạt động giáo dục khác; làm tiền đề cho học sinh định 

hƣớng nghề nghiệp trong tƣơng lai, cũng nhƣ chủ động tham gia các hoạt động 

văn hoá nghệ thuật và đời sống xã hội. 

Nội dung giáo dục mĩ thuật đƣợc phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn 

giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hƣớng nghề nghiệp. 

- Giai đoạn giáo dục cơ bản: Mĩ thuật là nội dung giáo dục bắt buộc từ lớp 

1 đến lớp 9. Chƣơng trình tạo cơ hội cho học sinh làm quen và trải nghiệm kiến 

thức mĩ thuật thông qua nhiều hình thức hoạt động; hình thành, phát triển ở học 

sinh khả năng quan sát và cảm thụ nghệ thuật, nhận thức và biểu đạt thế giới; 

khả năng cảm nhận và tìm hiểu, thể nghiệm các giá trị văn hoá, thẩm mĩ trong 

đời sống và nghệ thuật. 

- Giai đoạn giáo dục định hƣớng nghề nghiệp: Mĩ thuật là môn học đƣợc 

lựa chọn theo nguyện vọng và định hƣớng nghề nghiệp của học sinh. Nội dung 

giáo dục mĩ thuật đƣợc mở rộng, phát triển kiến thức, kĩ năng mĩ thuật đã hình 

thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản, tiếp cận các nhóm ngành nghề liên quan đến 

nghệ thuật thị giác và có tính ứng dụng trong thực tiễn; giúp học sinh phát triển 

tƣ duy độc lập, khả năng phản biện phân tích và sáng tạo nghệ thuật; hiểu đƣợc 

vai trò và ứng dụng của mĩ thuật trong đời sống; tạo cơ sở cho học sinh đƣợc tìm 

hiểu và có định hƣớng nghề nghiệp phù hợp với bản thân dựa trên nhu cầu thực 

tế, thích ứng với xã hội. 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH 

Chƣơng trình môn Mĩ thuật quán triệt quan điểm và các định hƣớng đƣợc 

nêu trong Chƣơng trình tổng thể; đồng thời, xuất phát từ đặc điểm môn học, 

nhấn mạnh một số quan điểm sau: 



78 

 

1. Chƣơng trình môn Mĩ thuật tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận văn hoá, 

nghệ thuật dân tộc và thế giới trên cơ sở vận dụng những kiến thức cơ bản của 

mĩ thuật, kết hợp với khoa học giáo dục. 

2. Chƣơng trình môn Mĩ thuật chọn lọc những kiến thức phù hợp với mục 

tiêu giáo dục phổ thông, đặc điểm tâm - sinh lí lứa tuổi học sinh và điều kiện dạy 

học. Thông qua các nội dung, hình thức tổ chức dạy học, trên cơ sở bảo đảm các 

yêu cầu cần đạt, chƣơng trình đƣợc thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh phù hợp 

với các nhóm đối tƣợng học sinh, các cơ sở giáo dục và địa phƣơng. Trong quá 

trình thực hiện, chƣơng trình thƣờng xuyên đƣợc cập nhật, phát triển phù hợp 

với sự phát triển nghệ thuật và yêu cầu của thực tiễn. 

III. MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu chung 

Chƣơng trình môn Mĩ thuật giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực 

mĩ thuật dựa trên kiến thức và kĩ năng mĩ thuật; nhận thức đƣợc mối quan hệ 

giữa mĩ thuật với đời sống, xã hội và các loại hình nghệ thuật khác; có ý thức 

trân trọng di sản văn hoá, nghệ thuật và khả năng ứng dụng kiến thức, kĩ năng 

mĩ thuật vào đời sống; có hiểu biết tổng quát về ngành nghề liên quan đến nghệ 

thuật thị giác và khả năng định hƣớng đƣợc nghề nghiệp cho bản thân; trải 

nghiệm và khám phá mĩ thuật thông qua nhiều hình thức hoạt động; góp phần 

hình thành, phát triển các phẩm chất yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, 

trách nhiệm; các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn 

đề và sáng tạo. 

2. Mục tiêu cấp tiểu học 

Môn Mĩ thuật giúp học sinh bƣớc đầu hình thành, phát triển năng lực mĩ 

thuật thông qua các hoạt động trải nghiệm; biết thể hiện cảm xúc, trí tƣởng 

tƣợng về thế giới xung quanh, từ đó hình thành năng lực giao tiếp, hợp tác, giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; bƣớc đầu làm quen, tìm hiểu và cảm nhận vẻ đẹp của 

sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật, hình thành năng lực tự chủ và tự học; góp phần 

hình thành các phẩm chất yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC 

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung 

Chƣơng trình môn Mĩ thuật góp phần hình thành và phát triển các phẩm 

chất chủ yếu và các năng lực chung với các mức độ cụ thể đƣợc quy định cho 

từng cấp học trong Chƣơng trình tổng thể. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 

Chƣơng trình môn Mĩ thuật giúp học sinh hình thành và phát triển năng 

lực mĩ thuật với các thành phần: quan sát và nhận thức thẩm mĩ, sáng tạo và ứng 

dụng thẩm mĩ, phân tích và đánh giá thẩm mĩ thông qua các biểu hiện sau: 
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Thành phần 

năng lực 
Cấp tiểu học 

QUAN SÁT VÀ NHẬN THỨC THẨM MĨ 

Quan sát 

thẩm mĩ 

- Nhận biết đƣợc một số yếu tố thẩm mĩ cơ bản trong đời sống và ở 

sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật. 

- Nhận biết đƣợc một số yếu tố tạo hình ở đối tƣợng thẩm mĩ. 

- Nhận biết đƣợc dấu hiệu của một số nguyên lí tạo hình ở sản 

phẩm, tác phẩm mĩ thuật. 

Nhận thức 

thẩm mĩ 

- Bƣớc đầu cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của đối tƣợng thẩm mĩ. 

- Nhận biết đƣợc chủ đề của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật. 

- Bƣớc đầu nhận biết đƣợc giá trị của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật 

trong đời sống. 

- Biết liên tƣởng vẻ đẹp của đối tƣợng thẩm mĩ với thực hành sáng 

tạo. 

SÁNG TẠO VÀ ỨNG DỤNG THẨM MĨ 

Sáng tạo 

thẩm mĩ 

- Nêu đƣợc ý tƣởng thể hiện đối tƣợng thẩm mĩ ở mức độ đơn giản. 

- Vận dụng đƣợc một số hình thức thực hành, sáng tạo thể hiện ý 

tƣởng thẩm mĩ. 

- Vận dụng đƣợc một số yếu tố, nguyên lí tạo hình trong thực hành 

sáng tạo ở mức độ đơn giản. 

- Sử dụng đƣợc một số công cụ, thiết bị trong thực hành sáng tạo. 

Ứng dụng 

thẩm mĩ 

- Biết thể hiện tính ứng dụng của sản phẩm trong thực hành, sáng 

tạo ở mức độ đơn giản. 

- Biết trƣng bày, giới thiệu sản phẩm mĩ thuật của cá nhân và nhóm 

học tập. 

- Biết vận dụng sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho học tập 

và đời sống. 

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THẨM MĨ 

Phân tích 

thẩm mĩ 

- Chia sẻ đƣợc cảm nhận về đối tƣợng thẩm mĩ ở mức độ đơn giản. 

- Biết tìm hiểu tác giả, sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật. 

- Mô tả đƣợc một số yếu tố, dấu hiệu của nguyên lí tạo hình ở sản 

phẩm, tác phẩm mĩ thuật trong thực hành, thảo luận và liên hệ thực 

tiễn. 

Đánh giá - Bƣớc đầu đánh giá đƣợc đối tƣợng thẩm mĩ thông qua một số yếu 
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thẩm mĩ tố và nguyên lí tạo hình. 

- Bƣớc đầu học hỏi đƣợc kinh nghiệm thực hành sáng tạo thông qua 

đánh giá đối tƣợng thẩm mĩ. 

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Nội dung khái quát 

a) Nội dung giáo dục cốt lõi 

Chƣơng trình môn Mĩ thuật phát triển hai mạch nội dung Mĩ thuật tạo 

hình và Mĩ thuật ứng dụng, trong đó nền tảng kiến thức cơ bản dựa trên yếu tố 

và nguyên lí tạo hình. Ở cấp tiểu học, nội dung giáo dục gồm Lí luận và lịch sử 

mĩ thuật, Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Thủ công; trong đó, nội dung Lí luận và 

lịch sử mĩ thuật đƣợc giới hạn trong phạm vi làm quen với tìm hiểu tác giả, sản 

phẩm, tác phẩm, di sản văn hóa nghệ thuật và đƣợc giới thiệu, lồng ghép trong 

thực hành, thảo luận mĩ thuật. Ở cấp trung học cơ sở, nội dung giáo dục gồm Lí 

luận và lịch sử mĩ thuật, Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Thiết kế công nghiệp, 

Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ hoạ; trong đó, nội dung Lí luận và lịch sử mĩ 

thuật đƣợc giới hạn trong phạm vi tìm hiểu tác giả, sản phẩm, tác phẩm, di sản 

văn hóa nghệ thuật và đƣợc giới thiệu, lồng ghép trong thực hành, thảo luận mĩ 

thuật. Ở cấp trung học phổ thông, học sinh mỗi lớp 10, 11, 12 đƣợc lựa chọn 04 

nội dung trong 10 nội dung bao gồm: Lí luận và lịch sử mĩ thuật, Hội hoạ, Đồ 

hoạ, Điêu khắc, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ hoạ, Thiết 

kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh, Thiết kế mĩ thuật đa phƣơng tiện, Kiến trúc; 

trong đó, nội dung Lí luận và lịch sử mĩ thuật vừa đƣợc thực hiện độc lập vừa 

bảo đảm lồng ghép trong thực hành, thảo luận mĩ thuật. 

b) Phân bố mạch nội dung ở các lớp (theo Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông môn học) 

3. Yêu cầu cần đạt và nội dung cụ thể ở các lớp 

LỚP 1 

Yêu cầu cần đạt Nội dung 

MĨ THUẬT TẠO HÌNH 

Quan sát và nhận thức thẩm mĩ: 

- Biết đƣợc mĩ thuật có ở xung quanh. 

- Biết đƣợc một số đồ dùng, màu vẽ và 

vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo. 

- Nhận biết đƣợc yếu tố tạo hình: chấm, 

nét, hình, khối, màu sắc. 

Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ: 

Yếu tố và nguyên lí tạo hình 

Lựa chọn, kết hợp: 

Yếu tố tạo hình 

- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm 

nhạt, chất cảm, không gian. 

Nguyên lí tạo hình 

- Cân bằng, tƣơng phản, lặp lại, nhịp 
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- Đọc đƣợc tên một số màu trong thực 

hành, sáng tạo. 

- Tạo đƣợc chấm bằng nhiều cách khác 

nhau, biết sử dụng chấm trong tạo hình 

và trang trí sản phẩm. 

- Tạo đƣợc một số loại nét khác nhau, 

biết sử dụng nét để mô phỏng đối tƣợng. 

- Tạo đƣợc hình, khối dạng cơ bản. 

- Sử dụng đƣợc vật liệu sẵn có để thực 

hành, sáng tạo. 

- Sắp xếp đƣợc sản phẩm của cá nhân 

tạo thành sản phẩm nhóm học tập. 

- Biết cách sử dụng, bảo quản một số 

vật liệu, chất liệu thông dụng nhƣ màu 

vẽ, đất nặn, giấy màu,… trong thực 

hành, sáng tạo. 

Phân tích và đánh giá thẩm mĩ: 

- Trƣng bày và nêu đƣợc tên sản phẩm, 

chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của cá 

nhân, của bạn bè. 

- Nêu đƣợc tên một số màu; bƣớc đầu 

mô tả, chia sẻ đƣợc cảm nhận về hình 

ảnh chính ở sản phẩm, tác phẩm mĩ 

thuật. 

điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài 

hoà. 

Thể loại 

Lựa chọn, kết hợp: 

- Lí luận và lịch sử mĩ thuật 

- Hội hoạ 

- Đồ hoạ (tranh in) 

- Điêu khắc 

Hoạt động thực hành và thảo luận 

Thực hành 

- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 

2D. 

- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 

3D. 

Thảo luận 

Lựa chọn, kết hợp: 

- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, di sản văn 

hoá nghệ thuật. 

- Sản phẩm thực hành của học sinh. 

Định hƣớng chủ đề 

Lựa chọn, kết hợp: 

- Thiên nhiên; Con ngƣời; Gia đình; 

Nhà trƣờng. 

MĨ THUẬT ỨNG DỤNG 

Quan sát và nhận thức thẩm mĩ: 

- Nêu đƣợc tên một số công cụ, vật liệu 

để thực hành, sáng tạo. 

- Nhận biết đƣợc yếu tố tạo hình: chấm, 

nét, hình, khối, màu ở sản phẩm thủ 

công. 

Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ: 

- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với 

vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng 

tạo. 

- Thực hiện đƣợc các bƣớc trong thực 

Yếu tố và nguyên lí tạo hình 

Lựa chọn, kết hợp: 

Yếu tố tạo hình 

- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm 

nhạt, chất cảm, không gian. 

Nguyên lí tạo hình 

- Cân bằng, tƣơng phản, lặp lại, nhịp 

điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài 

hoà. 

Thể loại: Thủ công 

Lựa chọn, kết hợp: 
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hành tạo ra sản phẩm. 

- Vận dụng đƣợc nét để tạo nên sản 

phẩm. 

- Tạo đƣợc sản phẩm từ vật liệu dạng 

hình, khối. 

- Sử dụng đƣợc chấm, nét, màu sắc khác 

nhau để trang trí sản phẩm. 

Phân tích và đánh giá thẩm mĩ: 

- Trƣng bày, chia sẻ đƣợc cảm nhận về 

sản phẩm. 

- Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm 

và bảo quản một số đồ dùng học tập. 

- Đồ thủ công bằng vật liệu tự nhiên. 

- Đồ thủ công bằng vật liệu nhân tạo. 

- Đồ thủ công bằng vật liệu sƣu tầm, tái 

sử dụng. 

Hoạt động thực hành và thảo luận 

Thực hành 

- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ 

công 2D. 

- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ 

công 3D. 

Thảo luận 

Lựa chọn, kết hợp: 

- Sản phẩm thủ công. 

- Sản phẩm thực hành của học sinh. 

Định hƣớng chủ đề 

Lựa chọn, kết hợp: 

- Đồ chơi, đồ dùng học tập. 

VI. PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

1. Định hƣớng chung 

Phƣơng pháp giáo dục trong Chƣơng trình môn Mĩ thuật phát huy tính 

tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của ngƣời học, trong đó nhấn mạnh những 

yêu cầu sau: 

a) Tích hợp, lồng ghép nội dung lí thuyết trong thực hành, thảo luận; kết 

hợp liên hệ kiến thức, kĩ năng của môn Mĩ thuật với kiến thức, kĩ năng của các 

môn học, hoạt động giáo dục khác một cách phù hợp, thiết thực. 

b) Chú trọng dạy học trải nghiệm; vận dụng linh hoạt các phƣơng pháp, kĩ 

thuật dạy học và các hình thức tổ chức, không gian hoạt động học tập nhằm huy 

động kiến thức, kinh nghiệm, kích thích trí tƣởng tƣợng, tƣ duy hình ảnh thẩm 

mĩ của học sinh, tạo cơ hội để học sinh đƣợc vận dụng kiến thức, kĩ năng vào 

thực hành, thể nghiệm ý tƣởng sáng tạo và đƣa các sản phẩm sáng tạo vào đời 

sống. 

c) Khai thác, sử dụng hợp lí thiết bị dạy học, mạng Internet; tận dụng các 

chất liệu, vật liệu sẵn có ở địa phƣơng. 

2. Định hƣớng về phƣơng pháp hình thành, phát triển các phẩm chất 

chủ yếu và năng lực chung 

a) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu 
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Thông qua việc tổ chức các hoạt động thảo luận, thực hành, trải nghiệm, 

sáng tạo, giáo viên giúp học sinh nuôi dƣỡng cảm xúc thẩm mĩ về bản thân và 

thế giới xung quanh, tình yêu nghệ thuật và cuộc sống; góp phần nâng cao nhận 

thức về tình yêu gia đình, quê hƣơng, tình thân ái giữa con ngƣời với con ngƣời, 

ý thức bảo vệ môi trƣờng, cảnh quan thiên nhiên và không gian văn hóa, thẩm 

mĩ; trân trọng các sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật và sự sáng tạo của nghệ sĩ; bồi 

dƣỡng niềm tự hào về truyền thống văn hóa, nghệ thuật dân tộc, ý thức tôn trọng 

sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc. Đồng thời, rèn luyện cho học sinh đức 

chuyên cần, tính trung thực, tình yêu lao động và ý thức trách nhiệm của bản 

thân trong học tập, làm việc và sử dụng, bảo quản các đồ dùng, công cụ, thiết bị 

dạy học; kích thích hứng thú, khích lệ sự tự tin ở học sinh trong học tập và tham 

gia các hoạt động nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển đời sống thẩm mĩ 

của cá nhân, cộng đồng. 

b) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các năng lực chung 

- Trong dạy học môn Mĩ thuật, giáo viên tổ chức các hoạt động học tập, 

thực hành, trải nghiệm, sáng tạo đa dạng với sự tham gia tích cực, chủ động của 

học sinh. Đặc biệt, cần khích lệ học sinh sẵn sàng cho việc thực hành, sáng tạo 

và thảo luận nghệ thuật thông qua việc chuẩn bị, xác lập mục tiêu học tập, thiết 

kế nội dung, kế hoạch, dự án học tập,… và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ học tập 

của cá nhân, của nhóm, góp phần nâng cao năng lực tự chủ và tự học ở học sinh. 

- Dạy học Mĩ thuật có nhiều ƣu thế hình thành và phát triển ở học sinh 

năng lực giao tiếp và hợp tác. Thông qua các phƣơng pháp, hình thức tổ chức 

dạy học kết hợp lồng ghép thảo luận và thực hành nghệ thuật, học sinh đƣợc 

thƣờng xuyên tham gia trao đổi, chia sẻ về tác giả, nghệ sĩ, về tác phẩm, sản 

phẩm mĩ thuật, di sản văn hóa nghệ thuật; giới thiệu kết quả học tập, thực hành 

của cá nhân, bạn bè; bày tỏ cảm nhận, suy nghĩ, quan điểm về thẩm mĩ,… tạo 

nên kết quả học tập của nhóm dựa trên những cách thức hợp tác khác nhau. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo là đặc trƣng trong học tập mĩ thuật. Trong 

tổ chức hoạt động dạy học, giáo viên vận dụng các phƣơng pháp, hình thức tổ 

chức dạy học thích hợp, giúp học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức, kĩ năng và 

kinh nghiệm của bản thân để tìm hiểu, khám phá và thực hành, trải nghiệm, phát 

hiện yếu tố thẩm mĩ trong nghệ thuật và đời sống; khích lệ học sinh đề xuất vấn 

đề, ý tƣởng thẩm mĩ và lựa chọn giải pháp thể hiện; khuyến khích học sinh tiếp 

tục đổi mới trong tiến trình học tập trên cơ sở nhận thức và tƣ duy phản biện 

thẩm mĩ, góp phần hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

ở học sinh. 

3. Định hƣớng về phƣơng pháp hình thành, phát triển năng lực mĩ 

thuật 
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a) Để hình thành, phát triển hoạt động quan sát và nhận thức thẩm mĩ ở 

học sinh, trong tổ chức dạy học, giáo viên khuyến khích và tạo cơ hội để học 

sinh đƣợc quan sát, nhận thức về đối tƣợng thẩm mĩ từ bao quát, tổng thể đến 

chi tiết, bộ phận và đối chiếu, so sánh để tìm ra đặc điểm, vẻ đẹp của đối tƣợng, 

phát hiện các giá trị thẩm mĩ của đối tƣợng. Tùy theo nội dung, mục đích dạy 

học và tâm lí lứa tuổi, khả năng nhận thức của học sinh, giáo viên đặt ra yêu cầu 

quan sát một cách phù hợp, nhằm thúc đẩy, phát triển ở học sinh ý thức tìm tòi, 

khám phá cuộc sống, môi trƣờng xung quanh và thƣởng thức nghệ thuật. Quan 

sát, nhận thức thẩm mĩ cần đƣợc kết hợp, lồng ghép trong hoạt động thực hành 

sáng tạo, thảo luận, phân tích, đánh giá thẩm mĩ của tiến trình dạy học và liên 

hệ, ứng dụng thực tiễn. 

b) Để hình thành, phát triển hoạt động sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ ở 

học sinh, trong tổ chức dạy học, giáo viên vận dụng các yếu tố kích thích khả 

năng thực hành, sáng tạo của học sinh bằng những cách thức khác nhau; khuyến 

khích học sinh thử nghiệm và đổi mới, kích thích tƣ duy, khả năng giao tiếp, hợp 

tác, giải quyết vấn đề và liên hệ, ứng dụng thực tiễn. Đồng thời, cần có những 

hƣớng dẫn cụ thể để học sinh chủ động chuẩn bị, sẵn sàng học tập, sáng tạo 

nhằm tăng cƣờng ý thức trách nhiệm, thúc đẩy sự hứng khởi ở học sinh. Khi sử 

dụng các phƣơng pháp, kĩ thuật dạy học, giáo viên cần tích hợp, lồng ghép hoạt 

động thực hành, sáng tạo, ứng dụng thẩm mĩ với thảo luận, cũng nhƣ kết hợp 

quan sát, nhận thức và phân tích, đánh giá thẩm mĩ trong tiến trình dạy học. 

c) Để hình thành, phát triển hoạt động phân tích và đánh giá thẩm mĩ ở 

học sinh, trong tổ chức dạy học, giáo viên khích lệ học sinh tích cực tham gia 

hoạt động học tập; vận dụng đa dạng các phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy 

học, tạo điều kiện để học sinh đƣợc tiếp cận và khám phá nghệ thuật bằng nhiều 

cách khác nhau; kết hợp liên hệ truyền thống văn hóa, bối cảnh xã hội và khai 

thác thiết bị công nghệ, nguồn Internet; quan tâm đến sự khác biệt về giới tính, 

đa dạng sắc tộc, đặc điểm văn hoá vùng miền và tính thời đại. Các yếu tố này 

cần đƣợc cân nhắc, phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lí lứa tuổi học sinh và điều 

kiện dạy học thực tế; đồng thời, cần chú ý đến mối liên hệ và tƣơng tác giữa các 

thành phần năng lực khác của năng lực mĩ thuật trong tiến trình dạy học. 

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 

1. Định hƣớng chung 

Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục môn Mĩ thuật là cung cấp thông tin 

chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, 

năng lực và sự tiến bộ của từng học sinh; giúp học sinh tự đánh giá sự tiến bộ 

của bản thân và tự điều chỉnh hoạt động học tập; giúp giáo viên biết đƣợc những 

tiến bộ và hạn chế của học sinh, từ đó có hƣớng dẫn kịp thời cho học sinh và 

điều chỉnh kế hoạch, hoạt động dạy học một cách phù hợp; giúp nhà quản lí hiểu 
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rõ chất lƣợng giáo dục, làm căn cứ để có những điều chỉnh và nâng cao chất 

lƣợng giáo dục; giúp cha mẹ học sinh hiểu rõ những tiến bộ của con và có những 

biện pháp, phối hợp giáo dục với nhà trƣờng. Đối tƣợng đánh giá là sản phẩm và 

quá trình học tập, rèn luyện của học sinh. 

Đánh giá cần bảo đảm các yêu cầu sau: 

- Phù hợp với mục tiêu giáo dục và yêu cầu cần đạt đối với mỗi lớp học, 

cấp học; coi trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh 

trong học tập và những tình huống khác nhau. 

- Đánh giá phẩm chất của học sinh trong giáo dục Mĩ thuật chủ yếu bằng 

định tính, thông qua quan sát, ghi chép, nhận xét bằng lời về thái độ, tình cảm, 

hành vi ứng xử của học sinh khi tham gia các hoạt động mĩ thuật. 

- Đánh giá năng lực đặc thù của môn học chủ yếu bằng định lƣợng, thông 

qua đánh giá các thành phần của năng lực thẩm mĩ; chú ý đánh giá vì sự tiến bộ 

của học sinh. 

- Sử dụng công cụ đánh giá tin cậy, đảm bảo toàn diện, khách quan, chính 

xác và phân hoá; kết hợp, vận dụng linh hoạt các phƣơng pháp và hình thức 

đánh giá, bao gồm việc học sinh tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng; quan tâm đến 

những học sinh có sự khác biệt so với các học sinh khác về tâm lí, sở thích, về 

khả năng và điều kiện tối thiểu học tập; thông tin kịp thời về thời điểm đánh giá, 

hình thức đánh giá, công cụ đánh giá để học sinh chủ động tham gia quá trình 

đánh giá. 

- Kết hợp hài hoà giữa đánh giá thƣờng xuyên (quá trình) và đánh giá 

tổng kết (định kì); trong đó, đánh giá thƣờng xuyên đƣợc thực hiện trong toàn 

bộ tiến trình dạy học và tích hợp trong các hoạt động dạy học; đánh giá tổng kết 

đƣợc thực hiện ở thời điểm gần hoặc cuối một giai đoạn học tập (cuối học kì, 

cuối năm học, cuối cấp học). 

2. Hình thức đánh giá 

a) Đánh giá chẩn đoán: Sử dụng vào thời điểm đầu của một giai đoạn dạy 

học, nhằm giúp giáo viên thu thập những thông tin về kiến thức, kĩ năng mĩ 

thuật, những điểm mạnh và nhu cầu của từng học sinh, từ đó xây dựng kế hoạch 

và phƣơng pháp giáo dục thích hợp. 

b) Đánh giá kết quả, bao gồm đánh giá thƣờng xuyên và đánh giá tổng 

kết. 

Đánh giá thƣờng xuyên căn cứ vào việc học sinh chuẩn bị đồ dùng, công cụ, vật 

liệu,... trả lời câu hỏi, phát biểu ý kiến, thảo luận, chia sẻ, thuyết trình, bài viết, 

kết quả thực hành, thực hiện trƣng bày, tham gia nhận xét, đánh giá,... trong quá 

trình học tập. Đánh giá thƣờng xuyên có sự tham gia của các chủ thể khác nhau: 

giáo viên đánh giá học sinh, học sinh đánh giá đồng đẳng, học sinh tự đánh giá. 
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Đánh giá tổng kết căn cứ vào các sản phẩm thực hành, kết quả dự án học tập, 

video clip, bài tự luận,... 

c) Đánh giá định tính và đánh giá định lƣợng: Đánh giá định tính đƣợc 

thực hiện chủ yếu ở cấp tiểu học; đánh giá định lƣợng đƣợc sử dụng chủ yếu ở 

cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, bảo đảm phân hoá dần ở các 

lớp học trên. 

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG 

TRÌNH 

1. Giải thích thuật ngữ 

Các thuật ngữ dùng trong văn bản chƣơng trình môn Mĩ thuật đƣợc hiểu 

theo nghĩa dƣới đây: 

a) Một số thuật ngữ mĩ thuật 

Thuật ngữ Giải thích 

Cân bằng Là tạo sự hợp lí cho cảm nhận của thị giác, gồm hai loại phổ biến: 

cân bằng đối xứng, cân bằng bất đối xứng. 

Chấm Là đơn vị đầu tiên của ngôn ngữ tạo hình, làm mốc để tạo nét, hình, 

khối hoặc tự bản thân đứng độc lập tạo ra các đặc tính riêng. 

Chất cảm Là cảm giác cấu trúc bề mặt của chất liệu tạo hình, ví dụ: sự mềm, 

mịn, thô ráp,... 

Chuyển 

động 

Là sự sắp xếp các yếu tố, nguyên lí tạo hình để tạo các hƣớng khác 

nhau ở đối tƣợng nghệ thuật hoặc tạo sự di chuyển của thị giác trên 

đối tƣợng nghệ thuật. 

Đậm nhạt Là chỉ số thể hiện mức độ sáng hay tối của màu sắc hoặc sự chuyển 

biến của ánh sáng và bóng tối trên đối tƣợng. 

Nhấn 

mạnh 

(Điểm 

nhấn) 

Là một yếu tố hoặc phần của tác phẩm, sản phẩm nghệ thuật thu hút 

thị giác ở đối tƣợng nghệ thuật. 

Hài hoà Là sự sắp xếp các yếu tố tạo hình, nguyên lí tạo hình một cách hợp lí 

trong một tổng thể chung trên đối tƣợng thẩm mĩ. 

Hình Là hiệu quả thụ cảm thị giác đối với vật thể trong không gian do tác 

động của ánh sáng; hoặc đƣợc tạo bởi các yếu tố tạo hình với những 

nét khu biệt trên mặt phẳng hay đƣờng nét chu vi của các diện đƣợc 

khép kín trong không gian. 

Khối Là biểu hiện thể tích trên mặt phẳng, trong không gian thực, đƣợc tạo 
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bởi các diện mảng của vật thể chiếm một vị trí nhất định. 

Không 

gian 

Là khoảng cách có thể đo đƣợc giữa các điểm hoặc hình ảnh, khoảng 

trống xung quanh một tác phẩm, sản phẩm, hay một hình, một yếu tố 

nào đó ở đối tƣợng của nghệ thuật. 

Lặp lại Là sự sắp xếp, bố trí các hình, nét, màu sắc,... nhắc lại trên cùng một 

đối tƣợng thẩm mĩ; hoặc là sự mô phỏng lại đối tƣợng. 

Màu thứ 

cấp 

Là màu đƣợc tạo ra từ màu cơ bản. 

Nét Là đƣờng tạo thành do sự dịch chuyển của một điểm hoặc chấm, gồm 

nhiều loại: thẳng, cong, xiên, gấp khúc,... Nét còn gọi là đƣờng viền 

hay đƣờng chu vi, là ranh giới giữa vật này với vật khác hay giữa một 

vật với không gian xung quanh. 

Nhịp điệu Là sự nhắc lại một cách có chủ đích (đều, nhanh - chậm, dày đặc - 

thƣa thớt,…) các hình dạng, hình khối, màu sắc,... trên đối tƣợng 

nghệ thuật. 

Sản phẩm Là bài vẽ, bức tranh, hình thể, vật thể,... đƣợc tạo ra trong quá trình 

thực hành, sáng tạo của học sinh. 

Sản phẩm 

thủ công 

Là sản phẩm đƣợc tạo nên bởi cá nhân hoặc tập thể ngƣời lao động, 

nghệ nhân, nghệ sĩ,… có tính phổ biến, đƣợc xã hội công nhận. 

Tác phẩm Là sản phẩm mĩ thuật của một cá nhân hoặc một nhóm nghệ sĩ mang 

phong cách và dấu ấn riêng, đƣợc xã hội công nhận. 

Thảo luận 

mĩ thuật 

Là sự trao đổi, chia sẻ, phân tích, giải thích, phản biện, đánh giá,... 

thẩm mĩ thông qua hình thức học tập tƣơng tác giữa học sinh với học 

sinh, học sinh với giáo viên,... 

Thẩm mĩ Là phạm trù triết học đề cập đến bản chất, giá trị của nghệ thuật và 

hình thức cảm nhận giác quan về cái đẹp. 

Thủ công Là những thao tác tạo hình đòi hỏi kĩ năng làm hoặc tạo tác phẩm, 

sản phẩm bằng tay mang công năng sử dụng. 

Tỉ lệ Là mối quan hệ so sánh giữa hai hay nhiều yếu tố trong một thành 

phần liên quan đến kích thƣớc, màu sắc, số lƣợng, sắp xếp, sắc độ,... 

Tƣơng 

phản 

Là sự đối lập của các đối tƣợng liên quan khác nhau ở cạnh nhau, ví 

dụ: màu nóng, màu lạnh; nét thẳng, nét cong,... 

Vật liệu Là đồ dùng, đồ vật đƣợc sƣu tầm, tái sử dụng hoặc sẵn có trong tự 

nhiên, nhƣ: giấy báo, giấy bìa, vỏ hộp, chai nhựa, vải vụn, sợi dây 
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len, cọng rơm, lá cây,... 

2D, 3D Là tác phẩm, sản phẩm mĩ thuật đƣợc tạo ra trên mặt phẳng hai chiều 

hoặc trong không gian ba chiều. 

b) Từ ngữ thể hiện mức độ cần đạt 

Chƣơng trình môn Mĩ thuật sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ 

đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh. Một số động từ đƣợc sử dụng 

ở các mức độ khác nhau nhƣng trong mỗi trƣờng hợp thể hiện một hành động có 

đối tƣợng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng tổng hợp dƣới đây, đối tƣợng, yêu cầu 

cụ thể của mỗi hành động đƣợc chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong 

ngoặc đơn. 

Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận và thực 

hành, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong 

bảng tổng hợp hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tƣơng đƣơng cho phù 

hợp với tình huống sƣ phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh. 

Mức độ Động từ mô tả mức độ 

Biết Nhận biết đƣợc (yếu tố tạo hình, nguyên lí tạo hình, đặc điểm,…), đọc 

đƣợc tên (màu sắc, tác giả, sản phẩm, tác phẩm, trƣờng phái,…), liệt kê 

đƣợc (đồ dùng, công cụ, vật liệu, ngành nghề,…), nêu đƣợc (yếu tố đặc 

trƣng, ý tƣởng, giải pháp,…), xác định đƣợc (chủ đề, mục đích, đối 

tƣợng,…),… 

Hiểu Trình bày đƣợc (cảm nhận, sự liên hệ, quan điểm,…), biểu đạt đƣợc 

(cảm xúc, ý tƣởng, nội dung,… ), giới thiệu đƣợc (tác giả, sản phẩm, tác 

phẩm,…), tóm tắt đƣợc (giá trị nghệ thuật, cuộc đời, sự nghiệp,…), giải 

thích đƣợc (sắp xếp bố cục, tính phổ biến, địa điểm,…), phân tích đƣợc 

(vẻ đẹp, mối quan hệ giữa tính thẩm mĩ và tính ứng dụng, nhu cầu xã 

hội,…), phân loại đƣợc (thể loại, hình thức), phân biệt đƣợc (tranh vẽ, 

tranh in, một số chất liệu,…), đánh giá đƣợc (sản phẩm, hoạt động thực 

hành, thảo luận, mối quan hệ giữa tính thẩm mĩ và tính ứng dụng,…), 

nhận định đƣợc (giá trị thẩm mĩ, tiến trình phát triển, sự tác động của 

internet),... 

Vận 

dụng 

Mô phỏng đƣợc (đối tƣợng thẩm mĩ), phác thảo đƣợc (ý tƣởng), lựa 

chọn đƣợc (công cụ, vật liệu, chất liệu, hình thức thực hành, vị trí trƣng 

bày,…), sử dụng đƣợc (vật liệu, công cụ, phƣơng tiện,…), thực hiện 

đƣợc (thao tác, các bƣớc thực hành, phác thảo,…), vận dụng đƣợc (yếu 

tố tạo hình, nguyên lí tạo hình, yếu tố văn hóa nghệ thuật, nhịp điệu của 

hoa văn,…), phối hợp đƣợc (kĩ năng, vật liệu, công cụ, phƣơng tiện,…), 

thể hiện đƣợc (ý tƣởng, đặc trƣng, cấu trúc, mục đích,…), tạo đƣợc (sản 
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phẩm, sự hài hòa, hòa sắc,…),… 

2. Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình 

2.1. Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình ở lớp 1 là 35 tiết  

2.2. Thời lƣợng dành cho các nội dung giáo dục 

Nội dung Thời lƣợng 

CẤP TIỂU HỌC 

Mĩ thuật tạo hình 60% 

Mĩ thuật ứng dụng 30% 

Đánh giá định kì 10% 

3. Định hƣớng về thiết bị dạy học 

a) Phòng học bộ môn 

- Nhà trƣờng có phòng dành riêng cho hoạt động dạy học Mĩ thuật, đặc 

biệt ở giai đoạn giáo dục định hƣớng nghề nghiệp. Vị trí phòng học mĩ thuật cần 

tƣơng đối độc lập với các phòng học khác trong nhà trƣờng. 

- Trang thiết bị trong phòng học: 

+ Bàn ghế học sinh phù hợp với việc di chuyển trong lớp học. 

+ Bảng vẽ cá nhân; dụng cụ để trƣng bày sản phẩm mĩ thuật. 

+ Bục đặt mẫu vẽ có thể điều chỉnh đƣợc kích thƣớc khi cần thiết. 

+ Giá vẽ có thể điều chỉnh kích thƣớc phù hợp với chiều cao của từng học 

sinh. 

+ Tủ, giá để lƣu giữ sản phẩm thực hành và các dụng cụ, công cụ học tập. 

+ Phƣơng tiện hỗ trợ: máy tính, đèn chiếu (overhead), máy chiếu 

(projector),… 

b) Đồ dùng dạy học: khối cơ bản, tƣợng chân dung phạt mảng, tƣợng 

chân dung, tranh, ảnh tƣ liệu mĩ thuật,… 

Ngoài các thiết bị dạy học tối thiểu đƣợc quy định trong danh mục do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành, giáo viên cần tự làm thiết bị, đồ dùng dạy học; 

đồng thời, nhà trƣờng cần phối hợp, huy động sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ 

chức ở địa phƣơng để bổ sung đồ dùng dạy học phù hợp với chƣơng trình. 

4. Thực hiện chƣơng trình phù hợp với điều kiện thực tế và đối tƣợng 

học sinh 

Chƣơng trình môn Mĩ thuật là căn cứ để biên soạn sách giáo khoa, các tài 

liệu hƣớng dẫn, chỉ đạo dạy học và đánh giá kết quả giáo dục. Căn cứ yêu cầu 

cần đạt của chƣơng trình, các nhà trƣờng xây dựng và phát triển kế hoạch thực 
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hiện chƣơng trình phù hợp với đặc điểm của nhà trƣờng, địa phƣơng và đối 

tƣợng học sinh. 

Ở giai đoạn giáo dục cơ bản, căn cứ vào điều kiện thực tế, nhà trƣờng xây 

dựng thời khoá biểu luân phiên giữa các khối. Ở giai đoạn giáo dục định hƣớng 

nghề nghiệp, nhà trƣờng hƣớng dẫn học sinh lựa chọn các nội dung học tập phù 

hợp với sở thích ngành nghề và khả năng của bản thân; các hƣớng lựa chọn có 

thể tập trung khám phá, tìm hiểu ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình, 

liên quan đến mĩ thuật ứng dụng hoặc kết hợp lựa chọn tìm hiểu ngành nghề vừa 

liên quan đến mĩ thuật tạo hình, vừa liên quan đến mĩ thuật ứng dụng; đồng thời, 

nhà trƣờng cần xây dựng thời khoá biểu thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động 

dạy học phù hợp với đặc thù môn học lấy hoạt động thực hành, sáng tạo làm 

trọng tâm. 

Đối với học sinh có năng khiếu mĩ thuật, giáo viên chú trọng dạy các nội 

dung thực hành, sáng tạo đa dạng theo mức độ nâng cao dần; khích lệ học sinh 

tham gia các phong trào, các hình thức hoạt động mĩ thuật trong và ngoài nhà 

trƣờng phù hợp với khả năng; đồng thời, tƣ vấn, phối hợp với gia đình tạo cơ hội 

để học sinh phát triển năng khiếu nghệ thuật theo sở thích và thiên hƣớng của 

bản thân. 

Đối với học sinh có thể trạng đặc biệt, căn cứ vào yêu cầu cần đạt của 

chƣơng trình, nhà trƣờng, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, vận dụng các 

phƣơng pháp dạy học phù hợp với tâm - sinh lí lứa tuổi và khả năng nhận thức, 

vận động của học sinh, giúp học sinh có những hiểu biết thiết yếu về mĩ thuật 

trên cơ sở nội dung thực hành, sáng tạo ở mức độ đơn giản; đồng thời, phối hợp 

với gia đình, giúp học sinh từng bƣớc nâng cao thể trạng của bản thân và phát 

triển học tập, hòa nhập vào đời sống. 

Đối với học sinh vùng khó khăn, nhà trƣờng, giáo viên xây dựng kế hoạch 

giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế, giúp học sinh có hiểu biết cần thiết về mĩ 

thuật thông qua các nội dung thực hành, sáng tạo ở mức độ đơn giản, kết hợp 

với hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống thực tiễn; đồng thời, khuyến khích, 

động viên học sinh nỗ lực học tập, tham gia các hoạt động mĩ thuật phù hợp với 

bản thân. 
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7. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC 

Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc, đƣợc thực hiện từ lớp 1 đến lớp 

12. 

Môn Giáo dục thể chất góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phát triển 

phẩm chất và năng lực của học sinh, trọng tâm là: trang bị cho học sinh kiến 

thức và kĩ năng chăm sóc sức khoẻ; kiến thức và kĩ năng vận động; hình thành 

thói quen tập luyện, khả năng lựa chọn môn thể thao phù hợp để luyện tập nâng 

cao sức khoẻ, phát triển thể lực và tố chất vận động; trên cơ sở đó giúp học sinh 

có ý thức, trách nhiệm đối với sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng, 

thích ứng với các điều kiện sống, sống vui vẻ, hoà đồng với mọi ngƣời. 

Nội dung chủ yếu của môn Giáo dục thể chất là rèn luyện kĩ năng vận 

động và phát triển tố chất thể lực cho học sinh bằng những bài tập thể chất đa 

dạng nhƣ: các bài tập đội hình đội ngũ, các bài tập thể dục, các trò chơi vận 

động, các môn thể thao và kĩ năng phòng tránh chấn thƣơng trong hoạt động thể 

dục thể thao. 

Nội dung giáo dục thể chất đƣợc phân chia theo hai giai đoạn: Giáo dục 

tiểu học thuộc giai đoạn giáo dục cơ bản: Môn Giáo dục thể chất giúp học sinh 

biết cách chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh thân thể; hình thành thói quen tập luyện 

nâng cao sức khoẻ; thông qua các trò chơi vận động và tập luyện thể dục, thể 

thao hình thành các kĩ năng vận động cơ bản, phát triển các tố chất thể lực, làm 

cơ sở để phát triển toàn diện. Học sinh đƣợc lựa chọn nội dung hoạt động thể 

dục thể thao phù hợp với thể lực của mình và khả năng đáp ứng của nhà trƣờng. 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH 

Chƣơng trình môn Giáo dục thể chất quán triệt đầy đủ quan điểm, mục 

tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, kế hoạch giáo dục và định hƣớng 

về nội dung giáo dục, phƣơng pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục đƣợc 

quy định tại Chƣơng trình tổng thể. Xuất phát từ đặc trƣng của môn học, một số 

quan điểm sau đƣợc nhấn mạnh trong xây dựng chƣơng trình: 

1. Chƣơng trình môn Giáo dục thể chất đƣợc xây dựng dựa trên nền tảng 

lí luận và thực tiễn, cập nhật thành tựu của khoa học thể dục thể thao và khoa 

học sƣ phạm hiện đại, trong đó có các kết quả nghiên cứu về giáo dục học, tâm 

lí học, sinh lí học, phƣơng pháp giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao; kinh 

nghiệm xây dựng chƣơng trình môn Giáo dục thể chất của Việt Nam và các 

nƣớc có nền giáo dục tiên tiến; kết quả phân tích thực tiễn giáo dục, điều kiện 

kinh tế - xã hội Việt Nam và sự đa dạng của học sinh. 

2. Chƣơng trình môn Giáo dục thể chất bảo đảm phù hợp với tâm - sinh lí 

lứa tuổi và quy luật phát triển thể chất của học sinh; phát huy tính chủ động và 

tiềm năng của mỗi học sinh thông qua các phƣơng pháp, hình thức tổ chức giáo 
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dục; vận dụng các phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc điểm của 

môn học, hỗ trợ việc hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực ở học sinh. 

3. Chƣơng trình môn Giáo dục thể chất có tính mở, tạo điều kiện để học 

sinh đƣợc lựa chọn các hoạt động phù hợp với thể lực, nguyện vọng của bản 

thân và khả năng tổ chức của nhà trƣờng; đồng thời tạo điều kiện để nhà trƣờng 

xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm của mỗi 

địa phƣơng. 

III. MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu chung 

Môn Giáo dục thể chất giúp học sinh hình thành, phát triển kĩ năng chăm 

sóc sức khoẻ, kĩ năng vận động, thói quen tập luyện thể dục thể thao và rèn 

luyện những phẩm chất, năng lực để trở thành ngƣời công dân phát triển hài hoà 

về thể chất và tinh thần, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển tầm vóc, thể lực ngƣời Việt Nam; 

đồng thời phát hiện và bồi dƣỡng tài năng thể thao. 

2. Mục tiêu cấp tiểu học 

Môn Giáo dục thể chất giúp học sinh biết cách chăm sóc sức khoẻ và vệ 

sinh thân thể, bƣớc đầu hình thành các kĩ năng vận động cơ bản, thói quen tập 

luyện thể dục thể thao, tham gia tích cực các hoạt động thể dục, thể thao nhằm 

phát triển các tố chất thể lực, làm cơ sở để phát triển toàn diện và phát hiện năng 

khiếu thể thao. 

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung 

Môn Giáo dục thể chất góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các 

phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, 

cấp học đã đƣợc quy định tại Chƣơng trình tổng thể. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 

Chƣơng trình môn Giáo dục thể chất giúp học sinh hình thành và phát 

triển năng lực thể chất với các thành phần sau: năng lực chăm sóc sức khỏe, 

năng lực vận động cơ bản, năng lực hoạt động thể dục thể thao. Yêu cầu cần đạt 

về năng lực thể chất đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Thành phần 

năng lực 

Cấp tiểu học 

Chăm sóc 

sức khoẻ 

- Biết và bƣớc đầu thực hiện đƣợc vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung 

và vệ sinh trong tập luyện thể dục thể thao. 

- Biết và bƣớc đầu thực hiện đƣợc một số yêu cầu cơ bản của chế 

độ dinh dƣỡng để bảo vệ, tăng cƣờng sức khoẻ. 
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- Nhận ra và bƣớc đầu có ứng xử thích hợp với một số yếu tố cơ 

bản của môi trƣờng tự nhiên có lợi và có hại cho sức khoẻ. 

Vận động 

cơ bản 

- Nhận biết đƣợc các vận động cơ bản trong chƣơng trình môn học. 

- Thực hiện đƣợc các kĩ năng vận động cơ bản. 

- Có ý thức thƣờng xuyên vận động để phát triển các tố chất thể lực. 

Hoạt động 

thể dục thể 

thao 

- Nhận biết đƣợc vai trò của hoạt động thể dục thể thao đối với cơ 

thể. 

- Thực hiện đƣợc kĩ thuật cơ bản của một số nội dung thể thao phù 

hợp với bản thân. 

- Tự giác, tích cực trong tập luyện thể dục thể thao. 

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC 

Yêu cầu cần đạt và nội dung ở các lớp 

LỚP 1 

Yêu cầu cần đạt Nội dung 

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, chuẩn 

bị dụng cụ trong tập luyện. 

- Biết quan sát tranh ảnh và động tác 

làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 

- Thực hiện đƣợc nội dung đội hình đội 

ngũ; các động tác bài tập thể dục; các tƣ 

thế và kĩ năng vận động cơ bản; các 

động tác cơ bản của nội dung thể thao 

đƣợc học. 

- Tham gia chơi tích cực các trò chơi 

vận động rèn luyện tƣ thế, tác phong, 

phản xạ và bổ trợ môn thể thao ƣa 

thích. 

- Hoàn thành lƣợng vận động của bài 

tập. 

- Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện 

và hoạt động tập thể. Bƣớc đầu hình 

thành thói quen tập thể dục. 

KIẾN THỨC CHUNG 

Vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trong 

tập luyện.  

VẬN ĐỘNG CƠ BẢN 

Đội hình đội ngũ 

- Các tƣ thế đứng nghiêm, đứng nghỉ 

- Tập hợp đội hình hàng dọc, hàng 

ngang, dóng hàng, điểm số. 

- Động tác quay các hƣớng 

- Trò chơi rèn luyện đội hình đội ngũ 

Bài tập thể dục 

- Các động tác thể dục phù hợp với đặc 

điểm lứa tuổi 

- Trò chơi bổ trợ khéo léo 

Tƣ thế và kĩ năng vận động cơ bản 

- Các tƣ thế hoạt động vận động cơ bản 

của đầu, cổ, tay, chân 

- Các hoạt động vận động phối hợp của 

cơ thể 

- Trò chơi rèn luyện kĩ năng vận động 
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và phản xạ 

THỂ THAO TỰ CHỌN 

- Tập luyện một trong các nội dung thể 

thao phù hợp với đặc điểm lứa tuổi 

- Trò chơi vận động bổ trợ môn thể thao 

ƣa thích 

 

VI. PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

1. Định hƣớng chung 

Môn Giáo dục thể chất vận dụng phƣơng pháp giáo dục tích cực, lấy học 

sinh làm trung tâm, thực hiện chuyển quá trình giáo dục thành tự giáo dục; giáo 

viên là ngƣời thiết kế, tổ chức, cố vấn, trọng tài, hƣớng dẫn hoạt động tập luyện 

cho học sinh, tạo môi trƣờng học tập thân thiện để khuyến khích học sinh tích 

cực tham gia các hoạt động tập luyện, tự mình trải nghiệm, tự phát hiện bản thân 

và phát triển thể chất. 

Giáo viên vận dụng linh hoạt các phƣơng pháp dạy học đặc trƣng nhƣ: 

trực quan, sử dụng lời nói, tập luyện, sửa sai, trò chơi, thi đấu, trình diễn,...; sử 

dụng nguyên tắc đối xử cá biệt, phù hợp với sức khoẻ học sinh; kết hợp dụng cụ, 

thiết bị phù hợp, sử dụng hiệu quả các thành tựu của công nghệ thông tin để tạo 

nên giờ học sinh động, hiệu quả. 

Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học, cân đối giữa hoạt động tập 

thể lớp, hoạt động nhóm nhỏ và cá nhân, giữa dạy học bắt buộc và dạy học tự 

chọn, để đảm bảo vừa phát triển năng lực thể chất, vừa phát triển các phẩm chất 

chủ yếu và năng lực chung. Tích hợp kiến thức một số môn học khác, một số bài 

hát, bản nhạc,... để tạo không khí vui tƣơi, hƣng phấn trong tập luyện, làm cho 

học sinh yêu thích và đam mê tập luyện thể thao. 

2. Định hƣớng phƣơng pháp hình thành, phát triển phẩm chất chủ 

yếu và năng lực chung 

a) Phƣơng pháp hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu 

Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, giáo viên giúp học sinh rèn 

luyện tính trung thực, tình cảm bạn bè, đồng đội, tinh thần trách nhiệm và ý thức 

tự giác, chăm chỉ tập luyện để phát triển hài hoà về thể chất, tinh thần, có những 

phẩm chất và năng lực cần thiết để trở thành ngƣời công dân có trách nhiệm, có 

sức khoẻ, có văn hoá, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

b) Phƣơng pháp hình thành, phát triển năng lực chung 

- Đối với năng lực tự chủ và tự học: Trong dạy học môn Giáo dục thể 

chất, giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động tìm tòi, khám phá, 



95 

 

tra cứu thông tin, lập kế hoạch và thực hiện các bài tập thực hành, từ đó hình 

thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh. 

- Đối với năng lực giao tiếp và hợp tác: Môn Giáo dục thể chất tạo cơ hội 

cho học sinh thƣờng xuyên đƣợc trao đổi, trình bày, chia sẻ và phối hợp thực 

hiện ý tƣởng trong các bài thực hành, các trò chơi, các hoạt động thi đấu có tính 

đồng đội. Từ đó, học sinh đƣợc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và 

hợp tác. 

- Đối với năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua các hoạt 

động luyện tập, trò chơi, thi đấu và vận dụng linh hoạt các phƣơng pháp tập 

luyện, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh vận dụng kiến thức để phát hiện vấn đề 

và đề xuất cách giải quyết, biết cách lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch để giải 

quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực và sáng tạo. 

3. Định hƣớng phƣơng pháp hình thành, phát triển năng lực thể chất 

a) Hình thành, phát triển năng lực chăm sóc sức khoẻ: Giáo viên tạo cơ 

hội cho học sinh huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để hình thành ý 

thức và kiến thức về chăm sóc sức khoẻ; đồng thời tăng cƣờng giao nhiệm vụ ở 

nhà, đồng thời phối hợp với cha mẹ học sinh giúp đỡ học sinh thực hiện nền nếp 

giữ gìn vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ bản thân. 

b) Hình thành, phát triển năng lực vận động cơ bản: Giáo viên khai thác 

ƣu thế của Giáo dục thể chất là một loại hình giáo dục mà nội dung chuyên biệt 

là dạy học vận động (động tác) và sự phát triển có chủ định các tố chất vận động 

của con ngƣời. Các giai đoạn dạy học động tác nhằm hình thành ở học sinh kĩ 

năng vận động, khả năng vận dụng vào thực tế. Việc tổ chức các hoạt động vận 

động (bài tập và trò chơi vận động,...) giúp cho học sinh hình thành và phát triển 

đƣợc các tố chất thể lực cơ bản nhƣ: nhanh, mạnh, bền, khéo léo, mềm dẻo,… 

cũng nhƣ khả năng thích ứng của cơ thể và trí nhớ vận động. 

c) Hình thành, phát triển năng lực hoạt động thể dục thể thao: Giáo viên 

vận dụng nguyên tắc giáo dục cá biệt, quan tâm phát hiện và hƣớng dẫn học sinh 

tập luyện các môn thể dục thể thao phù hợp với sở thích, sở trƣờng; tạo cơ hội 

cho học sinh đƣợc quan sát và tham gia các trò chơi, các hoạt động cổ vũ và thi 

đấu thể thao, từ đó khơi dậy niềm đam mê hoạt động thể dục thể thao, khả năng 

hoạt động thể dục thể thao, phát triển khả năng trình diễn và thi đấu. 

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 

1. Mục tiêu đánh giá 

Đánh giá kết quả giáo dục thể chất là hoạt động thu thập thông tin và so 

sánh mức độ đạt đƣợc của học sinh so với yêu cầu cần đạt của môn học nhằm 

cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về sự tiến bộ của học sinh, mức 

độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chƣơng trình để trên cơ sở đó điều chỉnh hoạt 
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động dạy học và cách tổ chức quản lí nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợng 

giáo dục. 

2. Nguyên tắc đánh giá 

a) Đánh giá kết quả giáo dục phải căn cứ vào mục tiêu và các yêu cầu cần 

đạt đối với từng lớp học, cấp học trong chƣơng trình môn Giáo dục thể chất, 

theo các tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành, chú trọng kĩ năng vận động và hoạt động thể dục thể thao của học sinh; 

b) Đánh giá phải bảo đảm toàn diện, khách quan, có phân hoá; kết hợp 

giữa đánh giá thƣờng xuyên và định kì; kết hợp giữa đánh giá của giáo viên, tự 

đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh. 

Học sinh đƣợc biết thông tin về hình thức, thời điểm, cách đánh giá và chủ động 

tham gia quá trình đánh giá. 

c) Đánh giá phải coi trọng sự tiến bộ của học sinh về năng lực, thể lực và 

ý thức học tập; có tác dụng thúc đẩy và hỗ trợ học sinh phát triển các phẩm chất 

và năng lực; tạo đƣợc hứng thú và khích lệ tinh thần tập luyện của học sinh, qua 

đó khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động thể dục thể thao ở trong và 

ngoài nhà trƣờng. 

3. Hình thức đánh giá 

a) Đánh giá thƣờng xuyên và đánh giá định kì 

- Đánh giá thƣờng xuyên: Bao gồm đánh giá chính thức (thông qua các 

hoạt động thực hành, tập luyện, trình diễn,...) và đánh giá không chính thức (bao 

gồm quan sát trên lớp, đối thoại, học sinh tự đánh giá,...) nhằm thu thập những 

thông tin về quá trình hình thành, phát triển năng lực của từng học sinh. 

- Đánh giá định kì: Nội dung đánh giá chú trọng đến kĩ năng thực hành, 

thể lực của học sinh; phối hợp với đánh giá thƣờng xuyên cung cấp thông tin để 

phân loại học sinh và điều chỉnh nội dung, phƣơng pháp giáo dục. 

b) Đánh giá định tính và đánh giá định lƣợng 

- Đánh giá định tính: Kết quả học tập đƣợc mô tả bằng lời nhận xét hoặc 

biểu thị bằng các mức xếp loại. Học sinh có thể sử dụng hình thức này để tự 

đánh giá sau khi kết thúc mỗi nội dung, mỗi chủ đề, hoặc giáo viên sử dụng để 

đánh giá thƣờng xuyên (không chính thức). Đánh giá định tính đƣợc sử dụng 

chủ yếu ở cấp tiểu học. 

- Đánh giá định lƣợng: Kết quả học tập đƣợc biểu thị bằng điểm số theo 

thang điểm 10. Giáo viên sử dụng hình thức đánh giá này đối với đánh giá 

thƣờng xuyên chính thức và đánh giá định kì. Đánh giá định lƣợng đƣợc sử 

dụng chủ yếu ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. 

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG 

TRÌNH 
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1. Giải thích thuật ngữ 

a) Một số thuật ngữ chuyên môn 

- Cảm giác dùng sức: là khả năng dùng lực và phân phối lực một cách 

chính xác khi thực hiện động tác hoặc liên kết động tác. 

- Định hƣớng không gian: là xác định và nhận biết sự thay đổi vị trí và 

động tác của cơ thể trong không gian, có liên quan đến môi trƣờng hoạt động 

nhất định. 

- Liên kết vận động: là sự phối hợp các bộ phận của từng động tác, các 

hoạt động của từng bộ phận cơ thể trong mối quan hệ với hoạt động chung của 

cơ thể. 

- Năng lực thể chất: là năng lực đặc thù đƣợc hình thành, phát triển nhờ tố 

chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, bao gồm khả năng 

chăm sóc sức khỏe, khả năng vận động cơ bản và khả năng hoạt động thể dục 

thể thao. 

- Nhịp điệu: là sự luân chuyển của các chuyển động trong mỗi động tác, 

quyết định chất lƣợng thực hiện cũng nhƣ tính nghệ thuật của các động tác kĩ 

thuật, nhất là các động tác có độ khó cao. 

- Phản ứng của cơ thể: là khả năng dẫn truyền và đáp ứng một cách hợp lí, 

nhanh chóng của cơ thể đối với một tín hiệu đơn giản hoặc phức tạp. 

- Thể chất: là toàn bộ hình thái và chức năng cơ thể đƣợc hình thành và 

phát triển do bẩm sinh di truyền điều kiện sống và sự rèn luyện. 

- Tố chất thể lực: là yếu tố của năng lực thể chất, đƣợc xác định bằng sức 

mạnh, sức nhanh, sức bền, sự khéo léo, mềm dẻo và các phẩm chất tâm lí phù 

hợp. 

- Thích ứng của cơ thể: là sự điều chỉnh các hệ thống chức năng tâm - 

sinh lí của cơ thể để phù hợp với điều kiện sống dƣới ảnh hƣởng của các nhân tố 

bên ngoài cơ thể. 

- Trí nhớ vận động: là khả năng lƣu giữ những thông tin về hoạt động vận 

động đƣợc cung cấp trở lại và vận dụng một cách hợp lí trong trƣờng hợp cần 

thiết. 

b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt 

Chƣơng trình môn Giáo dục thể chất sử dụng một số động từ để thể hiện 

mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của ngƣời học. Một số động từ 

đƣợc sử dụng ở các mức độ khác nhau nhƣng trong mỗi trƣờng hợp thể hiện một 

hành động có đối tƣợng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng tổng hợp dƣới đây, đối 

tƣợng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động đƣợc chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác 

nhau đặt trong ngoặc đơn. 
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Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm 

tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp dƣới 

đây hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tƣơng đƣơng cho phù hợp với tình 

huống sƣ phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh. 

Mức 

độ 

Động từ mô tả mức độ 

Biết - Kể đƣợc tên (trò chơi vận động, các môn thể thao); 

- Liệt kê đƣợc (tên dụng cụ của các môn thể thao); 

- Nêu đƣợc tên (động tác kĩ thuật, tƣ thế vận động cơ bản); 

- Phát biểu đƣợc, thuộc (một số điều luật thể thao); 

- Xác định đƣợc, biết đƣợc (các tƣ thế động tác, phƣơng hƣớng, biên độ 

động tác); 

- Nhận biết đƣợc (chế độ dinh dƣỡng, các yếu tố vệ sinh, thiên nhiên có 

lợi, có hại trong tập luyện); 

- Biết đƣợc (một cách sơ giản về lịch sử của môn thể thao ƣa thích); 

- Khắc phục đƣợc (hiện tƣợng “cực điểm” xảy ra khi chạy cự li trung 

bình) 

Hiểu - Nêu đƣợc (vai trò, ý nghĩa của vệ sinh trong tập luyện); 

- Mô tả đƣợc (động tác kĩ thuật); 

- So sánh đƣợc (sự khác nhau giữa kĩ thuật và chiến thuật của môn thể 

thao); 

- Giới thiệu đƣợc (những biến đổi quan trọng về phát triển các kĩ thuật 

môn nhảy cao); 

- Chỉ ra đƣợc (nguyên nhân dẫn đến động tác sai và cách khắc phục động 

tác sai đó); 

- Đánh giá đƣợc (tầm quan trọng của các hoạt động vận động đến phát 

triển thể lực và sức khoẻ); 

- Phân biệt đƣợc (các sơ đồ chiến thuật thi đấu một môn thể thao); 

- So sánh đƣợc (nội dung, phƣơng pháp tập luyện phù hợp để nâng cao 

sức khoẻ). 

Vận 

dụng 

- Thực hiện đƣợc (cách chăm sóc sức khoẻ phù hợp với bản thân); 

- Hƣớng dẫn đƣợc (ngƣời khác cách chăm sóc sức khoẻ và bảo vệ môi 

trƣờng tập luyện); 

- Rèn luyện đƣợc (khả năng thích ứng của cơ thể với những biến đổi của 

môi trƣờng); 



99 

 

- Biểu diễn đƣợc (các động tác kĩ thuật, bài tập liên hoàn); 

- Tự sửa đƣợc (động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện); 

- Vận dụng đƣợc (các kĩ thuật đã học vào luyện tập và thi đấu); 

- Áp dụng đƣợc (các động tác chiến thuật hợp lí vào thi đấu); 

- Vận dụng đƣợc (điều luật thể thao vào tổ chức thi đấu); 

- Đề xuất đƣợc (giải pháp phù hợp cho tổ chức thi đấu); 

- Xử lí đƣợc (các tình huống trong tập luyện và thi đấu); 

- Xác định đƣợc (một số biện pháp phòng tránh chấn thƣơng); 

- Lập đƣợc (kế hoạch, thời gian tập luyện để phát triển tố chất thể lực). 

2. Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình 

Thời lƣợng dành cho môn Giáo dục thể chất ở mỗi lớp là 70 tiết trong 

năm học, đƣợc phân bổ cho các nội dung giáo dục với tỉ lệ (%) nhƣ sau: 

Nội dung Thời lƣợng 

CẤP TIỂU HỌC   

Vận động cơ 

bản 

Đội hình đội ngũ 20% 

Tƣ thế và kĩ năng vận động cơ bản 35% 

Bài tập thể dục 10% 

Thể thao tự chọn 25% 

Đánh giá cuối học kì, cuối năm học 10% 

3. Thiết bị dạy học 

a) Thiết bị để minh hoạ, trình diễn: Dụng cụ mẫu để hƣớng dẫn tập luyện 

các nội dung đội hình đội ngũ, vận động cơ bản, hoạt động thể dục, các môn thể 

thao; tranh ảnh, băng đĩa hình kĩ thuật các hoạt động thể dục, các môn thể thao; 

loa, ampli, máy chiếu (projector),... 

b) Thiết bị để thực hành: Dụng cụ tập luyện vận động cơ bản và các môn 

thể thao; dụng cụ, phƣơng tiện tổ chức chơi các trò chơi vận động; đồng hồ bấm 

giây thể thao, còi, cờ, thƣớc dây,... 

c) Khu vực tập luyện: Sân tập, đƣờng chạy, nhà tập đa năng,… 

4. Thực hiện chƣơng trình phù hợp với điều kiện thực tế và đối tƣợng 

học sinh 

Chƣơng trình môn Giáo dục thể chất có nhiều lựa chọn dành cho nhà 

trƣờng và học sinh. Đầu năm học, giáo viên và nhà trƣờng căn cứ kết quả kiểm 

tra sức khoẻ tại trƣờng hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ sở y tế có thẩm 

quyền cấp cho học sinh, tổ chức cho học sinh học môn Giáo dục thể chất bảo 
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đảm tất cả học sinh đều đƣợc học tập, rèn luyện với nội dung phù hợp, đáp ứng 

các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực quy định trong chƣơng trình. 

Các môn thể thao tự chọn trong chƣơng trình môn Giáo dục thể chất là hệ 

thống các môn thể thao đƣợc tổ chức trong Hội khoẻ Phù đổng các cấp, trong hệ 

thống giải thi đấu quốc gia, quốc tế và các môn thể thao truyền thống của địa 

phƣơng. 

Ở lớp 1, lớp 2 và lớp 3, nội dung thể thao tự chọn chủ yếu là trò chơi vận 

động gắn với một số môn thể thao phù hợp với thể lực của học sinh và khả năng 

tổ chức của nhà trƣờng. 

Những học sinh học một môn thể thao trong cả ba năm học thì đƣợc học 

đầy đủ ba nội dung (a), (b) và (c). Những học sinh chọn học hai môn thể thao thì 

đƣợc học các nội dung (a) và (b) ở một môn thể thao, môn thể thao còn lại chỉ 

học nội dung (a). Những học sinh chọn học ba môn thể thao thì chỉ học nội dung 

(a). 

Giáo viên đƣợc quyền tham gia xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch 

giáo dục của môn học phù hợp với tình hình thực tế ở địa phƣơng, nhà trƣờng và 

lớp học mà mình phụ trách trên cơ sở bảo đảm mục tiêu giáo dục và yêu cầu cần 

đạt của chƣơng trình đối với cấp học, lớp học. 

8. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM, HƢỚNG NGHIỆP 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG 

TRẢI NGHIỆM, HƢỚNG NGHIỆP 

Hoạt động trải nghiệm (cấp tiểu học) và Hoạt động trải nghiệm, hƣớng 

nghiệp (cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông) là hoạt động giáo dục 

bắt buộc đƣợc thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12. 

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp là hoạt 

động giáo dục do nhà giáo dục định hƣớng, thiết kế và hƣớng dẫn thực hiện, tạo 

cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác 

những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn 

học để thực hiện những nhiệm vụ đƣợc giao hoặc giải quyết những vấn đề của 

thực tiễn đời sống nhà trƣờng, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua 

đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, 

kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với 

cuộc sống, môi trƣờng và nghề nghiệp tƣơng lai. 

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp góp phần 

hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và các năng lực 

đặc thù cho học sinh; nội dung hoạt động đƣợc xây dựng dựa trên các mối quan 

hệ của cá nhân học sinh với bản thân, với xã hội, với tự nhiên và với nghề 

nghiệp. 
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Nội dung Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp 

đƣợc phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo 

dục định hƣớng nghề nghiệp. 

Ở cấp tiểu học, nội dung Hoạt động trải nghiệm tập trung vào các hoạt 

động khám phá bản thân, hoạt động rèn luyện bản thân, hoạt động phát triển 

quan hệ với bạn bè, thầy cô và ngƣời thân trong gia đình. Các hoạt động xã hội 

và tìm hiểu một số nghề nghiệp gần gũi với học sinh cũng đƣợc tổ chức thực 

hiện với nội dung, hình thức phù hợp với lứa tuổi. 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH 

Chƣơng trình Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hƣớng 

nghiệp quán triệt quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục, nội 

dung giáo dục, phƣơng pháp giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục, điều kiện thực 

hiện và phát triển chƣơng trình giáo dục phổ thông nêu tại Chƣơng trình tổng 

thể, đồng thời nhấn mạnh các quan điểm sau: 

1. Chƣơng trình đƣợc xây dựng dựa trên lí thuyết hoạt động, lí thuyết về 

nhân cách, lí thuyết học tập trải nghiệm và lí luận giáo dục nói chung; các ƣu 

điểm của chƣơng trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục 

hƣớng nghiệp hiện hành; kinh nghiệm quốc tế trong phát triển chƣơng trình 

Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động hƣớng nghiệp; bản sắc văn hoá các vùng 

miền, văn hoá truyền thống Việt Nam và các giá trị văn hoá chung của thời đại. 

2. Chƣơng trình bảo đảm tính chỉnh thể, sự nhất quán và phát triển liên 

tục qua các lớp, các cấp học. Chƣơng trình đƣợc thiết kế theo hƣớng vừa đồng 

tâm, vừa tuyến tính, xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 với các mạch nội dung hoạt 

động thống nhất: Hoạt động hƣớng vào bản thân, Hoạt động hƣớng đến xã hội, 

Hoạt động hƣớng đến tự nhiên và Hoạt động hƣớng nghiệp. 

3. Chƣơng trình bảo đảm tính mở, linh hoạt. Cơ sở giáo dục và giáo viên 

chủ động lựa chọn nội dung, phƣơng thức, không gian, thời gian hoạt động phù 

hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình trên nguyên tắc bảo đảm mục tiêu giáo 

dục và các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực đối với mỗi lớp học, cấp học. 

III. MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu chung 

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp hình 

thành, phát triển ở học sinh năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế 

và tổ chức hoạt động, năng lực định hƣớng nghề nghiệp; đồng thời góp phần 

hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung quy định trong 

Chƣơng trình tổng thể. 

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp giúp học 

sinh khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn 
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phong phú, biết rung cảm trƣớc cái đẹp của thiên nhiên và tình ngƣời, có quan 

niệm sống và ứng xử đúng đắn, đồng thời bồi dƣỡng cho học sinh tình yêu đối 

với quê hƣơng, đất nƣớc, ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc để góp 

phần giữ gìn, phát triển các giá trị tốt đẹp của con ngƣời Việt Nam trong một thế 

giới hội nhập. 

2. Mục tiêu cấp tiểu học 

Hoạt động trải nghiệm hình thành cho học sinh thói quen tích cực trong 

cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm của ngƣời học 

sinh ở nhà, ở trƣờng và địa phƣơng; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; 

hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá; có ý thức hợp tác nhóm 

và hình thành đƣợc năng lực giải quyết vấn đề. 

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu 

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp góp phần 

hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu theo các mức độ phù hợp với 

mỗi cấp học đã đƣợc quy định trong Chƣơng trình tổng thể. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực 

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp giúp hình 

thành và phát triển ở học sinh các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo đƣợc biểu hiện qua các năng lực đặc thù: năng 

lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực 

định hƣớng nghề nghiệp. Yêu cầu cần đạt về các năng lực đặc thù này đƣợc thể 

hiện trong bảng sau: 

Năng lực Cấp tiểu học 

NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI CUỘC SỐNG 

Hiểu biết về 

bản thân và 

môi trƣờng 

sống 

- Nhận biết đƣợc sự thay đổi của cơ thể, cảm xúc, suy nghĩ của bản 

thân. 

- Hình thành đƣợc một số thói quen, nếp sống sinh hoạt và kĩ năng 

tự phục vụ. 

- Nhận ra đƣợc nhu cầu phù hợp và nhu cầu không phù hợp. 

- Phát hiện đƣợc vấn đề và tự tin trao đổi những suy nghĩ của mình. 

- Chỉ ra đƣợc sự khác biệt giữa các cá nhân về thái độ, năng lực, sở 

thích và hành động. 

- Nhận diện đƣợc một số nguy hiểm từ môi trƣờng sống đối với bản 

thân. 

Kĩ năng - Đề xuất đƣợc những cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn 
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điều chỉnh 

bản thân và 

đáp ứng với 

sự thay đổi 

đề. 

- Làm chủ đƣợc cảm xúc, thái độ và hành vi của mình và thể hiện 

sự tự tin trƣớc đông ngƣời. 

- Tự lực trong việc thực hiện một số việc phù hợp với lứa tuổi. 

- Biết cách thoả mãn nhu cầu phù hợp và kiềm chế nhu cầu không 

phù hợp. 

- Thực hiện đƣợc các nhiệm vụ với những yêu cầu khác nhau. 

- Biết cách xử lí trong một số tình huống nguy hiểm. 

NĂNG LỰC THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

Kĩ năng lập 

kế hoạch 

- Xác định đƣợc mục tiêu cho các hoạt động cá nhân và hoạt động 

nhóm. 

- Tham gia xác định đƣợc nội dung và cách thức thực hiện hoạt 

động cá nhân, hoạt động nhóm. 

- Dự kiến đƣợc thời gian thực hiện nhiệm vụ. 

Kĩ năng 

thực hiện kế 

hoạch và 

điều chỉnh 

hoạt động 

- Thực hiện đƣợc kế hoạch hoạt động của cá nhân. 

- Biết tìm sự hỗ trợ khi cần thiết. 

- Tham gia tích cực vào hoạt động nhóm. 

- Thể hiện đƣợc sự chia sẻ và hỗ trợ bạn trong hoạt động. 

- Biết cách giải quyết mâu thuẫn nảy sinh trong hoạt động. 

Kĩ năng 

đánh giá 

hoạt động 

- Nêu đƣợc ý nghĩa của hoạt động đối với bản thân và tập thể. 

- Chỉ ra đƣợc sự tiến bộ của bản thân sau hoạt động. 

- Chỉ ra đƣợc những điểm cần rút kinh nghiệm trong tổ chức hoạt 

động và sự tích cực hoạt động của cá nhân, nhóm. 

NĂNG LỰC ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP 

Hiểu biết về 

nghề nghiệp 

- Nêu đƣợc nét đặc trƣng và ý nghĩa của một số công việc, nghề 

nghiệp của ngƣời thân và nghề ở địa phƣơng. 

- Chỉ ra đƣợc một số phẩm chất và năng lực cần có để làm một số 

nghề quen thuộc. 

- Mô tả đƣợc một số công cụ của nghề và cách sử dụng an toàn. 

Hiểu biết và 

rèn luyện 

phẩm chất, 

năng lực 

liên quan 

đến nghề 

- Thể hiện đƣợc sự quan tâm và sở thích đối với một số nghề quen 

thuộc với bản thân. 

- Hình thành đƣợc trách nhiệm trong công việc và sự tuân thủ các 

quy định. 

- Thực hiện và hoàn thành đƣợc các nhiệm vụ. 
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nghiệp - Biết sử dụng một số công cụ lao động trong gia đình một cách an 

toàn. 

Kĩ năng ra 

quyết định 

và lập kế 

hoạch học 

tập theo 

định hƣớng 

nghề nghiệp 

  

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Nội dung khái quát 

Mạch nội 

dung hoạt 

động 

Hoạt động Nội dung hoạt động 

Hoạt động 

hƣớng vào 

bản thân 

Hoạt động 

khám phá 

bản thân 

- Tìm hiểu hình ảnh và tính cách của bản thân. 

- Tìm hiểu khả năng của bản thân. 

Hoạt động 

rèn luyện 

bản thân 

- Rèn luyện nền nếp, thói quen tự phục vụ và ý thức 

trách nhiệm trong cuộc sống. 

- Rèn luyện các kĩ năng thích ứng với cuộc sống. 

Hoạt động 

hƣớng đến 

xã hội 

Hoạt động 

chăm sóc 

gia đình 

- Quan tâm, chăm sóc ngƣời thân và các quan hệ trong 

gia đình. 

- Tham gia các công việc của gia đình. 

Hoạt động 

xây dựng 

nhà trƣờng 

- Xây dựng và phát triển quan hệ với bạn bè và thầy cô. 

- Tham gia xây dựng và phát huy truyền thống của nhà 

trƣờng và của tổ chức Đoàn, Đội. 

Hoạt động 

xây dựng 

cộng đồng 

- Xây dựng và phát triển quan hệ với mọi ngƣời. 

- Tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục 

truyền thống, giáo dục chính trị, đạo đức, pháp luật. 

Hoạt động 

hƣớng đến 

tự nhiên 

Hoạt động 

tìm hiểu và 

bảo tồn 

cảnh quan 

thiên nhiên 

- Khám phá vẻ đẹp, ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên. 

- Tham gia bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. 
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Hoạt động 

tìm hiểu và 

bảo vệ môi 

trƣờng 

- Tìm hiểu thực trạng môi trƣờng. 

- Tham gia bảo vệ môi trƣờng. 

Hoạt động 

hƣớng 

nghiệp 

Hoạt động 

tìm hiểu 

nghề 

nghiệp 

- Tìm hiểu ý nghĩa, đặc điểm và yêu cầu của nghề. 

- Tìm hiểu yêu cầu về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. 

- Tìm hiểu thị trƣờng lao động. 

Hoạt động 

rèn luyện 

phẩm chất, 

năng lực 

phù hợp với 

định hƣớng 

nghề 

nghiệp 

- Tự đánh giá sự phù hợp của bản thân với định hƣớng 

nghề nghiệp. 

- Rèn luyện phẩm chất và năng lực phù hợp với định 

hƣớng nghề nghiệp. 

Hoạt động 

lựa chọn 

hƣớng nghề 

nghiệp và 

lập kế 

hoạch học 

tập theo 

định hƣớng 

nghề 

nghiệp 

- Tìm hiểu hệ thống trƣờng trung cấp, cao đẳng, đại học 

và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác của địa 

phƣơng, trung ƣơng. 

- Tham vấn ý kiến của thầy cô, ngƣời thân và chuyên 

gia về định hƣớng nghề nghiệp. 

- Lựa chọn cơ sở đào tạo trong tƣơng lai và lập kế 

hoạch học tập phù hợp với định hƣớng nghề nghiệp. 

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp 

LỚP 1 

Nội dung hoạt động Yêu cầu cần đạt 

HOẠT ĐỘNG HƢỚNG VÀO BẢN THÂN 

Hoạt động khám phá bản 

thân 

- Mô tả đƣợc hình thức bên ngoài của bản thân. 

- Thể hiện đƣợc một số biểu hiện cảm xúc và hành vi 

yêu thƣơng phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thông 

thƣờng. 

Hoạt động rèn luyện bản 

thân 

- Thực hiện đƣợc một số việc tự chăm sóc bản thân 

phù hợp với lứa tuổi. 
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- Nêu đƣợc những hành động an toàn, không an toàn 

khi vui chơi và thực hiện đƣợc một số hành vi tự bảo 

vệ. 

HOẠT ĐỘNG HƢỚNG ĐẾN XÃ HỘI 

Hoạt động chăm sóc gia 

đình 

- Thực hiện đƣợc lời nói, việc làm thể hiện tình yêu 

thƣơng với các thành viên trong gia đình phù hợp với 

lứa tuổi. 

- Biết tham gia sắp xếp nhà cửa gọn gàng. 

- Biết cách sử dụng một số dụng cụ gia đình một cách 

an toàn. 

Hoạt động xây dựng nhà 

trƣờng 

- Làm quen đƣợc với bạn mới, thể hiện sự thân thiện 

với bạn bè, thầy cô. 

- Nhận biết đƣợc những việc nên làm vào giờ học, 

những việc nên làm vào giờ chơi và thực hiện đƣợc 

những việc đó. 

- Tham gia các hoạt động giáo dục của Sao Nhi đồng 

và của nhà trƣờng. 

Hoạt động xây dựng 

cộng đồng 

- Biết thiết lập các mối quan hệ với hàng xóm. 

- Tham gia một số hoạt động xã hội phù hợp với lứa 

tuổi. 

HOẠT ĐỘNG HƢỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN 

Hoạt động tìm hiểu và 

bảo tồn cảnh quan thiên 

nhiên 

- Giới thiệu đƣợc với bạn bè, ngƣời thân về vẻ đẹp của 

cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống. 

- Biết bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi 

mình sinh sống. 

Hoạt động tìm hiểu và 

bảo vệ môi trƣờng 

- Nhận biết đƣợc thế nào là môi trƣờng sạch, đẹp và 

chƣa sạch, đẹp. 

- Thực hiện đƣợc một số việc làm cụ thể phù hợp với 

lứa tuổi để bảo vệ môi trƣờng xung quanh luôn sạch, 

đẹp. 

 

VI. PHƢƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG 

1. Phƣơng thức tổ chức 

1.1. Định hƣớng chung 
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a) Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; làm cho mỗi 

học sinh đều sẵn sàng tham gia trải nghiệm tích cực. 

b) Tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm, sáng tạo thông qua các hoạt 

động tìm tòi, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm đã có vào đời sống; hình thành, 

phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định dựa trên những tri thức và ý 

tƣởng mới thu đƣợc từ trải nghiệm. 

c) Tạo cơ hội cho học sinh suy nghĩ, phân tích, khái quát hoá những trải 

nghiệm để kiến tạo kinh nghiệm, kiến thức và kĩ năng mới. 

d) Lựa chọn linh hoạt, sáng tạo các phƣơng pháp giáo dục phù hợp: 

phƣơng pháp nêu gƣơng; phƣơng pháp giáo dục bằng tập thể; phƣơng pháp 

thuyết phục; phƣơng pháp tranh luận; phƣơng pháp luyện tập; phƣơng pháp 

khích lệ, động viên; phƣơng pháp tạo sản phẩm và các phƣơng pháp giáo dục 

khác. 

1.2. Một số phƣơng thức tổ chức chủ yếu 

a) Phƣơng thức Khám phá: là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học 

sinh trải nghiệm thế giới tự nhiên, thực tế cuộc sống và công việc, giúp học sinh 

khám phá những điều mới lạ, tìm hiểu, phát hiện vấn đề từ môi trƣờng xung 

quanh, bồi dƣỡng những cảm xúc tích cực và tình yêu quê hƣơng đất nƣớc. 

Nhóm phƣơng thức tổ chức này bao gồm các hoạt động tham quan, cắm trại, 

thực địa và các phƣơng thức tƣơng tự khác. 

b) Phƣơng thức Thể nghiệm, tƣơng tác: là cách tổ chức hoạt động tạo cơ 

hội cho học sinh giao lƣu, tác nghiệp và thể nghiệm ý tƣởng nhƣ diễn đàn, đóng 

kịch, hội thảo, hội thi, trò chơi và các phƣơng thức tƣơng tự khác. 

c) Phƣơng thức Cống hiến: là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học 

sinh mang lại những giá trị xã hội bằng những đóng góp và cống hiến thực tế 

của mình thông qua các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công ích, 

tuyên truyền và các phƣơng thức tƣơng tự khác. 

d) Phƣơng thức Nghiên cứu: là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học 

sinh tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học nhờ cảm hứng từ những trải 

nghiệm thực tế, qua đó đề xuất những biện pháp giải quyết vấn đề một cách 

khoa học. Nhóm hình thức tổ chức này bao gồm các hoạt động khảo sát, điều 

tra, làm dự án nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, nghệ thuật và các phƣơng thức 

tƣơng tự khác. 

2. Loại hình hoạt động 

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp đƣợc tổ 

chức trong và ngoài lớp học, trong và ngoài trƣờng học; theo quy mô nhóm, lớp 

học, khối lớp hoặc quy mô trƣờng; với bốn loại hình hoạt động chủ yếu là Sinh 

hoạt dƣới cờ, Sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Hoạt động câu 
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lạc bộ; với sự tham gia, phối hợp, liên kết của nhiều lực lƣợng giáo dục trong và 

ngoài nhà trƣờng nhƣ: giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên môn học, cán bộ tƣ 

vấn tâm lí học đƣờng, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cán bộ phụ trách Đội Thiếu niên Tiền 

phong Hồ Chí Minh, cán bộ quản lí nhà trƣờng, cha mẹ học sinh, chính quyền 

địa phƣơng, các tổ chức, cá nhân trong xã hội. 

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 

Đánh giá kết quả giáo dục trong Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải 

nghiệm, hƣớng nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

1. Mục đích đánh giá là thu thập thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về 

mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt so với chƣơng trình; sự tiến bộ của học sinh 

trong và sau các giai đoạn trải nghiệm. Kết quả đánh giá là căn cứ để định 

hƣớng học sinh tiếp tục rèn luyện hoàn thiện bản thân và cũng là căn cứ quan 

trọng để các cơ sở giáo dục, các nhà quản lí và đội ngũ giáo viên điều chỉnh 

chƣơng trình và các hoạt động giáo dục trong nhà trƣờng. 

2. Nội dung đánh giá là các biểu hiện của phẩm chất và năng lực đã đƣợc 

xác định trong chƣơng trình: năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế 

và tổ chức hoạt động, năng lực định hƣớng nghề nghiệp. Các yêu cầu cần đạt về 

sự phát triển phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân chủ yếu đƣợc đánh giá 

thông qua hoạt động theo chủ đề, hoạt động hƣớng nghiệp, thông qua quá trình 

tham gia hoạt động tập thể và các sản phẩm của học sinh trong mỗi hoạt động. 

Đối với Sinh hoạt dƣới cờ và Sinh hoạt lớp, nội dung đánh giá chủ yếu tập 

trung vào sự đóng góp của học sinh cho các hoạt động tập thể, số giờ tham gia 

các hoạt động và việc thực hiện có kết quả hoạt động chung của tập thể. Ngoài 

ra, các yếu tố nhƣ động cơ, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, tính tích cực 

đối với hoạt động chung của học sinh cũng đƣợc đánh giá thƣờng xuyên trong 

quá trình tham gia hoạt động. 

3. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng 

của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và đánh giá của cộng đồng; giáo 

viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá. 

4. Cứ liệu đánh giá dựa trên thông tin thu thập đƣợc từ quan sát của giáo 

viên, từ ý kiến tự đánh giá của học sinh, đánh giá đồng đẳng của các học sinh 

trong lớp, ý kiến nhận xét của cha mẹ học sinh và cộng đồng; thông tin về số giờ 

(số lần) tham gia hoạt động trải nghiệm (hoạt động tập thể, hoạt động trải 

nghiệm thƣờng xuyên, hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng, hoạt động hƣớng 

nghiệp, hoạt động lao động,...); số lƣợng và chất lƣợng các sản phẩm hoàn thành 

đƣợc lƣu trong hồ sơ hoạt động. 

5. Kết quả đánh giá đối với mỗi học sinh là kết quả tổng hợp đánh giá 

thƣờng xuyên và định kì về phẩm chất và năng lực và có thể phân ra làm một số 
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mức để xếp loại. Kết quả đánh giá Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải 

nghiệm, hƣớng nghiệp đƣợc ghi vào hồ sơ học tập của học sinh (tƣơng đƣơng 

một môn học). 

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG 

TRÌNH 

1. Giải thích thuật ngữ 

a) Các thuật ngữ về năng lực đặc thù 

- Năng lực thích ứng với cuộc sống: đáp ứng đƣợc các yêu cầu trong đời 

sống hằng ngày và điều chỉnh bản thân để thích ứng với thay đổi trong cuộc 

sống dựa trên sự hiểu biết về đặc điểm cá nhân và môi trƣờng sống, dựa trên sự 

sẵn sàng thay đổi và chuẩn bị các điều kiện, các kĩ năng khác nhau cho hoàn 

cảnh mới. 

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: lập đƣợc kế hoạch hoạt động; 

thực hiện đƣợc các nhiệm vụ hoạt động: tạo động lực cho bản thân, thu hút 

ngƣời khác, hỗ trợ và tìm kiếm sự hỗ trợ, tƣ duy độc lập, linh hoạt điều chỉnh 

hoạt động, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; đánh giá đƣợc kết quả hoạt động 

một cách khách quan. 

- Năng lực định hƣớng nghề nghiệp: lựa chọn đƣợc hƣớng học tập hoặc 

nghề nghiệp phù hợp với sở thích, hứng thú, phẩm chất và năng lực của bản thân 

dựa trên những hiểu biết về nghề hoặc nhóm nghề và có kế hoạch hoàn thiện 

bản thân để đáp ứng yêu cầu của định hƣớng nghề nghiệp. 

b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt 

Chƣơng trình Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hƣớng 

nghiệp sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về 

năng lực của ngƣời học. Một số động từ đƣợc sử dụng ở các mức độ khác nhau 

nhƣng trong mỗi trƣờng hợp thể hiện một hành động có đối tƣợng và yêu cầu cụ 

thể. Trong bảng tổng hợp dƣới đây, đối tƣợng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành 

động đƣợc chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn. 

Trong quá trình tổ chức hoạt động, đặc biệt là khi đánh giá sự tiến bộ của 

học sinh, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp hoặc 

thay thế bằng các động từ có nghĩa tƣơng đƣơng cho phù hợp với tình huống sƣ 

phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh. 

Mức 

độ 

Động từ mô tả mức độ 

Biết kể đƣợc (những việc làm tốt,...); nêu/nói đƣợc (những hành động an toàn, 

mục tiêu lao động an toàn,...); nhận biết đƣợc (những việc nên làm,...); 

nhận diện đƣợc (nguy hiểm, sở thích của bản thân,...); tôn trọng (ngƣời 

khác, sự khác biệt,...); có ý thức (giữ vệ sinh chung,...); tìm hiểu đƣợc 
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(thu nhập của ngƣời thân, công việc của bố mẹ,...); biết cách làm (tìm 

kiếm sự hỗ trợ,...). 

Hiểu trình bày đƣợc (ƣớc mơ nghề nghiệp,...); mô tả đƣợc (hình ảnh bản thân, 

đức tính, vẻ đẹp thiên nhiên,...); giới thiệu đƣợc (vẻ đẹp quê em, nhân vật 

và sự kiện,...); chỉ ra đƣợc (ý nghĩa của hoạt động, tác động của biến đổi 

khí hậu,...); phân tích đƣợc (điểm mạnh, điểm yếu, thông tin nghề 

nghiệp,...); đánh giá đƣợc (giá trị xã hội, hiệu quả hoạt động,...); nhận xét 

đƣợc (sự tiến bộ của bản thân, giá trị của cá nhân,...). 

Vận 

dụng 

xác định đƣợc (nghề, nhóm nghề,...); khảo sát đƣợc (nhu cầu, hứng 

thú,...); vận động đƣợc (ngƣời thân tham gia bảo vệ môi trƣờng,...); đề 

xuất đƣợc (phƣơng án giải quyết vấn đề, việc hợp tác,...); đƣa ra đƣợc (ý 

kiến giải quyết vấn đề,...); thực hiện đƣợc (việc chăm sóc bản thân,...); 

làm quen đƣợc (với bạn mới, hàng xóm,...); thuyết trình đƣợc; lên kế 

hoạch (truyền thông trong cộng đồng,...); rèn luyện đƣợc (một số đức 

tính, thói quen,...); làm đƣợc (công việc tự phục vụ,...); thể hiện đƣợc 

(cảm xúc, sự đồng cảm, hành vi văn hoá,...); biết làm (sử dụng công cụ 

lao động an toàn, chăm sóc sức khoẻ,...); thiết lập đƣợc (quan hệ,...); xây 

dựng đƣợc (quan hệ, tình bạn, chiến dịch truyền thông,...); tổ chức đƣợc 

(sự kiện, buổi lao động,...); ứng phó đƣợc (với căng thẳng, thiên tai,...). 

2. Thời lƣợng thực hiện chƣơng trình 

Thời lƣợng dành cho Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, 

hƣớng nghiệp là 3 tiết/tuần.  

Thời lƣợng thực hiện các loại hoạt động có thể đƣợc phân bổ theo tỉ lệ % 

nhƣ sau: 

Nội dung hoạt động Tiểu học 

Hoạt động hƣớng vào bản thân 60% 

Hoạt động hƣớng đến xã hội 20% 

Hoạt động hƣớng đến tự nhiên 10% 

Hoạt động hƣớng nghiệp 10% 

3. Thiết bị giáo dục 

Để thực hiện chƣơng trình Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải 

nghiệm, hƣớng nghiệp, cần có những thiết bị cơ bản sau: 

a) Đồ dùng để trình diễn, hƣớng dẫn: video clip về các nội dung giáo dục; 

phần mềm về hƣớng nghiệp; dụng cụ lao động phù hợp với hoạt động lao động; 

b) Đồ dùng để phục vụ hoạt động tập thể: loa đài, ampli; bộ lều trại; 
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c) Đồ dùng để thực hành: bộ tranh ảnh về quần áo, giày dép,... theo mùa, 

theo giới tính, theo lứa tuổi của học sinh; bộ tranh ảnh về trang phục các dân tộc 

Việt Nam; bộ tranh ảnh về trang phục các dân tộc trên thế giới; bộ tranh về các 

nghề, làng nghề truyền thống; bộ tranh về các lễ hội; bảng trắc nghiệm nhân 

cách; dụng cụ lao động phù hợp với hoạt động lao động; 

d) Đồ dùng khác phù hợp với chủ đề hoạt động cụ thể. 

 

9. LÀM QUEN TIẾNG ANH LỚP 1 VÀ LỚP 2 

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC 

Chƣơng trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 (sau đây gọi tắt là 

Chƣơng trình) đƣợc xây dựng để đáp ứng nhu cầu làm quen với tiếng Anh của 

học sinh lớp 1 và lớp 2 trong bối cảnh môn học Tiếng Anh đƣợc đƣa vào 

chƣơng trình học chính thức cho học sinh tiểu học bắt đầu từ lớp 3. Với vai trò 

là một trong những môn học có tính công cụ ở trƣờng phổ thông, môn học này 

không chỉ giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng 

Anh mà còn hình thành và phát triển các năng lực chung và năng lực thẩm mĩ; 

để sống và làm việc hiệu quả; để học tập tốt các môn học khác cũng nhƣ để học 

suốt đời. 

Chƣơng trình đƣợc xây dựng nhƣ một môn ngoại ngữ tự chọn cho học 

sinh lớp 1, lớp 2 và đảm bảo tính liên thông với chƣơng trình môn Tiếng Anh 

đƣợc dạy từ lớp 3 đến lớp 12. Trong quá trình tổ chức thực hiện môn học này 

với tƣ cách là môn tự chọn, nhà trƣờng cần xét đến các điều kiện thực hiện phù 

hợp để Chƣơng trình đạt hiệu quả cao nhất. 

Đặc điểm của học sinh lứa tuổi sáu, bảy là phát triển ngôn ngữ thông qua 

trải nghiệm thế giới. Học sinh có thiên hƣớng lĩnh hội ngôn ngữ một cách tự 

nhiên hơn là lĩnh hội ngôn ngữ một cách có chủ đích. Đồng thời, các em cũng 

đang trong giai đoạn học đọc và viết tiếng mẹ đẻ. Vì những lí do này, Chƣơng 

trình ƣu tiên phát triển kĩ năng nghe hiểu thông qua những tình huống giao tiếp 

đơn giản hằng ngày, câu chuyện, bài vè và bài hát. Kĩ năng nói đơn giản có thể 

đƣợc phát triển theo độ sẵn sàng của học sinh. 

Chƣơng trình đƣợc thiết kế và phân bổ cho 140 tiết học trong 4 học kì (2 

kì của lớp 1 và 2 kì của lớp 2). Nội dung Chƣơng trình và mục tiêu dạy học 

đƣợc lựa chọn và sắp xếp dựa theo mục tiêu năng lực giao tiếp. Việc kiểm tra 

đánh giá đƣợc lồng ghép vào các hoạt động trên lớp. 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH 

1. Chƣơng trình tuân thủ các quy định cơ bản đƣợc nêu trong Chƣơng 

trình giáo dục phổ thông tổng thể gồm định hƣớng chung cho tất cả các môn học 

về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục và các định hƣớng 
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về nội dung giáo dục, phƣơng pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, điều 

kiện thực hiện và phát triển chƣơng trình. 

2. Chƣơng trình đƣợc xây dựng dựa trên nền tảng lí luận và thực tiễn, cập 

nhật thành tựu của khoa học hiện đại. Cơ sở lí luận và thực tiễn của chƣơng 

trình: Các kết quả nghiên cứu về giáo dục học, tâm lí học và phƣơng pháp dạy 

học Tiếng Anh hiện đại; các thành tựu nghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Anh; 

phƣơng pháp xây dựng chƣơng trình môn Tiếng Anh nhƣ một ngoại ngữ của 

một số nƣớc trên thế giới và kinh nghiệm xây dựng chƣơng trình của Việt Nam; 

thực tiễn xã hội, giáo dục, điều kiện kinh tế và truyền thống văn hoá Việt Nam, 

chú ý đến sự đa dạng của đối tƣợng học sinh xét về phƣơng diện vùng miền, 

điều kiện và khả năng học tập. 

3. Chƣơng trình đƣợc xây dựng theo đƣờng hƣớng giao tiếp. Theo đó, 

năng lực giao tiếp là mục tiêu của quá trình dạy học; kiến thức ngôn ngữ là một 

trong các phƣơng tiện để hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp. Ở hai 

lớp đầu cấp Tiểu học này, việc dạy học cần nhấn mạnh đến kĩ năng nghe hiểu. 

Kĩ năng nói đơn giản có thể đƣợc phát triển tuỳ theo mức độ sẵn sàng của học 

sinh. 

4. Chƣơng trình đƣợc sắp xếp theo mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp. 

Mục tiêu ngôn ngữ đƣợc xác định làm phƣơng tiện để hình thành và phát triển 

năng lực giao tiếp tƣơng ứng. Hệ thống chủ điểm, chủ đề đƣợc lựa chọn gần gũi 

với ngƣời học, có thể lặp lại, mở rộng qua các năm học để củng cố năng lực giao 

tiếp của học sinh. 

5. Chƣơng trình đƣợc xây dựng theo quan điểm Thiết kế Trung tâm. 

Trong quan điểm này, phƣơng pháp dạy học là yếu tố đƣợc xem xét đầu tiên để 

từ đó xác định nội dung và yêu cầu đầu ra. Chƣơng trình nhấn mạnh đến những 

yếu tố sau đây: 

a) Phƣơng pháp và các nguyên tắc dạy học là nhân tố rất quan trọng trong 

quá trình dạy và học. 

b) Tiến trình học tập của ngƣời học đƣợc chú trọng hơn mục tiêu, yêu cầu 

cần đạt đã xác định từ trƣớc. 

c) Học sinh phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua hoạt 

động học tập tích cực, chủ động và sáng tạo; thông qua hoạt động trải nghiệm; 

với tƣ cách là những cá thể độc lập. d) Điều kiện dạy học tiếng Anh đa dạng ở 

các địa phƣơng. 

đ) Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, hƣớng dẫn quá 

trình dạy học, khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học 

tập. 

III. MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH 
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1. Mục tiêu chung 

Chƣơng trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 nhằm giúp học sinh 

bƣớc đầu có nhận thức đơn giản nhất về tiếng Anh, làm quen, khám phá và trải 

nghiệm để hình thành kĩ năng tiếng Anh theo các ngữ cảnh phù hợp với năng 

lực tƣ duy, cảm xúc và tâm sinh lí của lứa tuổi, giúp các em tự tin khi bƣớc vào 

học tiếng Anh lớp 3 và hình thành cho các em niềm yêu thích đối với môn học. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Hoàn thành Chƣơng trình này, học sinh có thể: 

a) Nghe và nhận biết đƣợc tên các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. 

b) Nghe và nhận biết một số âm cơ bản trong bảng chữ cái tiếng Anh. 

c) Nghe hiểu các số đếm trong phạm vi 20. 

d) Nghe hiểu đƣợc các từ và cụm từ gần gũi với hoạt động của học sinh 

trong ngữ cảnh. 

đ) Nghe hiểu và hồi đáp phi ngôn ngữ trong tình huống giao tiếp đơn 

giản, gần gũi với đời sống của học sinh lớp 1 và lớp 2. 

e) Nghe hiểu và thực hiện theo các hƣớng dẫn đơn giản trong lớp học 

bằng tiếng Anh. 

g) Nghe hiểu và có phản hồi bằng tiếng Anh một cách đơn giản trong các 

tình huống hỏi đáp rất đơn giản, quen thuộc với ngƣời học. 

h) Trả lời các câu hỏi đơn giản quen thuộc gắn liền với trải nghiệm của 

học sinh, có thể ở cấp độ từ hoặc câu đơn giản.  

i) Bƣớc đầu đƣa ra một số chỉ dẫn quen thuộc khi tham gia vào các hoạt 

động đơn giản trên lớp. 

k) Nhận biết và đọc thành lời các từ và một số cụm từ quen thuộc, đơn 

giản và cụ thể.  

l) Viết đƣợc một số từ rất đơn giản trong chủ đề quen thuộc. 

m) Bƣớc đầu hình thành sự yêu thích đối với môn học. 

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về năng lực và phẩm chất 

Chƣơng trình góp phần hình thành và phát triển ở học sinh năng lực giao 

tiếp, năng lực hợp tác, tự phục vụ, tự quản, tự học và khả năng giải quyết vấn đề. 

Đồng thời Chƣơng trình cũng tập trung bồi dƣỡng và phát triển các phẩm chất 

nhƣ chăm học, chăm làm, tự tin, trách nhiệm, trung thực, kỉ luật, đoàn kết và yêu 

thƣơng của học sinh. Thông qua việc làm quen với tiếng Anh, học sinh có thái 

độ tích cực đối với bộ môn, có hiểu biết về các nền văn hoá khác và thấy đƣợc 

giá trị của nền văn hoá dân tộc mình. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 
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Các năng lực đặc thù cần đạt đối với học sinh đƣợc mô tả thông qua bốn kĩ năng 

giao tiếp, đặc biệt chú trọng đến kĩ năng nghe hiểu. Kĩ năng nói trong các tình 

huống giao tiếp rất đơn giản có thể đƣợc phát triển theo mức độ sẵn sàng của 

ngƣời học, bƣớc đầu góp phần hình thành năng lực giao tiếp ở mức độ đơn giản 

nhất cho học sinh tiểu học. 

2.1. Đối với học sinh lớp 1 

Hết lớp 1, học sinh có thể: 

a) Bƣớc đầu nhắc lại đƣợc các cụm từ, câu đơn giản, bài vè, bài hát phù 

hợp với năng lực tƣ duy, cảm xúc và tâm sinh lí lứa tuổi lớp 1. 

b) Nhận biết đƣợc các số từ 1 đến 10 và dùng các số đếm này để đếm 

hoặc trả lời một số câu hỏi về số lƣợng đơn giản. 

c) Nhận biết và gọi tên đƣợc các từ vựng cụ thể, đơn giản theo chủ đề đã 

học trong ngữ cảnh giao tiếp. 

d) Phản hồi đƣợc bằng tiếng Anh một cách đơn giản trong các tình huống 

hỏi đáp rất đơn giản, gắn liền với trải nghiệm của học sinh lớp 1. 

đ) Nghe hiểu đƣợc và biết cách hồi đáp phi ngôn ngữ trong các hội thoại 

rất đơn giản và ngắn gọn, câu lệnh đơn giản trong lớp học. 

e) Biết cách chào hỏi, tạm biệt rất đơn giản. 

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Nội dung khái quát 

1.1. Kiến thức ngôn ngữ 

a) Ngữ âm: Một số âm cơ bản (nguyên âm, phụ âm đứng đầu và cuối của từ), tên 

các chữ cái trong bảng chữ cái trong chƣơng trình học. 

b) Từ vựng: Từ và cụm từ đơn giản, chỉ các khái niệm, sự vật, hiện tƣợng cụ thể 

gắn với các tình huống và chủ đề quen thuộc với cuộc sống các em. Số lƣợng từ 

cần làm quen khoảng 70-140 từ. 

c) Cấu trúc: Một số cấu trúc đơn giản hay sử dụng trong tình huống giao tiếp 

quen thuộc. 

1.2. Kĩ năng ngôn ngữ 

a) Nghe: Nghe hiểu và hồi đáp phi ngôn ngữ hoặc câu trả lời đơn giản, có thể chỉ 

ở cấp độ từ, trong các hội thoại giao tiếp đơn giản trong lớp học và trong các 

tình huống hoặc chủ đề đơn giản đã học. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ 

dẫn đơn giản bằng tiếng Anh trong lớp học. Nghe hiểu từ và cụm từ gần gũi với 

hoạt động của học sinh trong ngữ cảnh và chủ đề quen thuộc (trong phạm vi vốn 

từ khoảng 70 - 140 từ). 

b) Nói: Trả lời đơn giản trong các tình huống hỏi đáp trong phạm vi chủ đề quen 

thuộc. Học sinh tham gia vào các hoạt động, trò chơi trên lớp và bƣớc đầu có thể 
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đƣa ra một số chỉ dẫn. Học sinh nghe và nhắc lại các cụm từ, câu đơn giản, bài 

vè, bài hát phù hợp với với lứa tuổi trong nội dung bài học. Học sinh nói các từ 

quen thuộc, cụ thể và đơn giản trong ngữ cảnh. 

c) Đọc: Đọc các từ, câu đơn giản có tranh minh hoạ. Học sinh nghe và đọc theo, 

nhận biết từ và hiểu nghĩa của từ trong chủ đề đã học. 

d) Viết: Tô chữ, viết lại từ, hoàn thành từ trong ngữ cảnh cụ thể. 

1.3. Hệ thống chủ đề 

Chƣơng trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 khai thác các chủ đề quen 

thuộc với cuộc sống của học sinh. Dƣới đây là một số chủ đề gợi ý: 

Màu sắc Hoạt động hằng ngày Hoạt động vui chơi 

Động vật Hoạt động trong lớp học Các phòng trong nhà 

Đồ chơi Đồ dùng học tập Các loại quả 

Trƣờng học Bộ phận cơ thể Thức ăn 

Gia đình Ngày trong tuần Cảm xúc 

Hình cơ bản Quần áo Giác quan 

Địa điểm Phƣơng tiện giao thông Trò chơi 

2. Nội dung cụ thể 

Nội dung dạy học từng lớp lấy năng lực giao tiếp (thể hiện ở các kĩ năng giao 

tiếp cụ thể Nghe, Nói, Đọc và Viết) trong ngữ cảnh cụ thể làm điểm xuất phát để 

xác định kiến thức và chủ đề cụ thể dùng để phát triển năng lực giao tiếp. Việc 

lựa chọn chủ đề và kiến thức ngôn ngữ có thể đƣợc lặp lại và mở rộng. Phần 

kiến thức ngôn ngữ và chủ đề mang tính gợi ý. 

Lớp 1 

Kĩ năng giao tiếp Kiến thức 

ngôn ngữ 

Chủ đề Chủ điểm 

Nghe 

- Nghe các chữ cái đã học (khoảng 13 

chữ cái). 

- Nghe các âm cơ bản đã học. 

- Nghe các số đếm trong phạm vi 10. 

- Nghe các từ và cụm từ gần gũi với 

hoạt động của học sinh trong ngữ cảnh 

(trong phạm vi khoảng 35 - 70 từ quen 

thuộc). 

- Nghe và phản hồi phi ngôn ngữ trong 

Ngữ âm 

- 13 chữ cái 

- Một số âm 

đơn giản ở vị 

trí bắt đầu của 

từ. 

Từ vựng 

- Số đếm 1 - 

10 

- Khoảng 35 - 

- Màu sắc 

- Các con vật 

- Đồ vật 

trong lớp 

- Đồ chơi 

- Hoạt động 

hằng ngày 

- Số đếm 

- Hoạt động 

- Em và 

những 

ngƣời bạn 

của em 

- Em và 

trƣờng học 

của em 

- Em và gia 

đình của 

em 
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một số tình huống giao tiếp rất đơn 

giản khi đã đƣợc thực hành nhiều lần. 

- Nghe và thực hiện theo các hƣớng 

dẫn rất đơn giản trong lớp học khi đã 

đƣợc thực hành nhiều lần. 

- Nghe và phản hồi bằng tiếng Anh 

trong một số tình huống hỏi đáp rất 

quen thuộc khi đã đƣợc thực hành 

nhiều lần. 

70 từ vựng 

trong các chủ 

đề quen thuộc, 

ƣu tiên danh từ 

và động từ. 

trong lớp/ 

gia đình 

- Ngôi nhà 

- Các loại 

quả/ đồ ăn 

- Bộ phận cơ 

thể 

- Số đếm 

- ... 

- Em và thế 

giới quanh 

em 

- ... 

Nói 

- Nhắc lại một số cụm từ, câu đơn giản, 

bài đọc vè, bài hát phù hợp với lứa tuổi. 

- Nói các từ quen thuộc chỉ sự vật trong 

ngữ cảnh (trong phạm vi khoảng 35-70 

từ quen thuộc). 

- Nghe và nhắc lại các âm cơ bản đã 

học. 

- Trả lời đơn giản, có thể chỉ ở cấp độ 

từ hoặc cụm từ, các câu hỏi rất đơn 

giản trong các tình huống giao tiếp đơn 

giản hoạt động hằng ngày. 

Đọc 

- Đọc thành lời các từ và một số cụm từ 

quen thuộc, đơn giản và cụ thể. 

Viết 

- Tô hoặc chép lại chữ cái trong từ. 

- Viết chữ cái trong từ 

VI. PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

Chƣơng trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 đƣợc xây dựng theo Đƣờng 

hƣớng giao tiếp. Các phƣơng pháp theo đƣờng hƣớng này nhấn mạnh vào việc 

hình thành và phát triển năng lực giao tiếp của học sinh. Năng lực giao tiếp ở 

giai đoạn này có thể chỉ dừng lại ở việc hiểu các ngữ cảnh giao tiếp và từng 

bƣớc phản hồi phi ngôn ngữ hoặc bằng ngôn ngữ đơn giản. Ngoài ra, phƣơng 

pháp dạy học cũng chú trọng đến quá trình lĩnh hội ngôn ngữ một cách tự nhiên 

của học sinh ở lứa tuổi này. Một số định hƣớng và cách tiếp cận chủ đạo trong 

phƣơng pháp dạy học bao gồm: 

1. Đối với giáo viên 
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Giáo viên là ngƣời tổ chức và hƣớng dẫn hoạt động dạy học. Giáo viên cần hiểu 

rõ đặc điểm tâm - sinh lí của học sinh đầu cấp Tiểu học và cách tiếp cận chủ đạo 

trong giảng dạy tiếng Anh ở giai đoạn này. 

Giáo viên sử dụng phối hợp các phƣơng pháp dạy học phù hợp với đối tƣợng 

học sinh và điều kiện dạy học cụ thể. Thông qua các phƣơng pháp dạy học nhƣ: 

Hồi đáp phi ngôn ngữ (Total Physical Response), học tập trải nghiệm 

(Experiential Learning), học tập dựa trên nhiệm vụ (Task-based learning), học 

tập dựa trên dự án (Project-based learning), giáo viên giúp học sinh đƣợc trải 

nghiệm ngôn ngữ ở dạng tự nhiên nhất theo trình tự nghe - nói - đọc - viết với 

mục đích giúp học sinh làm quen và yêu thích tiếng Anh. Đặc biệt, giáo viên 

không dạy học sinh kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ, cấu trúc ngữ pháp) tách rời 

khỏi ngữ cảnh. 

Giáo viên cần tôn trọng giai đoạn lĩnh hội ngôn ngữ qua nghe hiểu không đi kèm 

hồi đáp bằng lời (Silent Period) giúp trẻ tích luỹ đủ ngữ liệu trƣớc khi sẵn sàng 

sản sinh lời nói. Do đó, học sinh cần đƣợc nghe và tham gia các hoạt động giao 

tiếp có ngữ cảnh nhƣng không đòi hỏi phải nói khi các em chƣa sẵn sàng. Các 

hoạt động đọc viết đƣợc giới thiệu từng bƣớc sao cho phù hợp với khả năng 

nhận thức cũng nhƣ tƣơng thích với giai đoạn đọc viết tiếng mẹ đẻ. 

Giáo viên sử dụng phối hợp các tình huống, trò chơi hoặc bài hát kèm hành 

động, bài vè, sách truyện rất đơn giản bằng tiếng Anh, dễ nhớ, gần gũi với lứa 

tuổi lớp 1 và lớp 2. Đồng thời, các hoạt động dạy học giúp học sinh làm quen 

với hệ thống âm, bƣớc đầu nhận diện các từ ngữ đơn giản trong các tình huống 

giao tiếp và có thể tham gia vào các hội thoại ngắn và quen thuộc. Giáo viên sử 

dụng các ứng dụng công nghệ tiên tiến và học liệu phong phú trong quá trình 

dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học. 

2. Đối với học sinh 

Học sinh là chủ thể tham gia tích cực trong quá trình học tập. Học sinh cần đƣợc 

tạo cơ hội để trải nghiệm ngôn ngữ và tự tìm ra quy luật. Học sinh học thông 

qua trò chơi, bài hát, bài vè, kể chuyện, học để trải nghiệm ngôn ngữ chứ không 

phải phân tích và ghi nhớ, phát triển khả năng nhận diện hệ thống âm, chữ viết, 

từ vựng và cấu trúc. 

Học sinh cần đƣợc ƣu tiên phát triển kĩ năng nghe hiểu và khuyến khích hồi đáp 

phi ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp trƣớc khi đƣợc yêu cầu hồi đáp 

ngắn gọn, đơn giản bằng lời. Học sinh đƣợc phát triển kĩ năng nói trong tình 

huống đơn giản khi các em đã sẵn sàng. 

Học sinh hình thành năng lực giao tiếp thông qua việc tham gia các hoạt động 

học phong phú, học mà chơi dƣới các hình thức tƣơng tác cá nhân, theo cặp, 

theo nhóm và cả lớp, tƣơng tác giữa học sinh với giáo viên, giữa học sinh với 
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học sinh và giữa học sinh với học liệu (bao gồm cả học liệu điện tử). Học sinh 

đƣợc tiếp cận với các ứng dụng công nghệ tiên tiến và học liệu phong phú. 

Học sinh luôn cần đƣợc giúp đỡ, khích lệ để duy trì hứng thú khi tham gia các 

hoạt động học tập. Học sinh tích cực học tập hơn khi nhận đƣợc hƣớng dẫn, gợi 

ý kịp thời và thân thiện từ phía giáo viên. Việc khuyến khích và biểu dƣơng 

thƣờng xuyên giúp học sinh tự tin và có động lực học tập. 

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 

Trong quá trình thực hiện kiểm tra đánh giá việc làm quen với tiếng Anh của 

học sinh lớp 1 và lớp 2, giáo viên cần lƣu ý các yêu cầu dƣới đây: 

Hoạt động kiểm tra đánh giá đƣợc tiến hành nhằm cung cấp thông tin phản hồi 

về năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh mà học sinh đạt đƣợc trong quá trình học 

tập để giáo viên đánh giá sự tiến bộ của học sinh, động viên, hƣớng dẫn học sinh 

và làm cơ sở cho những điều chỉnh định hƣớng về phƣơng pháp, học liệu và kế 

hoạch học tập. 

Việc kiểm tra đánh giá đƣợc tiến hành thƣờng xuyên để giúp nâng cao chất 

lƣợng và hiệu quả của quá trình dạy học. Đối với học sinh đầu cấp Tiểu học, 

hoạt động kiểm tra đánh giá tập trung vào việc xây dựng sự tự tin vào khả năng 

học tiếng Anh cho học sinh. Nội dung kiểm tra đánh giá phải bám sát mục tiêu 

và yêu cầu cần đạt trong Chƣơng trình. Các hoạt động kiểm tra đánh giá tập 

trung vào năng lực giao tiếp của học sinh, đặc biệt ƣu tiên kĩ năng nghe hiểu. 

Giáo viên là ngƣời chịu trách nhiệm chính thực hiện các hoạt động kiểm tra 

đánh giá, giúp chỉ ra đƣợc những điểm ngƣời học đã làm đƣợc và chƣa làm 

đƣợc, viết nhận xét chi tiết, cụ thể khi cần thiết và có biện pháp giúp đỡ kịp thời. 

Các hoạt động đánh giá đƣợc thực hiện một cách thân thiện, nhẹ nhàng ngay 

trong quá trình học tập. 

Việc tổng hợp kết quả kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên và sử dụng kết quả đánh 

giá đƣợc thực hiện theo quy định hiện hành về kiểm tra đánh giá ở Tiểu học. 

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

1. Phân bổ thời lƣợng dạy học 

Chƣơng trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 đƣợc thiết kế với thời lƣợng 2 

tiết/ tuần. 

2. Điều kiện thực hiện Chƣơng trình 

2.1. Giáo viên 

Đảm bảo đủ số lƣợng giáo viên tham gia giảng dạy Chƣơng trình Làm quen 

Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2. Đồng thời, giáo viên phải có năng lực ngoại ngữ và 

năng lực sƣ phạm phù hợp, có hiểu biết về Chƣơng trình và ngƣời học ở lứa tuổi 

này. Giáo viên và cán bộ quản lí cần đƣợc bồi dƣỡng và tập huấn định kì về 

Chƣơng trình, tài liệu và cách thức tổ chức triển khai, giám sát. 
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2.2. Cơ sở vật chất 

Các trƣờng triển khai Chƣơng trình phải có phòng học rộng rãi, thoáng mát, đầy 

đủ ánh sáng cho học sinh đầu cấp Tiểu học. Các phòng học có đủ trang thiết bị 

tối thiểu cho việc dạy và học Chƣơng trình theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Ở các nơi có điều kiện, khuyến khích sử dụng các trang thiết bị đa 

phƣơng tiện nhƣ máy chiếu, ti vi, bảng thông minh, máy tính có kết nối Internet. 

2.3. Điều kiện về kế hoạch dạy học 

Khi triển khai Chƣơng trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2, đơn vị quản lí 

giáo dục xây dựng hƣớng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học cho 

từng năm học trong đó có các hƣớng dẫn cơ bản về dạy học Tiếng Anh lớp 1, 

lớp 2; bao gồm các yêu cầu về chƣơng trình, tài liệu, thời lƣợng, đội ngũ giáo 

viên, trang thiết bị dạy học, chế độ cho giáo viên, tình nguyện viên, giám sát, 

các quy định về kiểm tra đánh giá, đảm bảo tính liên thông, liên tục, hiệu quả, 

đảm bảo thực hiện các mục tiêu giáo dục và nhiệm vụ giáo dục của địa phƣơng. 

Việc lựa chọn tài liệu dạy học đƣợc thực hiện dựa trên các quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo để phù hợp với điều kiện và kế hoạch triển khai của địa phƣơng. 

2.4. Điều kiện về nội dung và hình thức dạy học 

Nội dung và hình thức dạy học phải phù hợp với lứa tuổi, đƣợc thực hiện thông 

qua các hoạt động ngôn ngữ vui vẻ, nhẹ nhàng nhƣ trò chơi, bài vè, bài hát, ghép 

tranh ảnh, tô màu, đố vui, diễn kịch, xem phim hoạt hình để tạo niềm vui, hứng 

thú cho học sinh. Trong quá trình phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh, cần 

ƣu tiên phát triển kĩ năng nghe hiểu trên nền tảng ngữ âm tốt. 


